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GIÁO ÁN ĐỊA LÝ 8 -  HỌC KÌ II

Tuần 20 - Tiết 19:         
BÀI 15: ĐẶC ĐIỂM DÂN CƯ XÃ HỘI ĐÔNG NAM Á

I/ MỤC TIÊU BÀI HỌC:

1/ Kiến thức:
-  Trình bày được đặc điểm nổi bật: dân cư, kinh tế - xã hội của khu vực: Đông Nam Á
-  Đông Nam Á có số dân đông, tăng nhanh.

-  Tập trung đông tại các đồng bằng ven biển.

-  Kinh tế nông nghiệp là chủ đạo (trồng lúa nước).

2/ Kỹ năng:

-  Đọc các bản đồ, lược đồ: tự nhiên,  phân bố dân cư, kinh tế và các khu vực châu Á để hiểu và trình bày đặc điểm tự nhiên, dân cư, kinh tế 
- Phân tích các bảng thống kê về dân số, kinh tế.

- Tính toán và vẽ biểu đồ về sự gia tăng dân số, sự tăng trưởng GDP, về cơ cấu cây trồng của một số quốc gia, khu vực 

- Vận dụng phương pháp so sánh, đối chiếu.


- Sử dụng bản đồ khu vực Đông Nam Á.
- Nhận thức được sự phát triển hợp quy luật của các nước.- Phát huy truyền thống văn hóa trong khu vực.
3. Về thái độ: 

- Học sinh  có ý thức về bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, dân số và bảo vệ môi trường

4. Định hướng năng lực được hình thành

- Năng lực chung: Năng lực tư duy; giải quyết vấn đề; tự học; hợp tác; sử dụng CNTT; sử dụng ngôn ngữ; tính toán.

- Năng lực chuyên biệt: Sử dụng bản đồ, lược đồ; sử dụng bảng số liệu thống kê; sử dụng hình vẽ, tranh ảnh; Tổng hợp tư duy theo lãnh thổ.


II/  CHUẨN BỊ CỦA THẦY TRÒ:

 1.Giáo viên:  Chuẩn kiến thức, kĩ năng

- Tài liệu học tập: SGK


- Thiết bị: Bản đồ phân bố dân cư Châu Á

            - Bản đồ  phân bố dân cư Đông Nam Á

2. Học sinh: Đọc bài 15

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TRÊN LỚP:

1. Ổn định lớp
2. Kiểm tra bài cũ
a/ Đặc điểm địa hình Đông Nam Á và ý nghĩa của các đồng bằng Châu thổ trong khu vực (6đ) 

b/ Xác định vị trí địa lý khu vực Đông Nam Á và các miền địa hình trên bản đồ (4đ). 

- Đáp án: 

a/ Mỗi đặc điểm (1đ), ý nghĩa (2đ) 


b/ Xác định đúng một đối tượng (1đ) 

3. Tiến trình bài học
Khởi động: Đông Nam Á có vị trí địa lý rất quan trọng là cầu nối giữa các châu lục và 2 đại dương. Với vị trí đó đã ảnh hưởng đến đặc điểm dân cư- xã hội của các nước trong khu vực như thế nào ta cùng tìm hiểu qua bài học hôm nay: 

	Họat động của thầy trò:
	Nội dung kiến thức

	Họat động 1: Đặc điểm dân cư:
1. Phương pháp/ kĩ thuật dạy học: Bản đồ; nêu vấn đề; giải quyết vấn đề 

2. Hình thức tổ chức hoạt động: Cá nhân; cặp; nhóm nhỏ (theo bàn)

H: Đông Nam Á gồm những quốc gia nào? Hãy kể tên nước, thủ đô và xác định trên bản đồ

H: Số dân của khu vực Đông Nam Á là bao nhiêu so với thế giới và Châu Á thì chiếm tỷ lệ như thế nào.HS quan sát bảng 15.1%

H: Tỉ lệ gia tăng dân số  so với Châu Á và thế giới 

- Tỉ lệ tăng tự nhiên 1,5% (trên 2,1% bùng nổ dân số)

H: Mật độ trung bình bao nhiêu? So với thế giới

H: Với đặc điểm về dân số của khu vực như trên sẽ có thuận lợi và khó khăn gì cho sự phát triển kinh tế-xã hội

- Thuận lợi: Dân số trẻ, nguồn lao động lớn, thị trường tiêu thụ rộng.

- Khó khăn: Vấn đề việc làm, diện tích đất canh tác...

H: Có những ngôn ngữ nào được dùng phổ biến trong các quốc gia ĐNA- Ngôn ngữ: Anh, Hoa,Mã Lai...

H: Điều này có ảnh hưởng gì tới việc giao lưu giữa các nước trong khu vực

- Ngôn ngữ bất đồng dẫn đến khó khăn trong giao tiếp và giao lưu KT-VH

Họat động 2:   Đặc điểm xã hội 

1. Phương pháp/ kĩ thuật dạy học:  PP trực quan (bản đồ hình vẽ, tranh ảnh,…); 

2. Hình thức tổ chức hoạt động: giải quyết vấn đề; đàm thoai gợi mở; so sánh; xác lập mối quan hệ nhân quả
+ Nét tương đồng: Về lịch sử từng là thuộc địa của thực dân cùng đấu tranh giải phóng dân tộc giành độc lập. Trong phong tục tập quán sinh hoạt sản xuất: Trồng lúa nước, chăn nuôi trâu bò lấy sức kéo. Gạo là lương thực chính. Có những lễ hội, những làn điệu dân ca, cư trú thành bản làng…

+ Nét khác biệt: Cách ăn mặc, tập quán văn hóa riêng của từng dân tộc (văn hóa cồng chiêng có những cách đánh và điệu múa riêng), tín ngưỡng riêng….

? Với những đặc điểm dân cư xã hội trên có những thuận lợi khó khăn gì trong sự hợp tác toàn diện?
	1. Đặc điểm dân cư

-Dân số trẻ, nguồn lao động dồi dào, thị trường tiêu thụ lớn.

-  Tỉ lệ tăng tự nhiên cao: 1,5% (2002).

-Dân cư phân bố không đều, tập trung đông ở vùng ven biển và các đồng bằng châu thổ.

- Ngôn ngữ chính: Anh, Hoa, Mã-lai…

- Chủng tộc Môn-gô-lô-it và Ô-xtra-lô-it.

- Đông Nam Á gồm 11 quốc gia

2. Đặc điểm xã hội.

- Các nước trong khu vực có nền văn minh lúa nước, có những nét tương đồng về sinh họat sản xuất, văn hóa, lịch sử đấu tranh giành độc lập.

- Tôn giáo: Phật giáo, Hồi giáo, Thiên Chúa, Ấn Độ giáo, tín ngưỡng địa phương.

 Tất cả đặc điểm dân cư-xã hội trên tạo điều kiện: 

 + Thuận lợi cho sự giao lưu văn hóa, hợp tác phát triển kinh tế giữa các nước, các dân tộc.

+ Khó khăn: sự bất đồng ngôn ngữ, nét văn hóa mỗi nước khác nhau.


4.Tổng kết và hướng dẫn học tập:     

 * Tổng Kết  *Vì sao có nét tương đồng trong sinh hoạt, sản xuất của người dân các nước Đông Nam Á? - Cư dân Đông Nam Á biết trồng lúa nước, lúa nương rẩy, nghề rừng, nghề biển

-Chăn nuôi ít phát triển do thói quen ăn uống ít có nhu cầu thịt và sữa

-Nông dân sống trong làng mạc tạo thành những cộng đồng gắn bó với nhau
* Hướng dẫn học tập - Làm bài tập
- Nghiên cứu bài 16: + Vì sao các nước ĐNA tiến hành công nghiệp hóa nhung kinh tế  phát triển chưa vững chắc?

-Làm bài tập số: 2 (53)

	STT
	DIỆN TÍCH TỪ NHỎ ĐẾN LỚN
	DÂN SỐ TỪ ÍT ĐẾN NHIỀU

	1
	Xinh-Ga-Po
	Bru-nây

	2
	Bru-nây
	Đông Ti Mo

	3
	Đông Ti Mo
	Xinh-Ga-Po

	4
	Cam Pu Chia
	Lào

	5
	Lào 
	Cam Pu Chia

	6
	Phi Líp Pin
	Mã Lai xi A

	7
	Việt Nam
	Mi An Ma

	8
	Mã Lai xi A
	Thái Lan

	9
	Thái Lan
	Việt Nam

	10
	Mi An Ma
	Phi Líp Pin

	11
	In Đô Nê Xi A
	In Đô Nê Xi A


Việt Nam đứng thứ 7 về diện tích thứ 9 về dân số

	Tên nước
	Thủ đô
	Diện tích
	Dân  số
	Mật độ
	Gia tăng dân số
	Ngôn ngữ

	Mi-an-ma
	Y-an-gun
	677  (10)
	49 (7)
	72.4
	1.3%
	Miến

	Cam-Pu-Chia
	Phnôm Pênh
	181   (4)
	12.3 (5)
	68
	1.7%
	Khơ me

	Lào
	Viêng Chăn
	236.8 (5)
	5.5 (4)
	23.2
	2.3%
	Lào, Thái, Mông

	Việt Nam
	Hà Nội
	329.3 (7)
	78.7 (9)
	239
	1.3%
	Việt

	Phi-Lip-Pin
	Ma-ni-la
	300  (6)
	80 (10)
	267
	2.3%
	Phi-líp-pin, Anh

	Bru-Nây
	Ban-đa Xê-ri Bê-ga-oan
	5.8   (2)
	0.4 (1)
	69
	2%
	Mã lai, Anh, Hoa

	In-đô-nê-xi-a
	Gia-cac-ta
	1919(11)
	217(11)
	113
	1.6%
	Mã lai, Anh

	Xin-ga-po
	Xingapo
	0.7   (1)
	4.2 (3)
	6000
	0.8%
	Mã lai, Anh, Hoa

	Ma-lai-xi-a
	Cua-la Lăm-pơ
	330   (8)
	24.4 (6)
	73.9
	1.9%
	Mã lai, Hoa

	Thái Lan
	Băng Cốc
	513   (9)
	62.6 (8)
	122
	0.8%
	Thái, Hoa

	Đông Ti-Mo
	Đi-li
	14.6 (3)
	0.8 (2)
	54.8
	1.5%
	


IV/  RÚT KINH NGHIỆM

………………………………………………………………………...................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tuần 20      Tiết 20
BÀI 16:                            ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á

I/ MỤC TIÊU BÀI HỌC:
1/ Kiến thức:

- Trình bày đặc điểm nổi bật về kinh tế - xã hội của các khu vực: Đông Nam Á
- Kinh tế nông nghiệp là ngành chủ đạo (quan trọng là trồng trọt). Công nghiệp đã trở thành ngành kinh tế quan trọng của nhiều nước.
- Nền kinh tế đang có những thay đổi đáng kể.

2/ Kĩ năng:

- Quan sát tranh ảnh và nhận xét về một số hoạt động kinh tế ở ĐNÁ.

- Phân tích các bảng thống kê về dân số, kinh tế.

- Tính toán và vẽ biểu đồ về sự gia tăng dân số, sự tăng trưởng GDP, về cơ cấu cây trồng của một số quốc gia, khu vực Đông Nam Á
- Quan sát, so sánh hoạt động kinh tế của các quốc gia trong khu vực.

- Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường.

3. Về thái độ: 

- Học sinh  có ý thức về bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, dân số và bảo vệ môi trường
4. Định hướng năng lực được hình thành

- Năng lực chung: Năng lực tư duy; giải quyết vấn đề; tự học; hợp tác; sử dụng ngôn ngữ; tính toán.

- Năng lực chuyên biệt: Sử dụng bản đồ; sử dụng bảng số liệu thống kê; sử dụng biểu đồ, tranh ảnh.
II/  CHUẨN BỊ CỦA THẦY TRÒ:

 1.Giáo viên:  Chuẩn kiến thức, kĩ năng
- Tài liệu tham khảo: SGK - SGV - STK - ĐLĐNA

- Tài liệu học tập: SGK - tập BĐ

- Thiết bị + Bản đồ các nước Đông Nam Á, tranh ảnh về kinh tế.
2. Học sinh: Đọc bài 16

III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:

1. Ổn định lớp
2. Kiểm tra bài cũ
a. Giải thích sự phân bố dân cư của các nước Đông Nam Á.(10đ)

b. Nêu những đặc điểm xã hội của các nước Đông Nam Á. (10đ)

Đáp án:
a. Tùy và nhận thức học sinh đảm bảo được nội dung. Phân bố không đều do điều kiện tự nhiên... (6đ)

b. Mỗi đặc điểm (2đ) 

3. Tiến trình bài học* 

	Hoạt động của GV - HS
	Nội dung chính

	Hoạt Động1: Đặc điểm kinh tế nổi bật của các nước Đông Nam Á 

1. Phương pháp/ kĩ thuật dạy học: Bản đồ; nêu vấn đề; giải quyết vấn đề.

2. Hình thức tổ chức hoạt động: Cá nhân; cặp; nhóm nhỏ (theo bàn)

1. Câu hỏi nhận biết

Câu 1: “ Nửa đầu TK XX …………….. nhiều nước ĐNÁ”Dựa vào đoạn thông tin trên, em hãy cho biết tình hình chung của nền KT- XH của các nước ĐNÁ 

 Câu 2: Dựa vào bảng 16.1(trang 54) cho biết một số quốc gia có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao GV cho HS quan sát 1 số ảnh về các sản phẩm các ngành kinh tế-> Cho biết hướng tiến hành CNH của các nước ĐNÁ? (NL sử dụng tranh ảnh).

2. Câu hỏi thông hiểu

 Câu 1: Nguyên nhân làm cho kinh tế các nước ĐNÁ tăng trưởng nhanh? (NL tư duy theo lãnh thổ)

Câu 2: Vì sao kinh tế các nứơc phát triển nhưng chưa vửng chắc? (NL tư duy theo lãnh thổ)

3) Qua phân tích bảng số liệu 

+ thông tin sgk em có nhận xét gì về tình tăng trưởng kinh tế của các nước Đông Nam Á? Điều đó ảnh hưởng gì tới môi trường?

+ Khủng hoảng tài chính năm 1997 ở TháiLan ảnh hưởng tới các nước khác trong khu vực. VN ít bị ảnh hưởng do kinh tế còn chậm phát triển, chưa mở rộng quan hệ kinh tế với các quốc gia bên ngoài.

+ Kinh tế các nước ĐNA phát triển nhanh do có nguồn: Nhân công rẻ, tài nguyên thiên nhiên phong phú, có nhiều nông lâm sản nhiệt đới,tranh thủ được vốn đầu tư của nước ngoài.

+ Vấn đề phát triển kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường là vấn đề cần thiết cho tất cả các quốc gia trong khu vực.

H. Nhận xét sự thay đổi cơ cấu kinh tế của từng quốc gia từ năm 1980 - 2000?

* Hoạt Động2: Các loại nông sản chính ở Đông Nam Á 

1. Phương pháp/ kĩ thuật dạy học: Bản đồ; nêu vấn đề; giải quyết vấn đề.

2. Hình thức tổ chức hoạt động: Cá nhân; cặp

* Sự thay đổi  về cơ cấu kinh tế của các nước ĐNÁ.

Câu 1: Dựa vào bảng 16.2(trang 55) nhận xét sự thay đổi kinh tế một số nước ĐNÁ.

Câu 2: Quan sát lược đồ 16.1(trang 56) nhận xét sự phân bố một số ngành kinh tế trong khu vực. (NL sử dụng bản đồ).

3. Câu hỏi vận dụng thấp

Dựa vào bảng 16.1(trang 54) so sánh sự tăng trưởng kinh tế của ĐNÁ so với mức tăng bình quân của thế giới.(NL sử dụng bảng số liệu)

Phân tích bảng số liệu16.2(trang 55), nhận xét tỉ trọng các ngành kinh tế.

4. Câu hỏi vận dụng caoViệc phát triển kinh tế của các nước ĐNÁ có ảnh hưởng gì đến vấn đề bảo vệ môi trường.

Hoạt Động3 Các ngành công nghiệp chủ yếu ở khu vực Đông Nam Á

1. Phương pháp/ kĩ thuật dạy học: Bản đồ; nêu vấn đề; giải quyết vấn đề.

2. Hình thức tổ chức hoạt động: Cá nhân; cặp nhóm nhỏ (theo bàn)

- 16.1 Hãy xác định sự phân bố các sản phẩm cây lương thực, cây công nghiệp. Sự phân bố của các ngành công nghiệp luyện kim, cơ khí, hóa chất, thực phẩm?
	1. Đặc điểm kinh tế nổi bật của các nước Đông Nam Á

- Tốc độ phát triển kinh tế khá cao song chưa vững chắc 

- Nền nông nghiệp lúa nước

- Các nước đang tiến hành công nghiệp hóa bằng cách phát triển ngành sản xuất hàng hóa phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu. Một số nước sản xuất hàng công nghiệp chính xác, cao cấp. 
- Cơ cấu kinh tế các nước ĐNÁ đang có sự thay đổi (Tăng tỉ trong công nghiệp và dịch vụ, giảm tỉ trọng nông nghiệp) 

2. Các loại nông sản chính ở Đông Nam Á

- Cây lương thực: lúa gạo: phân bố ở đồng bằng châu thổ, ven biển ở hầu hết các nước.

-Cây công nghiệp: cao su, cà phê, mía tập trung trên các cao nguyên

3. Các ngành công nghiệp chủ yếu ở khu vực Đông Nam Á

- Luyện kim, chế tạo máy, hóa chất, lọc dầu, thực phẩm

- Các ngành sản xuất tập trung chủ yếu ở đồng bằng và ven biển.


4.Tổng kết và hướng dẫn học tập:     

 * Tổng Kết   
	         NƯỚC

NGÀNH
	Cămpuchia
	Lào
	Philippin
	Thái Lan

	Nông nghiệp
	Giảm 18,5%
	Giảm 8,3%
	Giảm 9,1%
	Giảm 12,7%

	Công nghiệp
	Tăng 9,3%
	Tăng 8,3%
	Giảm 7,7%
	Tăng 11,3%

	Dịch vụ
	Tăng 9,2%
	ổn định
	Tăng 16,8%
	Tăng 1,4%


* Vì sao các nước Đông Nam Á tiến hành công nghiệp hóa nhưng kinh tế phát triển chưa vững chắc

- Tiến hành công nghiệp hóa nhằm tăng trưởng GDP của từng quốc gia.

- Phát triển chưa vững chắc vì bị cạnh tranh trên thị trường.

- Chưa chú ý bảo vệ môi trường trong quá trình phát triển kinh tế đất nước.

* Hướng dẫn học tập - Bài tập số2(57) 

	Slượng ĐNA
	So với Châu Á
	So với thế giới

	Lúa
	(157*100): 427 = 36.7%
	(157*100): 599 = 26.2%

	Cà phê
	(1400*100):1800=77.7%
	(1400*100): 7300 = 19.2%


- GV hướng dẫn trả lời câu 2: HS tính toán xử lí số liệu từ số liệu tuyệt đối ( số liệu tương đối: tính tỉ lệ lúa, cà phê của Đông Nam Á và Châu Á so với thế giới ( Báo cáo kết quả: So với thế giới.
	Lãnh thổ
	Lúa
	Cà phê

	Thế giới
	599 = 100% (360o)
	7300 = 100% (360o)

	Châu Á
	427 = 71% (255,6o)
	1800 = 25% (90o)

	Đông Nam Á
	157 = 26% (93,6o)
	1400 = 19% (68,4o)


+ Lúa của Đông Nam Á chiếm 36,7% của Châu Á và chiếm 26,2% của thế giới.

	


+ Cà phê của Đông Nam Á chiếm 77,7% của Châu Á và chiếm 19,2% của thế giới.(của Châu Á so với thế giới là 24,6%).




LÚA                                                                              CÀ PHÊ
    - Xem trước bài 17 và sưu tầm tư liệu về tổ chức ASEAN.
IV. Rút kinh nghiệm:
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Tuần 21      Tiết 21                                                 
BÀI 17:                              HIỆP HỘI CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á (ASEAN)

I/ MỤC TIÊU BÀI HỌC:

1/ Kiến thức:


-Trình bày được một số đặc điểm nổi bật về Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN)
- Được thành lập ngày 8/8/1967. Việc thành lập ASEAN đã tạo điều kiện và thúc đẩy nền kinh tế của các nước Đông Nam Á phát triển.

- Thuận lợi và thách thức của Việt Nam khi gia nhập ASEAN

- Sự đòan kết các nước trong hiệp hội   - Tương trợ kinh tế

2/ Kĩ năng: 
- Phân tích các bảng thống kê về dân số, kinh tế.

- Tính toán và vẽ biểu đồ về sự gia tăng dân số, sự tăng trưởng GDP, về cơ cấu cây trồng của một số quốc gia, khu vực thuộc châu Á.
3. Về thái độ:
- Học sinh  có ý thức về bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, dân số và bảo vệ môi trường

4. Định hướng năng lực được hình thành:

-  Năng lực chung:  Giải quyết vấn đề; tự học; hợp tác; sử dụng ngôn ngữ; tính toán.
-  Năng lực chuyên biệt: Sử dụng bản đồ; sử dụng bảng số liệu thống kê; sử dụng biểu đồ, tranh ảnh.
II. Chuẩn bị của GV và HS:  

1.Giáo viên:  Chuẩn kiến thức, kĩ năng
- Tài liệu tham khảo: SGK - SGV - STK - ĐLĐNA

- Tài liệu học tập: SGK - tập BĐ

- Thiết bị + Bản đồ các nước Đông Nam Á, tranh ảnh về kinh tế.
2. Học sinh: Đọc bài 17

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TRÊN LỚP:

1. Ổn định lớp
2. Kiểm tra bài cũ
H 1: Hãy nêu những đặc điểm kinh tế của các nước Đông Nam Á (10đ)

H 2: Tại sao nền kinh tế các nước ĐNA phát triển nhưng chưa vững
chắc (10đ)
Đáp án: Câu 1: Mỗi ý 3 đ

     Câu 2: Mỗi ý 5 đ

3. Tiến trình bài mới: Chúng ta thấy biểu tượng bó lúa có 10 rể lúa là biểu tượng của hiệp hội các nước Đông Nam Á, ý nghĩa của biểu tượng đó là gì, hiệp hội tổ chức vớimục đích gì..Đó là những vấn đề chúng ta sẽ tìm hiểu qua bài học hôm nay:
	Họat động của thầy trò
	Nội dung

	Họat động 1: Quá trình thành lập Hiệp hội các nước Đông Nam Á.
1. Phương pháp/ kĩ thuật dạy học: Tâp thể Bản đồ; nêu vấn đề; giải quyết vấn đề 

2. Hình thức tổ chức hoạt động: Cá nhân; cặp; nhóm nhỏ (theo bàn)

Quan sát H 17.1 cho biết

H: Năm nước đầu tiên tham gia vào hiệp hội các nước Đông Nam Á ?

H: Việt Nam tham gia vào hiệp hội khi nào ? (1995)

H: Những nước nào gia nhập sau Việt Nam ?

 *Hiệp hội các nước ĐNÁ: Vì:trước 1995 nền kinh tế VN còn gặp nhiều khó khăn và tham gia phong trào kháng chiến chống Mĩ cứu nước.
Họat động 2: Mục tiêu hoạt động của ASEAN

1. Phương pháp/ kĩ thuật dạy học: Tâp thể Bản đồ; nêu vấn đề; giải quyết vấn đề 

2. Hình thức tổ chức hoạt động: Cá nhân/ cặp

Câu hỏi vận dụng thấp; sự tăng trưởng của tam giác kinh tế của 3 nước: Xin-ga-po, Ma-lai-xi-a, In-đo-nê-xi-a.

H: Kết quả của sự hợp tác này ?

H: Sự hợp tác phát triển kinh tế  còn biểu hiện như thế nào ?

H: 17.1 nhận xét mức thu nhập BQĐN của các nước

H: Ý nghĩa của các tuyến đường giao thông:tạo ra mối quan hệ giao lưu kinh tế giữa nước ta và các nước trong khu vực.
VNam gia nhập hiệp hội khi nào

Họat động 3: Việt Nam trong ASEAN 

1. Phương pháp/ kĩ thuật dạy học: Bản đồ; nêu vấn đề; giải quyết vấn đề xác lập mối quan hệ nhân quả
2. Hình thức tổ chức hoạt động: Cá nhân; cặp; nhóm

H: Khi trở thành thành viên của hiệp hội Việt Nam đã tích cực tham  gia các họat động gì?     VD: Hành lang Đông Tây, 

Câu hỏi vận dụng cao:Cho bảng số liệu 17.1(trang 61 sgk)
Vẽ biểu đồ hình cột và nhận xét GDP/người của các nước ASEAN.
H: Bên cạnh những thuận lợi, chúng ta có những khó khăn gì ?

- Chênh lệch về trình độ phát triển kinh tế, chất lượng hàng hóa sản phẩm chưa cao, giá thành cao.

- Đa ngôn ngữ, khác biệt về thể chế chính trị

H: Biện pháp để hạn chế khắc phục khó khăn đó như thế nào?

- Chú trọng đến giáo dục: Học ngoại ngữ, học nghề…

- Đẩy mạnh phát triển về kinh tế 

- Xây dựng hệ thống đường giao thông

- Đẩy nhanh tiến độ áp dụng công nghệ KH trong quá trình phát triển kinh tế...- Mở rộng thị trường trao đổi hàng hóa..
	1. Quá trình thành lập Hiệp hội các nước Đông Nam Á 

- Ngày 8/8/1967, các nước Thái Lan, Ma-lay-xi-a, In-đô-nê-xi-a, Phi-lip-pin, Xin-ga-po tham gia thành lập Hiệp hội các nước Đông Nam Á gọi tắt ASEAN

- Năm 1984 Bru-nây 

- Năm 1995 Việt Nam 

- Năm 1997 Mianma, Lào 

- Năm 1999, Cam-pu-chia 

(Đông Ti-mo chưa gia nhập)

2.  Mục tiêu hoạt động của ASEAN: 

-Nước phát triển giúp nước chậm phát triển 

-Tăng cường trao đổi hàng hóa 

- Xây dựng tuyến đường:sắt, bộ từ Việt Nam - Cam-pu-chia, Thái Lan, Ma-lay-xi-a, xin-ga-po. Từ Mi-an-ma - Lào, Việt Nam

-Phối hợp khai thác lưu vực sông Mê-Công.

3/ Việt Nam trong ASEAN
- Thuận lợi:

a)  Quan hệ mậu dịch:

 + Tăng trưởng kinh tế trong buôn bán khá  cao.

 + Tỉ trọng giá trị hàng hóa chiếm 1/3 

 +  Xuất khẩu: gạo sang In-đô, Phi-lip-pin, Ma-lai...

+ Nhập khẩu: xăng dầu, phân bón, thuốc trừ sâu, hàng điện tử.

b)  Phát triển: xây dựng hành lang Đông-Tây ở lưu vực sông Mê Công 

- Những khó khăn:

+ Chênh lệch về trình độ phát triển kinh tế nên năng suất lao động thấp

+ Bất đồng ngôn ngữ, khác biệt về thể chế chính trị.


4.Tổng kết và hướng dẫn học tập:     

 * Tổng Kết   
  * Nêu những khó khăn đòi hỏi các nước ASEAN phải đoàn kết hợp tác giải quyết?

-Thiên tai thường xuyên xảy ra hằng năm-Xung đột tôn giáo -Khủng hoảng kinh tế

* Hướng dẫn học tập Trả lời câu hỏi sgk/61. Làm bài tập 17 (BTBĐ).Nghiên cứu chuẩn bị bài thực hành bài

IV: Rút kinh nghiệm 

………………………………………………………………………………………......................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Tuần 21  Tiết 22                                                                               

 BÀI 18:                     THỰC HÀNH: TÌM HIỂU VỀ LÀO VÀ CĂMPUCHIA

I/ MỤC TIÊU BÀI HỌC:
1/ Kiến thức:
- Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, xã hội, kinh tế của Lào và Cămpuchia

- Tập hợp các tư liệu sử dụng chúng để tìm hiểu địa lí một quôc gia.

-  Giáo dục tinh thần đòan kết giữa 3 nước

2/ Kĩ năng: 

- Phân tích các bảng thống kê về dân số, kinh tế.

- Tính toán và vẽ biểu đồ về sự gia tăng dân số, sự tăng trưởng GDP, về cơ cấu cây trồng của một số quốc gia, khu vực thuộc châu Á.

3. Về thái độ

-  Học sinh  có ý thức về bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, dân số và bảo vệ môi trường

4. Định hướng năng lực được hình thành.

- Năng lực chung: Năng lực tư duy; giải quyết vấn đề; tự học; hợp tác; sử dụng CNTT, tính toán.

- Năng lực chuyên biệt: Sử dụng bản đồ; sử dụng bảng số liệu thống kê; sử dụng hình vẽ,

 tranh ảnh; Tổng hợp tư duy theo lãnh thổ. 
II/ CHUẨN BỊ:

1)Giáo viên:

- Chuẩn kiến thức, kĩ năng
- Bản đồ tự nhiên và kinh tế của ĐNA.

- Tranh ảnh về Lào, Căm-pu-chia.

- Tài liệu tham khảo: Sách Giáo Khoa-Sách Giáo Viên-Sách Thiết Kế

- Tài liệu học tập: Sách Giáo Khoa-Tập bản đồ

- Thiết bị: Bảng phụ, bảng đồ các nước Đông Nam Á   Lào - Cămpuchia

2) Học sinh: Chuẩn bị như yêu cầu về nhà ở tiết trước

III/ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP

1. Ổn định lớp
2. Kiểm tra bài cũ
H  Hãy phân tích  những thuận lợi khó khăn khi gia nhập Asean (10đ)

H Dựa vào bảng 17.1 vẽ biểu đồ hình cột Đáp án: a/ Mỗi ý 1 điểm       b/ Vẽ đúng (6 điểm)

3. Tiến trình bài học: 

Khởi động: Việt Nam-Lào-Cămpuchia là 3 quốc gia trên bán đảo Đông dương cùng tắm dòng Mê Kông, cùng chung cánh đồng bát ngát...Bài học hôm nay sẽ cùng chúng ta hiểu rõ hơn về 2 quốc gia láng giềng.

* Hoạt động 1: 

1/ VỊ TRÍ ĐỊA LÍ: Thảo luận nhóm (4 phút) Dựa vào H18.1 + H18.2 + Bảng 18.1  và thông tin sgk hãy 1) Xác định vị trí của Lào và Căm-pu-chia theo dàn ý (giáp quốc gia, giáp biển.   Nhận xét khả năng liên hệ với nước ngoài của mỗi nước.)

2) Nêu các đặc điểm tự nhiên của Lào (Địa hình, khí hậu, sông hồ…) Nhận xét những thuận lợi khó khăn của vị trí địa lí và khí hậu mang lại cho sự phát triển nông nghiệp.

	  Vị trí địa lí
	Cămpuchia
	Lào

	Diên tích

Các vùng tiếp giáp
	 Rộng 181.000 km2
- Thuộc bán đảo Trung Ấn

- đông-đông nam giáp Việt Nam

- đông bắc giáp Lào

- bắc-tây bắc giáp Thái Lan

- tây nam giáp Vịnh Thái Lan
	Rộng 236.000 km2
- Thuộc bán đảo Trung Ấn

- đông giáp Việt Nam

- bắc giáp Trung Quốc, Mi-an-ma

- tây giáp Thái Lan

- nam giáp Cam-pu-chia

	Khả năng liên hệ với nước ngòai
	Phát triển đường sông, đường biển, đường bộ.
	- Liên hệ qua đường bộ, sông, đường biển phải đi qua miền Trung của Việt Nam.


* HĐ2:

 2/ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN Nhóm.

- N1: Địa hình: Lào có những dạng địa hình nào? Dạng nào chiếm ưu thế? Xác định kể tên các CN lớn của Lào khi di từ Bắc -> Nam?

- N2: Khí hậu: Lào nằm trong khu vực khí hậu nào của Đông Nam Á? Nêu đặc điểm của kiểu khí hậu đó?- N3: Sông ngòi: Lào có những hệ thống sông lớn nào chảy qua?HS báo cáo trên lớp điền bảng: Mỗi nhóm báo cáo 1 phần- Nhóm khác nhận xét, bổ sung- GV chuẩn kiến thức điền bảng:
	Các yếu tố
	Campuchia
	Lào

	Địa hình
	- 75% là đồng bằng

-Núi Các-đa-môn phía tây-tây nam, dãy Đăng- rếch phía bắc là ranh giới giữa Lào và Thái Lan

-Cao nguyên Bô-keo,Chơ Lông phía đông-đông bắc.
	- 90% núi, cao nguyên. 10% đồng bằng

- Phía bắc Thượng Lào có cao nguyên Xiêng Khoảng, ở trung tâm có cánh đồng Chum

-Miền Trung và Nam Lào có núi Pu Luông, cao nguyên Khâm Muộn, Bô-lô-ven

	Khí hậu
	Nhiệt đới gió mùa, nóng quanh năm
	Nhiệt đới gió mùa ấm áp quanh năm. Vùng núi phía bắc có mùa đông lạnh

	Sông ngòi
	Mê-Công, Tông-lê-Sáp, Biển Hồ
	Mê-Công

	Thuận lợi
	- Đồng bằng lớn, khí hậu thuận lợi phát triển ngành trồng trọt.

- Sông, Biển Hồ cung cấp nước tưới, thủy sản đồi dào

-Rừng còn nhiều

-Đền Ăng-co tiềm năng phát triển du lịch                   
	- Đất phù sa màu mỡ, khí hậu thuận lợi cho trồng trọt cây nhiệt đới, cận nhiệt đới

- Sông cung cấp nước tưới, thủy năng lớn 

+ Rừng rậm chiếm diện tích lớn

	Khó khăn
	- Mùa khô thiếu nước

- Mùa mưa bị lũ lụt
	- Không có đường biển, diện tích đất nông nghiệp ít

- Mùa khô thiếu nước


4.Tổng kết và hướng dẫn học tập:     

 * Tổng Kết: + Yêu cầu Học Sinh lên bảng chỉ bản đồ vị trí địa lí của 2 nước   

                       +  Xác định một số dạng địa hình trên bản đồ

* Hướng dẫn học tập   - Học bài, làm bài tập số 2,3(61)  - Chuẩn bị bài: 22   

IV/ Rút kinh nghiệm
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tuần 22  Tiết 23:                                             
   Chủ đề 1:                       VIỆT NAM - ĐẤT NƯỚC - CON NGƯỜI
BÀI 22:                             VIỆT NAM - ĐẤT NƯỚC - CON NGƯỜI

I/ MỤC TIÊU BÀI HỌC:   Học sinh cần: 

1/ Kiến thức: 

- Biết vị trí của Việt Nam trên bản đồ thế giới

- Biết Việt Nam là một trong những quốc gia mang đậm bản sắc thiên nhiên, văn hóa, lịch sử của khu vực Đông Nam Á

- Nắm được vị thế của Việt Nam trong  Đông Nam Á và thế giới 

- Hiểu 1 cách khái quát hoàn thành kinh tế - Chính trị hiện nay của nước ta.

- Giáo dục tình yêu quê hương đất nước  người Việt Nam.

2 Kĩ năng: 
- Xác định vị trí nước ta trên bản đồ thế giới

3. Về thái độ: 

- Học sinh  có ý thức về bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ các cảnh quan tự nhiên.

4 Định hướng năng lực được hình thành

- Năng lực chung: Năng lực tư duy; giải quyết vấn đề; tự học; hợp tác; sử dụng CNTT; sử dụng ngôn ngữ; tính toán.

- Năng lực chuyên biệt: Sử dụng bản đồ; sử dụng bảng số liệu thống kê; sử dụng hình vẽ, tranh ảnh; Tổng hợp tư duy theo lãnh thổ.
II) Chuẩn bị của giáo viên và học sinh:
1)Giáo viên:

- Chuẩn kiến thức, kĩ năng
- Bản đồ tự nhiên Việt Nam

- Bản đồ tự nhiên thế giới

- Tranh ảnh liên quan

- Bản đồ các nước Đông Nam Á.

2) Học sinh: Chuẩn bị như nội dung dặn dò ở tiết trước

 III. Tổ chức các hoạt động  học tập:

 1. Ổn định lớp

 2. Kiểm tra bài cũ:  Kiểm tra bài cũ:  Không kiểm tra bài cũ mà giới thiệu nội dung phần II:
* Địa lý Việt Nam

* HS Mua át lát địa lý Việt Nam
3. Tiến trình bài học:
        Các nước trong khu vực Đông Nam Á có rất nhiều nét tương đồng về lịch sử đấu tranh giành độc lập dân tộc, có phong tục văn hóa của từng dân tộc. Tuy nhiên mỗi quốc gia có sắc thái riêng về thiên nhiên và con người. Việt Nam tổ quốc chúng ta là một trong những quốc gia thể hiện đầy đủ nhất đặc điểm của khu vực Đông Nam Á. Bài học hôm nay sẽ mở đầu cho một phần mới: Việt Nam - Đất nước - con người.

	HỌAT ĐỘNG CỦA THẦY TRÒ
	NỘI DUNG  KIẾN THỨC

	Hoạt động 1:. Việt Nam trên bản đồ thế giới:

1. Phương pháp/ kĩ thuật dạy học: Bản đồ; nêu vấn đề; giải quyết vấn đề.

2. Hình thức tổ chức hoạt động: Cá nhân; cặp. nhóm nhỏ (theo bàn)
H: Việt Nam là cầu nối giữa hai châu lục nào ? Thông bởi eo biển nào ?

- Nằm khu vực Đông Nam Á,  trên bán đảo Trung Ấn.

H: Đối với khu vực Đông Nam Á nước ta có mối quan hệ như thế nào

1. Câu hỏi nhận biết* Việt Nam trên bản đồ thế giới.

 Nêu vị trí  của Việt Nam trên bản đồ thế giới?
* Việt Nam trên con đường xây dựng và phát triển
Việt Nam thực hiện chính sách đổi mới từ năm nào? Nêu những thành tựu đạt được của công cuộc Đổi mới?

H: Trên phạm vi toàn thế giới thì Việt Nam đã đạt được kết quả gì trong  chương trình hợp tác.

Hoạt động 2: Việt Nam là một trong những quốc gia mang đậm bản sắc thiên nhiên, văn hóa, lịch sử của khu vực Đông Nam Á 

1. Phương pháp/ kĩ thuật dạy học: PP trực quan (bản đồ hình vẽ, tranh ảnh, bảng số liệu…); giải quyết vấn đề; đàm thoai gợi mở; so sánh; xác lập mối quan hệ nhân quả
2. Hình thức tổ chức hoạt động: Cá nhân; cặp. nhóm nhỏ (theo bàn)
 GV: cho hs quan sát: 

H  22.1 hãy nhận xét cơ cấu kinh tế Việt Nam? Ngành nào tăng, giảm? H: Đời sống nhân dân như thế nào? 

 H: Phấn đấu đến năm 2020 nền kinh tế nước ta phải đạt thành tựu gì ?

2. Câu hỏi thông hiểu * Việt Nam trên bản đồ thế giới.

Trình bày những thuận lợi và khó khăn của vị trí địa lí đối với sự phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam.

* Việt Nam trên con đường xây dựng và phát triển
Công cuộc Đổi mới đã tác động như thế nào đối với nền kinh tế Việt Nam?

3. Câu hỏi vận dụng thấp* Việt Nam trên bản đồ thế giới.

Vị trí Việt Nam thay đổi như thế nào khi gia nhập ASEAN?

4. Câu hỏi vận dụng cao* Việt Nam trên con đường xây dựng và phát triển
Câu 1: Nhận xét sự chuyển đổi cơ cấu tổng sản phẩm trong nước năm 1990 và 2000

Câu 2: Công cuộc đổi mới tác động đến kinh tế xã hội địa phương em như thế nào?
H. Dựa vào bảng 22.1 vẽ biểu đồ cơ cấu tổng sản phẩm trong nước của 2 năm 1990 và 2000 rút ra nhận xét? (câu hỏi vượt chuẩn KT-KN)

- VN là nước chiụ nhiều thiệt hại trong chiến tranh, đi lên XD đất nước từ điểm xuất phát thấp, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng CSVN + Truyền thống cần cù chịu khó, sáng tạo trong lao động của nhân dân ta => Ngày nay đang vững bước đi trên con đường đổi mới và đa thu dược những thành tựu đáng kể.

 * Mục tiêu tổng quát của chiến lược 20 năm 2001-2020 của nước ta là gì? (câu hỏi vượt chuẩn KT-KT)
	1. Việt Nam trên bản đồ thế giới:

-Việt nam là quốc gia độc lập, có chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, bao gồm: đất liền, các hải đảo, vùng biển vùng trời

- Việt Nam nằm lục địa Á-âu, nằm bán đảo Đông Dương và trung tâm Đông Nam Á

- Phía bắc giáp Trung Quốc, phía tây giáp Lào và Cam-pu-chia, phía đông giáp Biển Đông.

2.  Việt Nam là một trong những quốc gia mang đậm bản sắc thiên nhiên, văn hóa, lịch sử của khu vực Đông Nam Á
- Thiên nhiên mang tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa.
- Văn hóa: Trồng lúa nước; tôn giáo; nghệ thuật, ngôn ngữ…gắn bó với các nước trong khu vực.
- Lịch sử: VN đi đầu phong trào chống thực Pháp, Nhật và đế quốc Mĩ, giành độc lập dân tộc.

-  Là thành viên  Hiệp hội các nước Đông Nam Á. Tích cực xây dựng ASEAN ổn định, tiến bô, thịnh vượng


4.Tổng kết và hướng dẫn học tập: 
Tổng Kết:

1. Mục tiêu tổng quát của chiến lược 20 năm 2001-2020 của nước ta là gì?

- Đưa nước ta thoát khỏi tình trạng kém phát triển- Nâng cao rõ rệt đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân

- Tạo nền tảng để năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

2. Cho biết những thành tựu nổi bật và những khó khăn của nước ta trong thời gian đổi mới vừa qua?

Hướng dẫn học tập: 
- Học bài, xem trước bài mới 

- Làm bài tập: Số 2,3 (80)

IV. Rút kinh nghiệm:

………………………………………………………………………………………………........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tuần 22  Tiết 24:                                               
Chủ đề 2:                                         ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN

Nội dung 1:   VỊ TRÍ ĐỊA LÍ, GIỚI HẠN, PHẠM VI LÃNH THỔ, VÙNG BIỂN  VIỆT NAM
BÀI 23:                     VỊ TRÍ, GIỚI HẠN, HÌNH DẠNG LÃNH THỔ VIỆT NAM

I/ MỤC TIÊU BÀI HỌC:
1/ Kiến thức:      
 - Trình bày được vị trí địa lí, giới hạn, phạm vi lãnh thổ của nước ta
- Nêu được ý nghĩa của vị trí địa lí nước ta về mặt tự nhiên, kinh tế - xã hội

- Trình bày đặc điểm lãnh thổ nước ta

- Hiểu được tính toàn vẹn của lãnh thổ Việt Nam. Xác định được vị trí, giới hạn, diện tích, hình dạng vùng đất liền, vùng biển Việt Nam.
- Giáo dục ý thức bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, tình yêu tổ quốc.

2. Kĩ năng:      
- Sử dụng bản đồ, lược đồ khu vực Đông Nam Á, bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam để xác   định và nhận xét:     
+ Vị trí, giới hạn, hình dạng lãnh thổ Việt Nam.
+ Vị trí, giới hạn của Biển Đông.Xác định vị trí, giới hạn, hình Lãnh thổ Việt Nam   
3. Về thái độ:

-  Thái độ: Giáo dục học sinh lòng yêu tổ quốc Việt Nam

-  Học sinh  có ý thức về bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ các cảnh quan tự nhiên.

4.Định hướng năng lực được hình thành

- Năng lực chung: Năng lực tư duy; giải quyết vấn đề; tự học; hợp tác; sử dụng CNTT; sử dụng ngôn ngữ.

- Năng lực chuyên biệt: Sử dụng bản đồ; sử dụng bảng số liệu thống kê; sử dụng hình vẽ, tranh ảnh; Tổng hợp tư duy theo lãnh thổ.
II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh:
1.Giáo viên: 

- Chuẩn kiến thức, kĩ năng
   + Bản đồ tự nhiên Việt Nam,   + Bản đồ xã hội Việt Nam 

   + Bản đồ hành chính Đông Nam Á,  + Qủa địa cầu.

2 Học sinh: Chuẩn bị bài 23

III. Tổ chức các hoạt động  học tập:
1. Ổn định lớp
2. Kiểm tra bài cũ
H: Nêu nhận xét về sự chuyển đổi cơ cấu kinh tế nước ta  (10đ).

H   Mục tiêu tổng quát chiến lược 10 năm của nước ta là gì ? (10đ) 

3. Tiến trình bài học: 

 Khởi động: Vị trí, giới hạn, hình dạng, kích thước lãnh thổ là những yếu tố địa lý góp phần hình thành nên những đặc điểm chung của thiên nhiên và có ảnh hưởng sâu sắc tới mọi hoạt động KT- XH nước ta. Bài học hôm nay sẽ giúp chúng ta hiểu điều đó.
	HỌAT ĐỘNG CỦA THẦY TRÒ
	NỘI DUNG  KIẾN THỨC

	Hoạt động 1:  Vị trí địa lí, giới hạn, phạm vi lãnh thổ của nước ta 

1. Phương pháp/ kĩ thuật dạy học: Bản đồ; nêu vấn đề; giải quyết vấn đề.

2. Hình thức tổ chức hoạt động: Cá nhân; cặp; nhóm nhỏ (theo bàn)

* Nhóm

- Xác định nước Việt Nam trên quả địa cầu?

- Cho biết nước ta nằm ở bán cầu nào? Châu lục nào? Khu vực nào?xác định các vùng tiếp giáp.

H: Cho biết diện tích phần đất liền,Phần biển của nước ta ?

H: Biển nước ta tiếp giáp với biển của nước nào ?
H 23.2  tìm các điểm cực Bắc, cực Nam, cực đông, cực Tây và cho biết tọa độ địa lý của chúng.

H:Nằm trong đới khí hậu nào ?

H Tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm ảnh hưởng ? đến sản xuất và đời sống? (Câu vượt chuẩn KT-KN): Từ tây sang đông bao nhiêu kinh độ (7.14')

H: Lãnh thổ nước ta nằm trong múi giờ thứ mấy thế giới GMT ? (MG:7)

H: Hãy đọc tên các quần đảo lớn thuộc tỉnh nào.

QĐ Hoàng Sa: Huyện Hoàng Sa - Đà Nẵng.

QĐ Trường Sa: Huyện Trường Sa - Khánh Hòa

Đảo Phú Quốc, Côn Đảo....

Hoạt động 2: Ý nghĩa của vị trí địa lí
1. Phương pháp/ kĩ thuật dạy học: Bản đồ; nêu vấn đề; giải quyết vấn đề.

2. Hình thức tổ chức hoạt động: Cá nhân; cặp; nhóm nhỏ (theo bàn)

*  Giáo dục tư tưởng: Biển Đông có ý nghĩa chiến lược đối với nước ta cả về mặt an ninh quốc phòng và phát triển kinh tế
H: Hãy nêu đặc điểm vị trí địa lý Việt Nam về mặt tự nhiên? 

H: Chiều dài theo vĩ tuyến từ B ( N, Bề ngang hẹp nhất ở đâu? Bao nhiêu km ? H: Đường bờ biển Việt Nam? Biên giới đất liền? H: Đọc tên các đảo, bán đảo lớn trong biển đông

Hoạt động 3: Đặc điểm lãnh thổ nước ta
1. Phương pháp/ kĩ thuật dạy học: Bản đồ; nêu vấn đề; giải quyết vấn đề.

2. Hình thức tổ chức hoạt động: Cá nhân; cặp

H: Đảo nào lớn nhất nước ta? Thuộc tỉnh nào ? (Đảo Phú Quốc: Tỉnh Kiên Giang).H: Vịnh được UNESCO công nhận di sản thiên nhiên thế giới và năm nào ?(Vịnh Hạ Long: 1994)
H: Sự phân hóa đa dạng của cảnh quan tự nhiên đã tạo thuận lợi và khó khăn gì cho kinh tế-xã hội nước ta? 
	1 Vị trí địa lí, giới hạn, phạm vi lãnh thổ của nước ta
 a)   Diện tích

 + Phần đất liền: 331.212 Km2                 

  +  Phần biển khoảng 1 triệu Km2  
b) Giới hạn, phạm vi lãnh thổ
- Cực Bắc:  23023’B (Hà Giang)

- Cực Nam: 8034’B (Cà Mau)

- Cực Tây:102009’Đ (Điện Biên)

- Cực Đông:109024’Đ (Khánh Hòa)

2. Ý nghĩa của vị trí địa lí
 - Nước ta nằm trong miền nhiệt đới gió mùa, thiên nhiên đa dạng, phong phú, nhưng cũng gặp không ít thiên tai: bão, lụt, hạn….
- Nằm gần trung tâm Đông Nam Á, nên thuận lợi trong việc giao lưu và hợp tác phát triển kinh tế - xã hội.

3. Đặc điểm lãnh thổ nước ta

- Kéo dài theo chiều Bắc – Nam:1650 km
- Đường bờ biển hình chữ S dài 3260 km
- Đường biên giới trên đất liền dài trên 4600 km.

- Biển Đông có ý nghĩa chiến lược đối với nước ta cả về mặt an ninh quốc phòng và phát triển kinh tế.
+ Đảo phú Quốc (Kiên Giang) 
+ Quần đảo:  Trường Sa (Khánh Hòa), Hoàng Sa (TP. Đà Nẵng) +Vịnh đẹp nhất là vịnh Hạ long


4.Tổng kết và hướng dẫn học tập:
BÀI THƠ 63 TỈNH THÀNH VIỆT NAM

Hà Nam, Hà Nội, Điện Biên 
Hà Giang, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Thái Bình 
Lạng Sơn, Yên Bái, Bắc Ninh 
Bắc Giang, Phú Thọ, Hoà Bình, Lào Cai 
Kon Tum, Đắk Lắc, Gia Lai 
Cần Thơ, Bình Phước, Đồng Nai, Vũng Tàu 
Kiên Giang, Bình Thuận, Cà Mau 
Nghệ An, Nam Định, Lai Châu, Hải Phòng 
Bến Tre, Đồng Tháp, Vĩnh Long 
Bình Dương, Ninh Thuận, Lâm Đồng, Tiền Giang 
Hải Dương, Bắc Kạn, Tuyên Quang 
Phú Yên, Đà Nẵng, Quảng Nam, Ninh Bình 
Thừa Thiên - Huế, Hồ Chí Minh 
Thái Nguyên, Thanh Hoá, Quảng Ninh, Cao Bằng 
An Giang, Bình Định, Sóc Trăng 
Hậu Giang, Hà Tĩnh, Đắk Nông, Quảng Bình 
Sơn La, Quảng Trị, Tây Ninh 
Bạc Liêu, Quãng Ngãi, Trà Vinh, Khánh Hoà 
Long An cũng ở trong nhà 
Trường Sa, Phú Quốc, Hoàng Sa nước mình!

*Hình dạng lãnh thổ có ảnh hưởng gì tới các điều kiện tự nhiên và hoạt động giao thông vận tải ở nước ta
-Hình dạng kéo dài và hẹp ngang với đường bờ biển uốn khúc hình chữ S làm cho thiên nhiên nước ta phong phú, sinh động. Ảnh hưởng của biển vào sâu trong đất liền tăng cường tính chất nóng ẩm của thiên nhiên nước ta- Hình dạng lãnh thổ cho ta phát triển nhiều loại hình vận tải: đường biển, bộ, hàng không…tuy nhiên do thiên tai mưa, bão.. cũng làm ảnh hưởng đến giao thông nước ta.

Hướng dẫn học tập: Học bài, xem trước bài 24
IV/ Rút kinh nghiệm:

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tuần 23   Tiết 25:                                              Ngày soạn: 4/2/2017      Ngày dạy: 6/2/2017
 BÀI 24:                                          VÙNG BIỂN  VIỆT NAM 

I/ MỤC TIÊU: Học sinh cần nắm:

1/ Kiến thức: 

- Biết diện tích; trình bày được một số đặc điểm của Biển Đông và vùng biển nước ta   

- Hiểu biết về môi trường biển Việt nam, Tài nguyên biển Việt Nam 

- Nhận thức về vùng biển chủ quyền của nước ta 

-Giáo dục lòng yêu thiên nhiên, yêu biển ý thức bảo vệ xây dựng biển quê hương giàu đẹp. 

2/ Kỹ năng: 

+ Vị trí, giới hạn của Biển Đông. Sử dụng bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam, các lược đồ nhiệt độ nước biển tầng mặt, dòng biển theo mùa trên Biển Đông, các sơ đồ để xác định và trình bày:

+ Một số đặc điểm của vùng biển Việt Nam.

+ Phạm vi một số bộ phận trong vùng biển chủ quyền của nước ta (nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng thềm lục địa, vùng đặc quyền kinh tế…

3. Về thái độ: 3. Thái độ: Giáo dục học sinh lòng yêu tổ quốc Việt Nam- Học sinh  có ý thức về bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ các cảnh quan tự nhiên.

4. Định hướng năng lực được hình thành

- Năng lực chung: Năng lực tư duy; giải quyết vấn đề; tự học; hợp tác; sử dụng CNTT; sử dụng ngôn ngữ.

- Năng lực chuyên biệt: Sử dụng bản đồ; sử dụng bảng số liệu thống kê; sử dụng hình vẽ, tranh ảnh; Tổng hợp tư duy theo lãnh thổ.

II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh:
1 Giáo viên:
- Bản đồ biển Đông, hoặc khu vực Đông Nam Á 

- Tranh ảnh về tài nguyên và cảnh đẹp vùng biển Việt nam - Cảnh biển bị ô nhiễm. 

- Bản đồ tự nhiên Việt Nam

- Tài liệu tham khảo- Chuẩn kiến thức, kĩ năng

2. Học sinh: xem bài 24


III. Tổ chức các hoạt động  học tập:
1. Ổn định lớp
2. Kiểm tra bài cũ
a. Xác định trên bản đồ vị trí, giới hạn của Việt Nam (10đ)

b. Vị trí giới hạn, hình dạng kích thước của Việt Nam. Có ý nghĩa như thế nào đối với sự phát triển kinh tế xã hội (10đ) 

- Đáp án: 
a. Xác định đúng mỗi đối tượng (2đ) 


           b. Nêu được hình dạng, kích thước (3đ), Nêu ý nghĩa (5đ) 

3. Tiến trình bài học:

Khởi động. Vùng biển nước ta có diện tích trên 1 triệu km2. Vùng biển chi phối tính bán đảo tự nhiên Việt Nam khá rõ rệt. Kinh tế biển góp phần làm thay đổi công cuộc công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước... 

	HỌAT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ 
	NỘI DUNG KIẾN THỨC 

	Hoạt động 1: Đặc điểm của Biển Đông và vùng biển nước ta

1. Phương pháp/ kĩ thuật dạy học: Bản đồ; nêu vấn đề; giải quyết vấn đề.

2. Hình thức tổ chức hoạt động: Cá nhân; cặp

HĐ 1:

H:  24.1 cho biết phần lục địa nước ta giáp biển Đông ở hướng nào ? 

H: Diện tích của biển đông là bao nhiêu tiếp giáp với quốc gia nào ?

H: Hãy so sánh diện tích biển và đất liền 

H: Giới hạn của biển Đông ?-từ XĐ -> CTB thông với TBD, AĐD qua các eo biển hẹp. 

H: Tìm tên hình 24.1 tên các eo biển và vịnh ?

H: Hãy nêu chế độ gió của biển đông, tốc độ gió trung bình là bao nhiêu ? 

H: Quan sát hình 24.2 cho biết chế độ nhiệt nước biển ở tầng mặt như thế nào ? 

H: Em có nhận xét gì về sự chênh lệch của nhiệt độ nước biển giữa mùa hạ - đông ở 3 miền 

H: Lượng mưa trên biển như thế nào, hãy so sánh lượng mưa trên biển và trên đất liền ?

 Họat động 2: Nguồn tài nguyên của biển

1. Phương pháp/ kĩ thuật dạy học: Bản đồ; nêu vấn đề; giải quyết vấn đề.

2. Hình thức tổ chức hoạt động: Cá nhân; cặp

Câu hỏi thông hiểu:

Câu 1:  Một số tài nguyên của vùng biển nước ta:thủy sản, khoáng sản (dầu mỏ, khí đốt, muối..) du lịch,giao thông vận tải...Chúng là cơ sở cho những ngành kinh tế: Công nghiệp năng lượng,CN chế biến,khai thác khoáng sản, du lịch,giao thông vận tải...
Câu 2: 

*Thuận lợi:Biển đã mang lại  nguồn tài nguyên phong phú,đa dạng và có nhiều giá trị về kinh tế,quốc phòng,khoa học...           

 *Khó khăn:  -Một số thiên tai thường xảy trên vùng biển nước ta(mưa bảo,sóng lớn,thủy triều,..)

 - Vấn đề  ô nhiễm nước biển,suy giảm nguồn hải sản,vấn đề khai thác hợp lí,bảo vệ môi trường biển.

Vận dụng thấp:

Câu 1: Thực trạng môi trường biển nước ta:

-  Hiện nay môi trường biển nước ta ở 1 số nơi bị ô  nhiễm nước rất nặng nề, nguồn hải sản  suy giảm mạnh.
Câu 2: Phải bảo vệ môi trường biển vì:ô nhiễm nước biển sẽ làm suy giảm nguồn hải sản, không phát triển kinh tế được bền vững. 

Vận dụng cao: 

Câu 1: Một số biện pháp bảo vệ môi trường biển:Tuyên truyền,không xả rác bừa bải,xử lí rác thải trước khi đưa ra môi trường...

	1.Đặc điểm của Biển Đông và vùng biển nước ta

a).Diện tích, giới hạn 

-  Biển đông là vùng biển lớn với diện tích khoảng 3447000km2 tương đối kín
- Nằm trải rộng từ Xích đạo tới chí tuyến Bắc. Vùng biển Việt Nam là một phần của Biển Đông, diện tích khoảng 1 triệu km2.
b)Đặc điểm của Biển Đông và vùng biển nước ta:

+ Biển nóng quanh năm.
+ Chế độ gió, nhiệt của biển và hướng chảy của dòng biển thay đổi theo mùa gió

+ Chế độ triều phức tạp. Vịnh Bắc Bộ có chế độ nhật triều điển hình

+ Độ mặn TB của Biển Đông từ 30-330/00)

2.Nguồn tài nguyên của biển

 a. Nguồn tài nguyên biển phong phú, đa dạng 

+ Bờ biển dài, nhiều bãi cá, muối, cát 
+ Khoáng sản: dầu mỏ, khí đốt, kim loại…
+ Nhiều bãi tắm đẹp, nhiều đảo, quần đảo …phát triển du lịch, giao thông biển

   b. Thiên tai xảy ra trên biển: mưa, bão, sóng lớn, triều cường…ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống

 c. Vấn đề môi trường biển

- Vùng biển ven bờ bị ô nhiễm do chất thải dầu khí và chất thải sinh hoạt

- Khai thác không hợp lý làm suy giảm nguồn lợi hải sản.

- Cần phải có kế hoạch khai thác hợp lí và bảo vệ môi trường biển 


4.Tổng kết và hướng dẫn học tập:
 Tổng Kết

- Hướng dẫn đọc bài đọc thêm và phân tích H 24.6

Hướng dẫn học tập::   - Học bài, xem trước bài 25

IV/  RÚT KINH NGHIỆM:
.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Tuần 23   Tiết 26:                                             
BÀI 25:  LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA TỰ NHIÊN VIỆT NAM
I/ MỤC TIÊU BÀI HỌC: Học sinh cần nắm:
1/ Kiến thức: 

- Biết sơ lược quá trình hình thành lãnh thổ nước ta qua ba giai đoạn chính và kết quả của mỗi giai đoạn

- Hệ quả của lịch sử tự nhiên lâu dài đó có ảnh hưởng tới cảnh quan và tài nguyên thiên nhiên nước ta.

- Hiểu được sự hình thành lãnh thổ nước ta trải qua một quá trình phát triển lâu dài (  cần yêu mến và bảo vệ.

2. Kĩ năng: 

- Đọc sơ đồ các vùng địa chất kiến tạo (phần đất liền), bản đồ địa chất Việt Nam, để:

+ Xác định các mảng nền hình thành qua các giai đoạn Tiền Cambri, Cổ sinh, Trung sinh, vùng sụt võng Tân sinh; các đứt gãy lớn.

+ Nhận biết những nơi hay xảy ra động đất ở Việt Nam.
3. Về thái độ: 
- Thái độ: Giáo dục học sinh lòng yêu tổ quốc Việt Nam- Học sinh  có ý thức về bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ các cảnh quan tự nhiên.

4. Định hướng năng lực được hình thành

- Năng lực chung: Năng lực tư duy; giải quyết vấn đề; tự học; hợp tác, sử dụng ngôn ngữ, đọc hiểu văn bản.

- Năng lực chuyên biệt: Sử dụng bản đồ; sử dụng bảng số liệu thống kê; sử dụng  tranh ảnh; tổng hợp tư duy theo lãnh thổ.
 II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh:


1 Giáo viên
 - Thiết bị: Bản đồ tự nhiên Việt Nam- Phóng to niên biểu địa chất - Tranh địa lý.

2 Học sinh
- Tài liệu tham khảo
 III. Tổ chức các hoạt động  học tập:
1. Ổn định lớp
2. Kiểm tra bài cũ
 a: Hãy nêu ý nghĩa kinh tế ở biển Việt Nam (6đ)

 b: Xác định vị trí của biển đông (4đ) - Đáp án: a. Mỗi ý 2 điểm; b. Xác định đúng một đối tượng (1đ) 

3. Tiến trình bài học:  Chúng ta tự hào với tự nhiên Việt Nam phong phú đa dạng. Một lãnh thổ có dáng cong cong hình chữ S nằm sát bên bờ biển đông. Lãnh thổ Việt Nam được hình thành và phát triển như thế nào ? Đồng bằng hay đồi núi có trứơc là một khối kiến thức rất phong phú mà chúng ta cùng quay ngược dòng lịch sử 570 triệu năm  trước để tìm hiểu qua bài học hôm nay. 

	HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY TRÒ
	NỘI DUNG KIẾN THỨC

	Hoạt động 1: Giai đoạn tiền Cambri 

1. Phương pháp/ kĩ thuật dạy học: Bản đồ; nêu vấn đề; giải quyết vấn đề.

2. Hình thức tổ chức hoạt động: Cá nhân; cặp

HĐ1:

1. Câu hỏi nhận biếtCâu 1: Dựa vào lược đồ 25.1 sgk trang 95, cho biết các mảng nền hình thành trong giai đoạn này.

Câu 2: Nêu đặc điểm cơ bản của tự nhiên nước ta trong giai đoạn tiền Cambri.

2. Câu hỏi thông hiểuCâu 1: Vì sao giai đoạn này phần lớn nước ta còn là biển

  3. Câu hỏi vận dụng thấpCâu 1.Hãy xác định các mảng nền hình thành trong giai đoạn này 

4. Câu hỏi vận dụng cao
Câu 1: Bằng sự hiểu biết của mình em hãy giải thích vì sao bầu khí quyển trong giai đoạn này rất ít oxi 

H: Các nguyên đại khác nhau hãy cho biết đó là những nguyên đại nào ?

H: Giai đoạn tiền cambri diễn ra cách đây ít nhất bao nhiêu triệu năm.

H: Lãnh thổ nước ta có đặc điểm gì ?

H: Giai đọan tiền cambri xuất hiện những mảng nền cổ nào ( đọc tên các mảng nên giải thích "mảng nền cổ" cách đây ít nhất 542 triệu năm.

H: Hãy cho biết nguyên nhân nào làm cho các mảng nền này nhô lên khỏi mặt biển?

HS: Do quá trình nội lực hình thành núi.- xuất hiện: Việt Bắc - HLS, cách cung sông mã, Kontum- SV còn rất ít vì chủ yếu là TV đơn bào bầu khí quyển rất ít O2 

Hoạt động 2: Giai đọan cổ kiến tạo:
1. Phương pháp/ kĩ thuật dạy học: Bản đồ; nêu vấn đề; giải quyết vấn đề.

2. Hình thức tổ chức hoạt động: Cá nhân; cặp

Câu hỏi nhận biết

Câu 1: Dựa vào lược đồ 25.1 sgk trang 95, cho biết các mảng nền hình thành trong giai đoạn này.

Câu 2: Nêu đặc điểm cơ bản của tự nhiên nước ta trong giai đoạn ?

Câu hỏi thông hiểu 

Câu 1: Sự hình thành các bể than cho biết khí hậu và thực vật ở nước ta  vào giai đoạn này như thế nào?

Câu hỏi vận dụng thấp 

Câu 1. Hãy xác định các mảng nền hình thành trong giai đoạn này? 

Câu 2: Xác định các mỏ khoáng sản hình thành trong giai đoạn này?

Câu hỏi vận dụng cao

Câu 1: Vận dụng kiến thức đã học cho biết các di sản của nước ta hình thành trong?

H: Hãy kể tên những cuộc vận động tạo núi ở giai đoạn này ?

H: Vào cuối giai đọan cổ kiến tạo nội lực yếu dần đi vây ngọai lực đã tác động đến địa hình nước ta như thế nào

- Bào mòn, hạ thấp... (vẽ sơ đồ) 
	1 Quá trình hình thành lãnh thổ nước ta 
a. Giai đoạn tiền Cambri: 
(tạo lập nền móng sơ khai của lãnh thổ)
+ Cách nay khoảng 542 triệu năm 

+ Đại bộ phận lãnh thổ nước ta còn là biển.
+ Phần đất liền là những mảng nền cổ: Vòm sông Chảy, Hoàng Liên Sơn, Sông Mã, Kon Tum…

+ Các loài sinh vật còn rất ít và đơn giản. Khí quyển rất ít ô xi.

b. Giai đọan cổ kiến tạo: 
(phát triển, mở rộng và ổn định lãnh thổ)

+ Cách ngày nay khoảng 65 triệu năm.
+ Có nhiều vận động tạo núi lớn làm thay đổi hình thể nước ta so với trước.
+ Phần lớn lãnh thổ nước ta đã trở thành đất liền.

+ Một số dãy núi hình thành do các vận động tạo núi.
+ Xuất hiện các khối núi đá vôi và các bể than đá lớn tập trung ở miền Bắc và rải rác ở một số nơi.

+ Sinh vật phát triển mạnh mẽ.

+ Cuối giai đoạn này, địa hình nước ta bị ngoại lực bào mòn, hạ thấp.




4.Tổng kết và hướng dẫn học tập:
      Tổng Kết

      - Hướng dẫn đọc bài đọc thêm và phân tích H 24.6 Bài tập trắc nghiệm 

    Hướng dẫn học tập::   

              - Học bài, xem trước bài 25  (tt)

IV/  RÚT KINH NGHIỆM:
........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

Tuần 24  Tiết 27: 
                                           

BÀI 25:  LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA TỰ NHIÊN VIỆT NAM  (Tiếp theo)

I/ MỤC TIÊU BÀI HỌC: Học sinh cần nắm:
1/ Kiến thức: 

- Biết sơ lược quá trình hình thành lãnh thổ nước ta qua ba giai đoạn chính và kết quả của mỗi giai đoạn

- Hệ quả của lịch sử tự nhiên lâu dài đó có ảnh hưởng tới cảnh quan và tài nguyên thiên nhiên nước ta.

- Hiểu được sự hình thành lãnh thổ nước ta trải qua một quá trình phát triển lâu dài(cần yêu mến và bảo vệ.       
2. Kĩ năng: 

- Đọc sơ đồ các vùng địa chất kiến tạo (phần đất liền), bản đồ địa chất Việt Nam, để:

+ Xác định các mảng nền hình thành qua các giai đoạn Tiền Cambri, Cổ sinh, Trung sinh, vùng sụt võng Tân sinh; các đứt gãy lớn.

+ Nhận biết những nơi hay xảy ra động đất ở Việt Nam.
3. Về thái độ: Giáo dục học sinh lòng yêu tổ quốc Việt Nam- Học sinh  có ý thức về bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ các cảnh quan tự nhiên.

4. Định hướng năng lực được hình thành

- Năng lực chung: Năng lực tư duy; giải quyết vấn đề; tự học; hợp tác, sử dụng ngôn ngữ, đọc hiểu văn bản.

- Năng lực chuyên biệt: Sử dụng bản đồ; sử dụng bảng số liệu thống kê; sử dụng  tranh ảnh; tổng hợp tư duy theo lãnh thổ.
II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh:
- Tài liệu tham khảo: - Chuẩn kiến thức, kĩ năng
- Thiết bị: Bản đồ tự nhiên Việt Nam

- Phóng to niên biểu địa chất 

- Tranh địa lý.

III. Tổ chức các hoạt động  học tập:
1. Ổn định lớp
2. Kiểm tra bài cũ
a: Hãy nêu ý nghĩa kinh tế ở biển Việt Nam (6đ)

b: Xác định vị trí của biển đông (4đ) 

- Đáp án: a. Mỗi ý 2 điểm; b. Xác định đúng một đối tượng (1đ) 

3. Tiến trình bài học     
       Chúng ta tự hào với tự nhiên Việt Nam phong phú đa dạng. Một lãnh thổ có dáng cong cong hình chữ S nằm sát bên bờ biển đông. Lãnh thổ Việt Nam được hình thành và phát triển như thế nào ? Đồng bằng hay đồi núi có trứơc là một khối kiến thức rất phong phú mà chúng ta cùng quay ngược dòng lịch sử 570 triệu năm về trước để tìm hiểu qua bài học hôm nay.

	HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY TRÒ
	NỘI DUNG KIẾN THỨC

	Hoạt động 3: Đặc điểm giai đọan tân kiến tạo 

1. Phương pháp/ kĩ thuật dạy học: Bản đồ; nêu vấn đề; giải quyết vấn đề.

2. Hình thức tổ chức hoạt động: 
 1. Câu hỏi nhận biết 

Câu 1: Dựa vào lược đồ 25.1 sgk trang 95, cho biết các mảng nền hình thành trong giai đoạn này.

Câu 2: Nêu đặc điểm cơ bản của tự nhiên nước ta trong giai đoạn tiền Cambri.

2. Câu hỏi thông hiểu. 

Câu 1: Nêu ý nghĩa của giai đoạn tân kiến tạo đối với sự phát triển lãnh thổ nước ta hiện nay. Đặc điểm nào có ý nghĩa lớn nhất.

3. Câu hỏi vận dụng thấp  

Câu 1.Hãy xác định các mảng nền hình thành trong giai đoạn này 

4. Câu hỏi vận dụng cao
Câu 1: những năm gần đây có những trận động đất khá mạnh xảy ra tại khu vực Điện Biên, Lai Châu chứng tỏ điều gì   H: Quan sát 25.1 giai đọan này có các lọai sv nào xuất hiện.
H: Sinh vật nào tiêu biểu trong giai đọan này ?ĐV: Khủng long (KL sấm, KL bạo chúa...TV: Cây hạt trần phát triển thành rừng cây.H: Nước ta tỉnh nào có nhiều than đá.(Q Ninh) 

H: Hoạt động tân kiến tạo diễn ra trong nguyên đại nào ? Cách đây ít nhất bao nhiêu năm.

H. Kết quả của vận động trong giai đoạn này tạo nên tự nhiên nước ta trong giai đoạn này ?

H. Em hãy kể các trân động đất lớn xảy ra ở nước ta và trên thế giới mà em biết?-Ở Điện Biên, Lai Châu

- In-Đô-nê-xia (sóng thần 1994) Nhât Bản (2011)
	c. Giai đọan tân kiến tạo: (tạo nên diện mạo hiện tại của lãnh thổ và còn đang tiếp diễn)
+ Địa hình nước ta được nâng cao (dãy Hoàng Liên Sơn với đỉnh Phan-xi-păng).
+ Hình thành các:  cao nguyên ba dan (ở Tây Nguyên), các đồng bằng phù sa (đồng bằng sông Hồng, đồng bằng sông Cửu Long), các bể dầu khí ở thềm lục địa…
+ Sinh vật phát triển phong phú và hoàn thiện, 

+Xuất hiện loài người trên Trái Đất




4.Tổng kết và hướng dẫn học tập:
        * Tổng Kết:       Bài tập trắc nghiệm 

    Hướng dẫn học tập
Học bài, làm bài tập: Số 2,3 (95)

IV/  RÚT KINH NGHIỆM:
.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Tuần 24  Tiết 28
                                         
BÀI 26:   ĐẶC ĐIỂM TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

I. MỤC TIÊU: Học sinh cần: 
1. Kiến thức: 

- Biết nước ta có nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú, đa dạng; sự hình thành các vùng mỏ chính ở nước ta qua các giai đoạn địa chất

- Hiểu Việt Nam là nước giàu tài nguyên khoáng sản phong phú đa dạng. Đó là nguồn lực quan trọng để công nghiệp hóa đất nước.

- Sự hình thành các vùng mỏ chính ở nước ta- Các giai đoạn tạo mỏ và sự phân bố các mỏ, các lọai khoáng sản chủ yếu nước ta.

- Bảo vệ và khai thác có hiệu quả và tiết kiệm nguồn khoáng sản quý giá của nước ta.

-  Yêu thiên nhiên và ý thức bảo vệ tài nguyên thiên nhiên 

2. Kĩ năng:

- Đọc bản đồ, lược đồ địa chất – khoáng sản Việt Nam, để:

+ Nhận biết sự phân bố khoáng sản nước ta.

+ Xác định được các mỏ khoáng sản lớn và các vùng mỏ khoáng sản trên bản đồ.

- Đọc sơ đồ các vùng địa chất kiến tạo,bản đồ địa chất, khỏang sản Việt Nam

3. Về thái độ Giáo dục học sinh lòng yêu tổ quốc Việt Nam- Học sinh  có ý thức về bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ các cảnh quan tự nhiên.

4.Định hướng năng lực được hình thành

- Năng lực chung: Năng lực tư duy; giải quyết vấn đề;sử dụng ngôn ngữ; sáng tạo

- Năng lực chuyên biệt: Sử dụng lược đồ; Tổng hợp tư duy theo lãnh thổ, số liệu thống kê và tranh ảnh.
II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh:
- Tài liệu tham khảo - Chuẩn kiến thức, kĩ năng  - địa lý Việt Nam 

- Thiết bị:  Át lát Địa lí VN

+ Bản đồ  địa chất lãnh thổ Việt Nam 

+ Một số mẫu khoáng sản. Ảnh khai thác khoáng sản.

III. Tổ chức các hoạt động  học tập:
1. Ổn định lớp
2. Kiểm tra bài cũ
a. Nêu ý nghĩa của giai đọan tân  kiến tạo đối với sự phát triển lãnh thổ nước ta ngày nay (6đ).  b. Xác định các vùng địa chất sáng tạo (4đ)

- Đáp án: a. Mỗi gian đọan (2đ) 
; b. Xác định đúng mỗi đối tượng (1đ) 

HS: Trả lời mỗi ý 2 điểm 

3. Tiến trình bài học    
    Khởi động bài mới: Lịch sử nước ta qua hàng trăm triệu năm, cấu trúc địa chất phức tạp… điều đó ảnh hưởng đến sự hình thành đặc điểm tài nguyên khoáng sản nước ta thiên nhiên.

	HOẠT ĐỘNG CỦA THAY TRÒ
	NỘI DUNG KIẾN THỨC

	Hoạt động 1:. Tài nguyên khoáng sản Việt Nam

1. Phương pháp/ kĩ thuật dạy học: Bản đồ; nêu vấn đề; giải quyết vấn đề.

2. Hình thức tổ chức hoạt động: Cá nhân; cặp

1. Câu hỏi nhận biết

Câu 1:Dựa vào lược đồ H26.1 SGK trang 97, em hãy kể tên 1 số loại khoáng sản có trữ lượng lớn ở nước ta.

Câu 2:cho biết vấn đề khai thác khoáng sản ở nước ta hiện nay

2. Câu hỏi thông hiểu


Câu 1: chứng minh rằng mước ta co` nguồn khoáng sản phong phú đa dạng

Câu 2:Vì sao nước ta có nguồng khoáng sản đa dạng và phong phú

Câu 3: Nêu 1 số nguyên nhân làm cạn kiệt nhanh chóng 1 số loại khóang sản nước ta.

Câu 4:Vì sao phải cần thiết bảo vệ, sử dụng tiết kiệm, hợp lí tai nguyên khoáng sản?

3. Câu hỏi vận dụng thấp:

Câu 1:Hãy xác định vị trí các mỏ khoáng sản có trữ lượng lớn trên bản đồ khoáng sản Việt Nam.

Câu 2:Tại sao việc khai thác khoáng sản phải đi đôi với việc bảo vệ môi trường?

4. Câu hỏi vận dụng cao

Câu 1:Theo em để sử dụng hợp lí tiết kiệm khoáng sản năng lượng chúng ta cần phải làm gì?

Hoạt động 2: Vấn đề khai thác và bảo vệ tài nguyên khoáng sản:
1. Phương pháp/ kĩ thuật dạy học: Bản đồ; nêu vấn đề; giải quyết vấn đề.

2. Hình thức tổ chức hoạt động: Cá nhân; cặp, nhóm nhỏ, theo bàn.

- Treo bảng đồ khoáng sản và H25.1

H: Giai đoạn tiền cambri tự  nhiên nước ta có những hoạt động gì ?

H: Các kim lọai thường gặp là gì ?sơ đồ 25.1 cho học sinh gắn các lọai khoáng sản

H: Trong giai đọan này vận động nào quan trọng nhất

- Tạo núi: calêđôni, Hecxini, Inđoxini, kimêri-> Hình thành khoáng sản 

H: Hãy kể tên và xác định trên bản đồ các lọai khóang sản. 

H: Giai đọan tân kiến tạo xảy ra khi nào ? 

H: Các lọai khoáng sản nào được hình thành trong giai đọan này

*In nghiêng, đậm, có gạch chân: là nội dung tích hợp tiết kiệm năng lượng

H: Tạo sao phải khai thác và sử dụng hợp lý, tiết kiệm tài nguyên khóang sản. 

H: Nêu những nguyên nhân làm cạn kiệt nhanh chóng một số tài nguyên khóang sản 

H: Nhà Nước ta đã có biện pháp gì để bảo vệ tài nguyên khóang sản, theo em em sẽ đề xuất biện pháp gì ?

 - Khai thác và Sử dụng nguồn tài nguyên khỏang sản tiết kiệm và hợp lí 

H: Em hãy cho biết thực trạng môi trường sinh thái quanh khu vực khai thác khoáng sản như thế nào ? cho ví dụ 
	1. Tài nguyên khoáng sản Việt Nam:

- Khoáng sản nước ta phong phú về loại hình, đa dạng về chủng loại nhưng phần lớn có trữ lượng  vừa và nhỏ.

- Một số khoáng sản có trữ lượng lớn là sắt, than, thiếc, crôm, dầu mỏ, bôxit, đá vôi….

2. Vấn đề khai thác và bảo vệ tài nguyên khoáng sản: 
 a. Hiện trạng: 

- Khóang sản là nguồn tài nguyên không thể phục hồi. 

 - Hiện nay một số khóang sản nước ta có nguy cơ cạn kiệt 

b. Nguyên nhân

- Khai thác bừa bãi than, vàng, sắt, thiếc, đá quý…

- Kĩ thuật khai thác lạc hậu, hàm lượng quặng còn nhiều trong chất thải bỏ.

- Thăm dò không chính xác làm cho khai thác gặp khó khăn và đầu tư lãng phí

c. Biện pháp

 - Cần phải thực hiện tốt luật khoáng sản 

 - Khai thác và sử dụng có hiệu quả tiết kiệm tài nguyên khóang sản 




4.Tổng kết và hướng dẫn học tập:
        * Tổng Kết:       


Hãy kể tên các mỏ khoáng sản chính có ở nước ta mà em biết? 

1. Chứng minh nước ta có nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú đa dạng?

2. Tổ chức luyện tập nhận biết ký hiệu khoáng sản lớn, địa danh phân bố khoáng sản:

   Hướng dẫn học tập
: Học bài làm bài tập 

Vẽ bản đồ Việt Nam để trống đề giờ sau thực hành 

IV/  RÚT KINH NGHIỆM:
.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Tuần 25  Tiết 29                                                
BÀI 27:                                                  THỰC HÀNH
ĐỌC BẢN ĐỒ VIỆT NAM (Phần hành chính và khóang sản) 
I/ MỤC TIÊU: Học sinh cần nắm:

1/ Kiến thức: 

- Rèn luyện kỹ năng đọc bản đồ, nắm vững các ký hiệu và chú giải của bản đồ hành chính, bản đồ khóang sản Việt Nam. 

- Củng cố kiến thức về địa lý, phạm vi lãnh thổ tổ chức hành chánh của nước ta. 

- Tổ chức các kiến thức đã học về sự phân bố tài nguyên. 

- Ý thức bảo vệ nguồn tài nguyên của tổ quốc. 

2/ Kỹ năng: 

- Trao dồi kỹ năng đọc bản đồ và vẽ bản đồ 

- Xác định các điểm cực 

- Xác định các điểm chuẩn trên đường cơ sở để tính chiều rộng của lãnh Hãi V N 

- Xác định các mỏ chính trên bản đồ 

3. Về thái độ Giáo dục học sinh lòng yêu tổ quốc Việt Nam- Học sinh  có ý thức về bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ các cảnh quan tự nhiên.

4.Định hướng năng lực được hình thành

- Năng lực chung: Năng lực tư duy; giải quyết vấn đề;sử dụng ngôn ngữ; sáng tạo

- Năng lực chuyên biệt: Sử dụng lược đồ; Tổng hợp tư duy theo lãnh thổ, số liệu thống kê và tranh
II/ CHUẨN BỊ: 

- Tài liệu tham khảo. Chuẩn kiến thức, kĩ năng
- Thiết bị: 
- Bản đồ hành chính Việt Nam. Bản đồ khóang sản át lát trang 8


           - Mỗi học sinh cần vẽ bản đồ Việt Nam (trống) để thực hành 

III/ TIẾN TRÌNH 

1. Ổn định lớp
2. Kiểm tra bài cũ
H. Cho biết vấn đề khai thác và bảo vệ tài nguyên khoáng sản hiện nay ở nước ta như thế nào? (10đ)

- HS trả lời phần 2 bài 26

H. Hãy nêu sự hình thành các vùng mỏ chính ở nước ta, xác định vị trí trên bản đồ. (10đ)

- HS trả lời phần 1 bài 26

3. Tiến trình bài học 

Trình tự các họat động dạy và học: 

	H: Quan sát bản đồ hành chính hãy xác định vị trí của Tỉnh Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa. 

H: Số mấy thuộc khu vực nào ? 

Học sinh ghi  Đồng Nai - Biên Hòa vào bản đồ 

H Tỉnh nằm ngã ba đông dương?

H: Tọa độ điểm cực của Việt Nam 

- Điểm cực Bắc: Lá cờ tổ quốc tung bay trên đỉnh Núi sống lũy cú - Hà Giang. 

- Điểm cực Nam: Là đất mũi với rừng ngập mặn xanh tốt. 

- Điểm cực Tây: Núi khoan Lasan - Ngã ba biên giới Việt Trung - Lào nơi 1 tiếng gà gáy 3 nước đều nghe

- Điểm cực Đông: Mũi đôi, bán đảo Hòn Gốm chắn vịnh văn phong đẹp nổi tiếng. 

- Học sinh xác định các điểm cực vào bản đồ 

H: Hãy xác định các tỉnh dọc ven biển và lập bảng 

H: Hãy xác định các tỉnh có biên giới chung với TQ - Lào – Việt Nam(Điện Biên) 

H: Xác định các tỉnh nội địa. 

Trang 100SGKH: Cho biết  phân bố các lọai khóang sản 

H: Kí hiệu của khóang sản trên bản đồ. 

H: Than đá được hình thành vào giai đọan địa chất nào ? 

H: Các vùng đồng bằng và thềm lục địa nước ta có nơi tạo thành của những khóang sản chủ yếu nào ? 
	I/ Xác định vị trí địa phương: 

Bài tập 1: Đọc bản đồ hành chính Việt Nam:
1)Vị trí giới hạn tỉnh Đồng Nai:

· Tỉnh Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa, số 50 thuộc Đông Nam Bộ. 

· + Phía Đông giáp Bình Thuận.

· + Phía Đông Bắc giáp Lâm Đồng.

· + Phía Tây Bắc giáp Bình Phước.

· + Phía Tây giáp Bình Dương.

· + Phía Tây Nam giáp Thành Phố Hồ Chí Minh.

· + Phía Nam giáp Bà Rịa – Vũng Tàu.

2) Vị trí giới hạn của lãnh thổ Việt Nam phần đất liền:

- Cực Bắc:23023’B
150vĩ tuyến

- Cực Nam:8034’B

+ Cực Tây: 102010’Đ        70kinh tuyến

+ Cực Đông: 109024’Đ

3) Lập bảng thống kê: các tỉnh Thành phố theo mẫu (trang 82SGK) 

- Việt Nam có tất cả 29/ 63 tỉnh, thành phố giáp biển.

· Ngã ba Đông dương: Kon Tum

Bài tập 2: Đọc bản đồ khoáng sản Việt Nam:- Mỗi loại khoáng sản có quy luật phân bố riêng phù hợp với từng giai đoạn lịch sử hình thành.

	TT
	Loại khoáng sản
	Kí hiệu trên bản đồ
	Phân bố các mỏ chính

	1
	Than
	
	Quảng Ninh, Bồng Miêu

	2
	Dầu mỏ
	
	Bà Rịa-Vũng Tàu

	3
	Khí đốt
	
	Thái Bình, Vũng Tàu

	4
	Bô xit
	
	Tây Nguyên

	5
	Sắt
	
	Thái Nguyên, Sơn La

	6
	Crôm
	
	Thanh Hóa

	7
	Thiếc
	
	Cao Bằng

	8
	Titan
	
	Thanh Hóa

	9
	Apatit
	
	Lào Cai

	10
	Đá quý
	
	Tây Nguyên


4.Tổng kết và hướng dẫn học tập:
      * Tổng Kết:   Giáo viên đưa bản đồ KS VN cho học sinh đối chiếu và ôn lại tọa độ địa lý 

     Hướng dẫn học tập 

Học bài tiết sau ôn các bài: 22, 23, 24(2tiết), 25 (2tiết

IV/  RÚT KINH NGHIỆM:
........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

Tuần 25  Tiết 30                                                   Ngày soạn:  21/2/17   Ngày giảng: 23/2/2017
ÔN TẬP

I/ MỤC TIÊU:    Giúp học sinh

1/ Kiến thức: 

- Giúp học sinh củng cố kiến thức đã học từ bài 15 đến bài 27

- Xoáy vào trọng tâm cơ bản của chương trình 
Giáo dục học sinh học bài, làm bài nghiêm túc 

2/ Kỹ năng: Rèn kỹ năng đọc bản đồ, phân tích bảng thống kê, xử lí số liệu

3. Về thái độ Giáo dục học sinh lòng yêu tổ quốc Việt Nam- Học sinh  có ý thức về bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ các cảnh quan tự nhiên.

4.Định hướng năng lực được hình thành

- Năng lực chung: Năng lực tư duy; giải quyết vấn đề;sử dụng ngôn ngữ; sáng tạo

- Năng lực chuyên biệt: Sử dụng lược đồ; Tổng hợp tư duy theo lãnh thổ, số liệu thống kê và tranh
II/ CHUẨN BỊ: Bản đồ Việt Nam (hành chính, khóang sản tự nhiên) 

- Bản đồ tự nhiên Đông Nam Á. Tranh ảnh 


- Tài liệu tham khảo- Chuẩn kiến thức, kĩ năng
III/ TIẾN HÀNH 

1. Ổn định lớp
2. Kiểm tra bài cũ (thực hiện trong dạy bài ôn tập) 
3. Tiến trình bài học 
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung bài học

	Hoạt động 1: Vị trí địa lí, giới hạn, phạm vi lãnh thổ của nước ta 

1. Phương pháp/ kĩ thuật dạy học: Bản đồ; nêu vấn đề; giải quyết vấn đề.

2. Hình thức tổ chức hoạt động: Cá nhân; cặp, nhóm nhỏ, theo bàn.

H: Là cầu nối giữa hai châu lục nào ? Thông bởi eo biển nào ?

H: Đối với khu vực Đông Nam Á nước ta có mối quan hệ như thế nào

H: Trên phạm vi toàn thế giới thì Việt Nam đã đạt được kết quả gì trong  chương trình hợp tác.

Hoạt động 2:  Vị trí hình dạng lãnh thổ VN: 
1. Phương pháp/ kĩ thuật dạy học: Bản đồ; nêu vấn đề; giải quyết vấn đề.

2. Hình thức tổ chức hoạt động: Cá nhân; cặp, nhóm nhỏ, theo bàn.

Nhóm 1

1) Nêu những đặc điểm nổi bật của vị trí địa lí về mặt tự nhiên? 

2) Vị trí và hình dạng lãnh thổ có những thuận lợi và khó khăn gì cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc?

Nhóm 2:
1) Chứng minh biển VN mang tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa qua các yếu tố khí hậu, hải văn của biển?

2) Biển đã mang lại những thuận lợi - khó khăn gì cho sự phát triển kinh tế và đời sống?

Nhóm 3:
1) Trình bày lịch sử phát triển tự nhiên VN? Nêu ý nghĩa của giai đoạn Tân kiến tạo đối với sự phát triển lãnh thổ nước ta hiện nay?

2) Chứng minh nguồn tài nguyên khoáng sản nước ta phong phú, đa dạng?

Hoạt động 3:  Biển Việt Nam  

1. Phương pháp/ kĩ thuật dạy học: Bản đồ; nêu vấn đề; giải quyết vấn đề.

2. Hình thức tổ chức hoạt động: Cá nhân/ Tập thể

H Trình bày được một số đặc điểm của Biển Đông và vùng biển nước ta   

- Chế độ gió: 

- Đông Bắc: Tháng 10 - 4

 - Tây Nam: Tháng 3 - 9

- Chế độ nhiệt: > 230C

- Chế độ mưa: 1100mm -> 1300m

- Dòng biển:
 + Mùa đông: Hướng ĐB - TN 

 + Mùa Hạ: Hướng TN - ĐB

Thủy triều lên xuống đều đặn, độ mặn TB: 30 - 330/00

*Việt Nam- Đất nước-Con người
Hoạt động 4:  Việt Nam trên bản đồ thế giới:

1. Phương pháp/ kĩ thuật dạy học: Bản đồ; nêu vấn đề; giải

 quyết vấn đề.

2. Hình thức tổ chức hoạt động: Cá nhân; cặp, nhóm nhỏ, theo bàn.

 -Nằm khu vực Đông Nam Á,  trên bán đảo Trung Ấn.

H: Là cầu nối giữa hai châu lục nào ? Thông bởi eo biển nào ?

H: Đối với khu vực Đông Nam Á nước ta có mối quan hệ như thế nào

H: Trên phạm vi toàn thế giới thì Việt Nam đã đạt được kết quả gì trong  chương trình hợp tác.

Hoạt động: Việt Nam là một trong những quốc gia mang đậm bản sắc thiên nhiên, văn hóa, lịch sử của khu vực Đông Nam Á.
H  22.1 hãy nhận xét cơ cấu kinh tế Việt Nam? Ngành nào tăng, giảm? 

H: Phấn đấu đến năm 2020 nền kinh tế nước ta phải đạt thành tựu gì ?

H. Dựa vào bảng 22.1 vẽ biểu đồ cơ cấu tổng sản phẩm trong nước của 2 năm 1990 và 2000 rút ra nhận xét? 

(câu hỏi vượt chuẩn KT-KN)

- VN là nước chiụ nhiều thiệt hại trong chiến tranh, đi lên XD đất nước từ điểm xuất phát thấp, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng CSVN + Truyền thống cần cù chịu khó, sáng tạo trong lao động của nhân dân ta => Ngày nay đang vững bước đi trên con đường đổi mới và đa thu dược những thành tựu đáng kể.

 * Mục tiêu tổng quát của chiến lược 20 năm 2001-2020 của nước ta là gì? (câu hỏi vượt chuẩn KT-KT)
	1. Vị trí địa lí, giới hạn, phạm vi lãnh thổ của nước ta.

 - VN là nước có độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, gồm phần đất liền, vùng biển và vùng trời.

- Công cuộc đổi mới bắt đầu từ năm 1996, nức ta đã thu được những thành tựu to lớn, vững chắc. SX nông nghiệp liên tục phát triển. Sản lượng lương thực tăng cao. Công nghiệp đã từng bước phát triển mạnh mẽ, nhất là các ngành công nghiệp then chốt.Cơ cấu kinh tế ngày càngcân đối, hợp lí hơn. Đời sống vật chất, tinh thần củanhân dân được cải thiện rõ rệt.

 2) Vị trí hình dạng lãnh thổ VN:

* Đặc điểm nổi bật của vị trí địa lí về mặt tự nhiên:

- Vị trí nội chí tuyến

- Vị trí gần trung tâm Đông Nam Á.

- Vị trí cầu nối giữa đất liền và hải đảo, giữa các nước Đông Nam Á đất liền và Đông Nam Á hải đảo.

- Vị trí tiếp xúc giữa các luồng gió mùa và sinh vật.

* Thuận lợi 

- Có nhiều điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế cả trên đất liền, trên biển.

- Thuận lợi giao lưu với các nước trong khu vực Đông Nam Á và các nước khác trên thế giới.

* Khó khăn:

- Thiên tai thường xuyên xảy ra.

- Khó khăn trong việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ cả trên đất liền cũng như trên biển

3) Biển VN:

- Mang tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa thể hiện rõ qua các yếu tố khí hậu, hải văn của biển.

- Biển có giá trị lớn về nhiều mặt: Kinh tế - xã hội, quốc phòng và nghiên cứu khoa học...

- Khó khăn lớn nhất: Thiên tai thường xuyên xảy ra: bão nhiệt đới, triều cường, cát lấn...và việc bảo vệ chủ quyền vùng biển. 

4. Việt Nam trên bản đồ thế giới:

-Việt nam là quốc gia độc lập, có chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, bao gồm: đất liền, các hải đảo, vùng biển vùng trời.

- Việt Nam nằm lục địa Á-âu, nằm bán đảo Đông Dương và trung tâm Đông Nam Á

- Phía bắc giáp Trung Quốc, phía tây giáp Lào và Cam-pu-chia, phía đông giáp Biển Đông.
  Việt Nam là một trong những quốc gia mang đậm bản sắc thiên nhiên, văn hóa, lịch sử của khu vực Đông Nam Á
- Thiên nhiên mang tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa.

- Văn hóa: Trồng lúa nước; tôn giáo; nghệ thuật, ngôn ngữ…gắn bó với các nước trong khu vực.

- Lịch sử: VN đi đầu phong trào chống thực Pháp, Nhật và đế quốc Mĩ, giành độc lập dân tộc.

-  Là thành viên  Hiệp hội các nước Đông Nam Á. Tich cực xây dựng ASEAN ổn định, tiến bô, thịnh vượng
BÀI THƠ 63 TỈNH THÀNH VIỆT NAM

Hà Nam, Hà Nội, Điện Biên 
Hà Giang, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Thái Bình 
Lạng Sơn, Yên Bái, Bắc Ninh 
Bắc Giang, Phú Thọ, Hoà Bình, Lào Cai 
Kon Tum, Đắk Lắc, Gia Lai 
Cần Thơ, Bình Phước, Đồng Nai, Vũng Tàu 
Kiên Giang, Bình Thuận, Cà Mau 
Nghệ An, Nam Định, Lai Châu, Hải Phòng 
Bến Tre, Đồng Tháp, Vĩnh Long 
Bình Dương, Ninh Thuận, Lâm Đồng, Tiền Giang 
Hải Dương, Bắc Kạn, Tuyên Quang 
Phú Yên, Đà Nẵng, Quảng Nam, Ninh Bình 
Thừa Thiên - Huế, Hồ Chí Minh 
Thái Nguyên, Thanh Hoá, Quảng Ninh, Cao Bằng 
An Giang, Bình Định, Sóc Trăng 
Hậu Giang, Hà Tĩnh, Đắk Nông, Quảng Bình 
Sơn La, Quảng Trị, Tây Ninh 
Bạc Liêu, Quãng Ngãi, Trà Vinh, Khánh Hoà 
Long An cũng ở trong nhà 
Trường Sa, Phú Quốc, Hoàng Sa nước mình!


4.Tổng kết và hướng dẫn học tập:
   * Tổng Kết.  Ôn tập toàn bộ kiến thức chuẩn bị kiểm tra 1 tiết
- Câu hỏi tham khảo:

H. Nêu những đặc điểm nổi bật của vị trí địa lí về mặt tự nhiên? Vị trí, hình dạng lãnh thổ có thuận lợi - khó khăn gì trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay?

H. Chứng minh biển Việt Nam mang tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa qua các yếu tố khí hậu, hải văn của biển?

H. Trình bày tài nguyên và bảo vệ môi trường biển Việt Nam hiện nay.

Học bài tiết sau kiểm tra gồm các bài: 19,22, 23, 24, (25, 26.)
 Hướng dẫn học tập.   Giờ sau kiểm tra 45'
IV/  RÚT KINH NGHIỆM:
.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Tuần 26 Tiết 31                                              
KIỂM TRA 1 TIẾT- MÔN ĐỊA 8

 I/ MỤC TIÊU: 
1/ Kiến thức: 

- Nêu được ý nghĩa của vị trí địa lí nước ta về mặt tự nhiên, kinh tế - xã hội

- Trình bày đặc điểm lãnh thổ nước ta

- Trình bày được một số đặc điểm của Biển Đông và vùng biển nước ta  
- Biết sơ lược quá trình hình thành lãnh thổ nước ta qua ba giai đoạn chính và kết quả của mỗi giai đoạn

- Biết nước ta có nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú, đa dạng; sự hình thành các vùng mỏ chính ở nước ta qua các giai đoạn địa chất

- Đánh giá kết quả học tập của học sinh để có biện pháp khắc phục. 

-  Giáo dục ý thức thực hiện đúng nội quy, quy chế kiểm tra. 

2/ Kỹ năng:
+ Vẽ biểu đồ hình tròn thể hiện thể hiện tỉ trọng các ngành trong tổng sản phẩm trong nước của Việt Nam (%)
+ Phạm vi một số bộ phận trong vùng biển chủ quyền của nước ta  

+ Nhận biết những nơi hay xảy ra động đất ở Việt Nam
- Vận dụng kiến thức thực tế và nội dung bài học làm bài trắc nghiệm và tư duy kiến thức làm bài tự luận

3. Về thái độ 
- Giáo dục học sinh lòng yêu tổ quốc Việt Nam- Học sinh  có ý thức về bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ các cảnh quan tự nhiên.

4.Định hướng năng lực được hình thành

- Năng lực chung: Năng lực tư duy; giải quyết vấn đề;sử dụng ngôn ngữ; sáng tạo

- Năng lực chuyên biệt: Sử dụng lược đồ; Tổng hợp tư duy theo lãnh thổ, số liệu thống kê và tranh
II/ CHUẨN BỊ: 

Học sinh:  Giấy, viết, học bài kĩ

Giáo viên: Sọan đề - in ấn - gởi chuyên môn duyệt 

III/ TIẾN HÀNH 

1. Ổn định lớp
2. Tiến hành kiểm tra:    Phát đề - Nội dung đề kiểm tra 45 phút:

3. Thu bài:

IV Tổng hợp điểm kiểm tra:

	LỚP
	TSHS
	GIỎI
	KHÁ
	TB
	YẾU
	KÉM

	88
	
	
	
	
	
	

	89
	
	
	
	
	
	

	810
	
	
	
	
	
	

	811
	
	
	
	
	
	

	TỔNG CỘNG
	
	
	
	
	
	


IV. TỔNG KẾT VÀ HƯỠNG DẪN HỌC:

      * Tổng Kết

     * Hướng dẫn học tập
VI/  RÚT KINH NGHIỆM:
.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Tuần 27 Tiết 32                                    
Nội dung 3:                                        Các thành phần tự nhiên
BÀI 28:                                           ĐẶC ĐIỂM ĐỊA HÌNH VIỆT NAM

I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh nắm được:
- Hướng nghiêng chung của địa hình.

- Rèn kỹ năng đọc bản đồ địa hình và cấu trúc cơ bản của địa hình nước ta.

1/ Kiến thức: 
- Nêu được vị trí, đặc điểm cơ bản của khu vực đồi núi, khu vực đồng bằng, bờ biển và thềm lục địa
- Trình bày và giải thích được đặc điểm chung của địa hình Việt Nam
- Mối quan hệ của địa hình với các thành tố khác trong cảnh quan thiên nhiên- Tác động của con người làm biến đổi địa hình ngày càng mạnh mẽ.

- Giáo dục ý thức bảo vệ địa hình tự nhiên không khai thác, tác động bừa bãi.

2/ Kỹ năng:

 - Sử dụng bản đồ, lược đồ Địa hình Việt Nam để hiểu và trình bày một số đặc điểm chung của địa hình, mô tả đặc điểm và sự phân bố các khu vực địa hình ở nước ta.

- Phân tích lát cắt địa hình Việt Nam để chỉ ra tính phân bậc và hướng VN

3. Về thái độ Giáo dục học sinh lòng yêu tổ quốc Việt Nam- Học sinh  có ý thức về bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ các cảnh quan tự nhiên.
4.Định hướng năng lực được hình thành

- Năng lực chung: Năng lực tư duy; giải quyết vấn đề; tự học; hợp tác; sử dụng CNTT; sử dụng ngôn ngữ.

- Năng lực chuyên biệt: Sử dụng bản đồ; sử dụng hình vẽ, tranh ảnh; Tổng hợp tư duy theo lãnh thổ.
II/ CHUẨN BỊ: Tài liệu tham khảo: SGK-SGV-STK
- Thiết bị: Lát cắt địa hình + Bản đồ tự nhiên VN

-  Hình ảnh một số địa hình cơ bản: Địa hình cacxtơ, cao nguyên Badan, đồng bằng hâu thổ, núi.

 III/ TIẾN TRÌNH:

1. Ổn định lớp
2. Kiểm tra bài cũ: Trả bài, sửa bài kiểm tra
3. Tiến trình bài học: Lịch sử phát triển tự nhiên VN trải qua 3 giai đọan kéo dài hằng trăm triệu năm với những thăng trầm nâng lên, hạ xuống, hội tụ, xói mòn, sụt võng tạo nên các lọai địa hình rất đa dạng. Bài học hôm nay sẽ giúp ta hiểu rõ  hơn về đặc điểm địa hình Việt Nam.

	Họat động  thầy trò
	Nội dung kiến thức

	* Họat động 1: Đặc điểm chung của địa hình Việt Nam 

1. Phương pháp/ kĩ thuật dạy học: Bản đồ; giải quyết vấn đề.

2. Hình thức tổ chức hoạt động: Cá nhân; cặp,.
H28.1 hoặc bản đồ TNVN

H: Dạng địa hình nào chiếm phần lớn diện tích lãnh thổ ? em hãy xác định các dãy núi cao.

-Hòang Liên Sơn (Phanxippăng 3143m).

-Ngọc Linh (treo tranh).

H: Núi cao chiếm tỉ lệ như thế nào?

H: Đỉnh núi cao nhất VN (GV cho HS xem tranh)

H: Thế mạnh của đồi núi là gì ?
H: Khó khăn

H: Em hãy nhận xét diện tích đồng bằng so với diện tích đồi núi

H: Hãy xác định vị trí của hai đồng bằng lớn

H: Điển hình là dãy núi nào ?: Hòang Liên Sơn-Đỉnh Phan-xi-păng

THẢO LUẬN

H: Ngọai lực đã làm cho bề mặt địa hình nước ta thay đổi như thế nào ?

 - Phong hóa, xói mòn, cắt xẻ xâm thực, địa hình catxtơ, hang động
H: Cho biết tên và địa điểm một số hang động nổi tiếng ở nước ta.   Vịnh Hạ Long, Động Hương Tích, Phong Nha, Kẻ Bàng, Non Nước.

H: Tính chất nhiệt đới gió mùa đã tác động đến địa hình nước ta như thế nào ?

H: Con người đã có tác động gì đối với địa hình ?

H: Cho biết từ khi rừng bị con người chặt phá thì mưa lũ đã gây nên hiện tượng gì ?H: Bảo vệ rừng có những lợi ích gì ?
	1 Đặc điểm chung của địa hình Việt Nam

a.  Địa hình đa dạng: 

+ Đồi núi là bộ phận quan trọng  nhất *chiếm 3/4 diện tích chủ yếu là đồi núi thấp dưới 1000m chiếm 85%.
+ Núi cao trên 2000m chiếm 1% 

+ Đồng bằng chiếm 1/4 diện tích  

b. Địa hình được tân kiến tạo nâng lên và phân thành nhiều bậc kế tiếp nhau
c. Hai hướng chủ yếu của địa hình: tây bắc- đông nam và vòng cung, độ nghiêng theo hướng: tây bắc- đông nam. 

d. Địa hình mang tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm (bị phong hóa, xói mòn, xâm thực, catxtơ...)và chịu tác động mạnh mẽ của con người




4.Tổng kết và hướng dẫn học tập:
      * Tổng Kết

H: Nêu đặc điểm chung của địc hình nước ta


H: Địa hình nước ta hình thành và biến đổi do những đặc điểm nhân tố chủ yếu nào ?

* Hướng dẫn học tập: 

- Học bài, xem trước bài mới.


- Làm bài tập:  Số: 1,2 (103)

 VI/  RÚT KINH NGHIỆM:
........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

Tuần 27  Tiết 33                                                         Ngày soạn: 4/3/17       Ngày dạy: 6/3/17
BÀI 29:                                       ĐẶC ĐIỂM CÁC KHU VỰC ĐỊA HÌNH

I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh  nắm được
1/ Kiến thức: 

- Trình bày và giải thích được đặc điểm chung của địa hình nước ta

- Vị trí Đặc điểm cơ bản về cấu trúc, phân bố các khu vực địa hình đồi núi, đồng bằng, bờ biển, thềm lục địa. giúp học sinh liên hệ phân tích lịch sử phát triển địa chất

2/ Kĩ năng:  Đọc bản đồ địa hình việt Nam, lược đồ, ảnh địa lý

- Sử dụng bản đồ, lược đồ Địa hình Việt Nam để hiểu và trình bày một số đặc điểm chung của địa hình, mô tả đặc điểm và sự phân bố các khu vực địa hình ở nước ta.

- Phân tích lát cắt địa hình Việt Nam để chỉ ra tính phân bậc và hướng nghiêng chung của địa hình.

3. Về thái độ Giáo dục học sinh lòng yêu tổ quốc Việt Nam- Học sinh  có ý thức về bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ các cảnh quan tự nhiên.
4.Định hướng năng lực được hình thành

- Năng lực chung: Năng lực tư duy; giải quyết vấn đề; tự học; hợp tác; sử dụng CNTT; sử dụng ngôn ngữ; tính toán.

- Năng lực chuyên biệt: Sử dụng bản đồ; sử dụng hình vẽ, tranh ảnh; Tổng hợp tư duy theo lãnh thổ.
II/ CHUẨN BỊ:
- Tài liệu tham khảo: SGK-SGV-STK-ĐLTNVN

- Thiết bị: Bản đồ tự nhiên Việt Nam +  Atlát địa lý Việt Nam

- Ảnh địa lý: Dãy HLS, Phanxiphăng, đồng bằng Sông Hồng, Sông Cửu Long, đồi núi, trung du bờ biển.

III/ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:

1. Ổn định lớp
2. Kiểm tra bài cũ: 
          
H: Đặc điểm chung của địa hình nước ta (10đ)

              - Học sinh trả lời phần 1 a,b  bài 28

3. Tiến trình bài học. Địa hình nước ta đa dạng và chia thành nhiều khu vực khác nhau. Mỗi khu vực có những nét nỗi bậc về cấu trúc và kiến tạo địa hình như: Độ dốc, độ cao... do đó việc phát triển kinh tế xã hội trên mỗi khu vực địa hình, cũng có những thuận lợi khó khăn riêng. Bài học hôm nay giúp chúng ta hiểu điểu đó. 

	Họat động  thầy trò
	Nội dung kiến thức

	Họat động 1: Đặc điểm cơ bản của các  khu vực  

1. Phương pháp/ kĩ thuật dạy học: Bản đồ;  giải quyết vấn đề.

2. Hình thức tổ chức hoạt động: Cá nhân,  nhóm nhỏ.

H: Địa hình nước ta  có mấy kiểu địa hình phổ biến?  (Đồi núi, đồng bằng, bờ biển, thềm lục địa).

H: Ngòai những địa hình chính, địa hình nước ta còn có những vùng chuyển tiếp đó gọi là gì?

Nhóm 1: Quan sát bản đồ tự nhiên VN cho biết đặc điểm của vùng núi Đông Bắc về độ cao, vị trí, hình dáng, địa hình, có những cảnh quan gì ?

Nhóm 2: Đặc điểm vùng núi Tây Bắc về vị trím độ cao, đặc điểm địa hình, kể tên dãy núi cao ở khu vực này? Xác định đỉnh núi cao nhất nằm xen kẽ những dãy núi là địa hìng gì? Địa hình Cacxtơ nằm ở đâu?

Nhóm 3: Vùng núi Trường Sơn Bắc

Về chiều dài, vị trí, độ cao, hình dạng, có những đèo nào?

Nhóm 4: Vùng núi và cao nguyên Trường Sơn Nam: Chiều dài, đất, kể tên các cao nguyên chính
	1 Khu vực đồi núi:

a) Vùng núi Đông Bắc: là vùng đồi núi thấp nằm ở tả ngạn sông Hồng, nổi bật với nhiều dãy núi hình cánh cung. Địa hình cácxtơ khá phổ biến, tạo nên nhiều cảnh quan đẹp và hùng vĩ.

b) Vùng núi Tây Bắc: nằm giữa sông Hồng và sông Cả. Là vùng núi hùng vĩ, đồ sộ nhất nước ta, chạy  theo hướng tây bắc - đông nam. 

c) Vùng núi Trường Sơn Bắc: từ sông Cả tới dãy Bạch Mã. Là vùng núi thấp, có hai sườn không đối xứng, có nhiều nhánh đâm ra biển.

d)  Vùng núi và cao nguyên Trường Sơn Nam: là vùng đồi núi, cao nguyên hùng vĩ, lớp đất đỏ ba dan phủ trên các cao nguyên rộng lớn…


4.Tổng kết và hướng dẫn học tập:
      * Tổng Kết
  
H: Địa hình nước ta chia làm mấy khu vực? Đó là những khu vực nào?


H: Địa hình đá vôi tập trung ở khu vực nào?

 * Hướng dẫn học tập
-Học bài làm bài tập: 3,4 (108)

 -xem bài mới

VI/  RÚT KINH NGHIỆM:
.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Tuần 27  Tiết 34                                            

BÀI 29:                                       ĐẶC ĐIỂM CÁC KHU VỰC ĐỊA HÌNH

I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh  nắm được
1/ Kiến thức: 

- Trình bày và giải thích được đặc điểm chung của địa hình nước ta

- Vị trí Đặc điểm cơ bản về cấu trúc, phân bố các khu vực địa hình đồi núi, đồng bằng, bờ biển, thềm lục địa. giúp học sinh liên hệ phân tích lịch sử phát triển địa chất

2/ Kĩ năng:  Đọc bản đồ địa hình việt Nam, lược đồ, ảnh địa lý

- Sử dụng bản đồ, lược đồ Địa hình Việt Nam để hiểu và trình bày một số đặc điểm chung của địa hình, mô tả đặc điểm và sự phân bố các khu vực địa hình ở nước ta.

- Phân tích lát cắt địa hình Việt Nam để chỉ ra tính phân bậc và hướng nghiêng chung của địa hình.

 3. Về thái độ Giáo dục học sinh lòng yêu tổ quốc Việt Nam- Học sinh  có ý thức về bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ các cảnh quan tự nhiên.
4.Định hướng năng lực được hình thành

- Năng lực chung: Năng lực tư duy; giải quyết vấn đề; tự học; hợp tác; sử dụng CNTT; sử dụng ngôn ngữ; tính toán.

- Năng lực chuyên biệt: Sử dụng bản đồ; sử dụng hình vẽ, tranh ảnh; Tổng hợp tư duy theo lãnh thổ.
II/ CHUẨN BỊ:
- Tài liệu tham khảo: SGK-SGV-STK-ĐLTNVN

- Thiết bị: Bản đồ tự nhiên Việt Nam +  Atlát địa lý Việt Nam

- Ảnh địa lý: Dãy HLS, Phanxiphăng, đồng bằng Sông Hồng, Sông Cửu Long, đồi núi, trung du bờ biển.

III/ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:

1. Ổn định lớp
2. Kiểm tra bài cũ: 
          
H: Đặc điểm chung của địa hình nước ta (10đ)

              - Học sinh trả lời phần 1 a,b  bài 28


H: Địa hình nước ta hình thành va biến đổi do những nhân tố nào ? (10đ)

              - Học sinh trả lời phần c, d bài 28

3. Tiến trình bài học. Địa hình nước ta đa dạng và chia thành nhiều khu vực khác nhau. Mỗi khu vực có những nét nỗi bậc về cấu trúc và kiến tạo địa hình như: Độ dốc, độ cao... do đó việc phát triển kinh tế xã hội trên mỗi khu vực địa hình, cũng có những thuận lợi khó khăn riêng. Bài học hôm nay giúp chúng ta hiểu điểu đó. 

	Họat động  thầy trò
	Nội dung kiến thức

	Họat động 1: Đặc điểm cơ bản của các  khu vực. 

1. Phương pháp/ kĩ thuật dạy học: Bản đồ; nêu vấn đề; giải quyết vấn đề.

2. Hình thức tổ chức hoạt động: Cá nhân; cặp, nhóm nhỏ, theo bàn.

Nhóm 1: vị trí của Đông Nam Bộ về vị trí, đặc điểm, địa hình, độ cao H28.1 

? kể tên 2 đồng bằng lớn ở nước ta.

H:  H29.2 em nhận xét đặc điểm nổi bật của đồng bằng Sông Cửu Long, Diện tích? Lịch sử hình thành

H: H29.3 em thấy đồng bằng sông Hồng có hình dạng ?

H: So sánh địa hình 2 đồng bằng trên em nhận thấy điểm giống và khác nhau như thế nào ? 

H: Vì sao đồng bằng duyên hải Trung bộ nhỏ hẹp và kém phì nhiêu

H: Nước ta có bao nhiêu tỉnh ven biển (29)

H: Chiều dài của đường bờ biển?

H: Giá trị kinh tế?

H: Chiều sâu của thềm lục địa?

H vị trí  Vịnh Hạ Long, Vịnh Cam Ranh, bãi Đồ Sơn, Sầm Sơn, Vũng Tàu, Hà Tiên 
	2. Khu vực đồng bằng: 

a) Đồng bằng châu thổ hạ lưu các sông lớn: 

- Đồng bằng sông Cửu Long: 40 000 km2. Không có đê, có hệ thống kênh đào, mùa lũ bị ngập úng, phù sa bồi đắp tư do
- Đồng bằng sông Hồng: 15 000 km2,    có hệ thống đê điều bao quanh, nhiều ô trũng.
b) Các đồng bằng duyên hải Trung Bộ: 15 000 km2, nhỏ hẹp kém phì nhiêu 
3. Bờ biển và thềm lục địa: 

-  Dài trên 3260km (từ Móng Cái đến Hà Tiên); có hai dạng chính là bờ biển bồi tụ (vùng đồng bằng) và bờ biển bào mòn (chân núi, hải đảo từ Đà Nẵng đến Vũng Tàu). Giá trị: nuôi trồng thủy sản, xây dựng cảng biển, du lịch…

- Thềm lục địa: mở rộng ở vùng biển Bắc Bộ và Nam Bộ, có nhiều dầu mỏ.


4.Tổng kết và hướng dẫn học tập:
      * Tổng Kết
  
H: Địa hình nước ta chia làm mấy khu vực? Đó là những khu vực nào?


H: Địa hình đá vôi tập trung ở khu vực nào?

     * Hướng dẫn học tập
-Học bài làm bài tập: 3,4 (108)

 -xem bài mới

VI/  RÚT KINH NGHIỆM:
........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Kiểm tra; ngày 9/3/2017

	NHÓM TRƯỞNG

Võ Thị Hoàng Oanh
	TỔ CM

Nguyễn Thị Châu Thủy


Tuần 28     Tiết 35:                                                    Ngày soạn: 11/3/17   Ngày dạy: 13/3/17

BÀI 30:                          THỰC HÀNH: ĐỌC BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH VIỆT NAM

I/ MỤC TIÊU: Học sinh cần đạt:

1/ Kiến thức:

- Trình bày và giải thích được đặc điểm chung của địa hình Việt Nam
- Nêu được vị trí, đặc điểm cơ bản của khu vực đồi núi, khu vực đồng bằng, bờ biển và thềm lục địa

- Rèn luyện kĩ năng đọc bản đồ địa hình Việt Nam

- Nhận biết các đơn vị địa hình cơ bản trên bản đồ

- Liên hệ địa hình tự nhiên, địa hình nhân tạo(quốc lộ các tỉnh và TP)

- Giáo dục ý thức yêu mến và bảo vệ thiên nhiên cảng đẹp của đất nước.

3/ Kĩ năng:

- Sử dụng bản đồ, lược đồ Địa hình Việt Nam để hiểu và trình bày một số đặc điểm chung của địa hình, mô tả đặc điểm và sự phân bố các khu vực địa hình ở nước ta.

- Phân tích lát cắt địa hình Việt Nam để chỉ ra tính phân bậc và hướng nghiêng chung của địa hình

- Đọc được bản đồ địa hình Việt Nam

 3. Về thái độ Giáo dục học sinh lòng yêu tổ quốc Việt Nam- Học sinh  có ý thức về bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ các cảnh quan tự nhiên.
4.Định hướng năng lực được hình thành

- Năng lực chung: Năng lực tư duy; giải quyết vấn đề; tự học; hợp tác; sử dụng CNTT; sử dụng ngôn ngữ; tính toán.

- Năng lực chuyên biệt: Sử dụng bản đồ; sử dụng hình vẽ, tranh ảnh; Tổng hợp tư duy theo lãnh thổ.
II/ CHUẨN BỊ: Bản đồ địa hình, bản đồ tự nhiên+ Bản đồ hành chánh Việt Nam  Atlat VN.
 III/ TIẾN TRÌNH:

 1. Ổn định lớp
 2. Kiểm tra bài cũ: 
 H: Nêu đặc điểm khu vực đồi núi Việt Nam, xác định trên bản đồ (10đ)

- Đáp án: Nêu đúng đặc điểm và xác định đúng của từng khu vực (2đ)

3. Tiến trình bài học.  Địa hình nước ta rất phức tạp có nhiều dạng địa hình khác nhau, chúng ta cần tìmhiểu qua bài học sau: 

	Họat động  thầy trò
	Nội dung kiến thức

	Họat động 1: Đặc điểm chung của địa hình Việt Nam.

1. Phương pháp/ kĩ thuật dạy học: Bản đồ; nêu vấn đề; giải quyết vấn đề.

2. Hình thức tổ chức hoạt động: Cá nhân; cặp, nhóm nhỏ, theo bàn.

Câu 1: Đi theo tuyến 22oB từ biên giới Việt Lào đến biên giới Việt Trung, ta phải vượt qua các dãy núi nào? Các dòng sông lớn nào ?

a/ Các dãy núi:

GV hướng dẫn HS căn cứ vào lược đồ địa hình VN. Tìm vĩ tuyến 22oB quan sát theo hướng từ Tây sang Đông để trả lời câu hỏi

GV giải thích thêm: Dãy Puđênđinh nằm trên biên giới Việt Lào thuộc địa phân tỉnh điện Biên, HLS là dãy núi hùng vĩ nhất VN " Nóc nhà Việt Nam"

b. Các dòng sông 

Họat động 2: Phân tích lát cắt địa hình Việt Nam.

1. Phương pháp/ kĩ thuật dạy học: Bản đồ; nêu vấn đề; giải quyết vấn đề.

2. Hình thức tổ chức hoạt động: Cá nhân; cặp.

Câu hỏi 2: Dọc kinh tuyến 108oĐ từ Bạch Mã tới Phan Thiết Ta phải qua:   

H: Lát cắt địa hình: Dọc kinh tuyến 108oĐ từ Bạch Mã tới Phan Thiết

H: Tuyến cắt này sẽ giúp các em  biết điều gì (nắm được hệ thống CN xếp tầng tại Tây Nguyên từ Bắc vào Nam)

H: Tìm vị trí và kể tên các cao nguyên? Nêu đặc điểm của từng cao nguyên  H: Nhận xét

* Họat động 3:  Theo Quốc lộ 1A từ Lạng Sơn tới Cà Mau vượt qua các đèo lớn nào? Tập thể

Câu 3: Quốc lộ 1A từ Lạng Sơn tới Cà Mau vượt qua các đèo lớn nào? 

H: Các đèo này có ảnh hưởng tới giao thông Bắc Nam như thế nào ? cho VD ?

H: Đặc điểm các đèo là gì ?

(ranh giới tự nhiên)

H Kể Tên các đèo thuộc tỉnh, theo thứ tự từ Bắc vào Nam?
	Câu 1: Đi theo tuyến 22oB từ biên giới Việt Lào đến biên giới Việt Trung, ta phải vượt qua

a/ Các dãy núi:

- Pu-đen-đinh

- Hòang Liên Sơn

- Con voi

- Cánh cung sông Gâm

- Cánh cung Ngân Sơn

 b/ Các dòng sông

- Sông Đà, Sông Hồng, Sông chảy, Sông Lô, Sông Gâm, Sông Cầu, Sông Kỳ Cùng

Câu hỏi 2: Dọc kinh tuyến 108oĐ từ Bạch Mã tới Phan Thiết Ta phải qua: 

a/ Các cao nguyên 

- Cao nguyên Kon-tum: cao 1400m (đỉnh Ngọc Lĩnh 2598 m)

- Cao Nguyên Đăc-lăk dưới 1000m, hồ Lăk: 400m

- Cao Nguyên Mơ-nông, Di Linh cao trên 1000m

b/ Nhận xét: Tây Nguyên là khu vực nền cổ, do phun trào măc-ma vào thời tân kiến tạo, hình thành các cao nguyên xếp tầng, sườn dốc biến thành thác nước hùng vĩ: Thác Pren, Camli

Câu hỏi 3: Theo Quốc lộ 1A từ Lạng Sơn tới Cà Mau vượt qua các đèo lớn nào?
1- Đèo Sài Hồ (lạng Sơn)

2- Đèo Tam Điệp (Ninh Bình)

3- Đèo Ngang (Hà Tĩnh- Quảng Bình)

4- Đèo Hải Vân (Huế-Đà Nẵng)

5- Đèo Cù Mông(Bình Định-Phú Yên)

6- Đèo Cả (Phú Yên-Khánh Hòa)


4.Tổng kết và hướng dẫn học tập:
      * Tổng Kết

 Gọi các nhóm trả lời các câu hỏi và xác định các địa danh trên bản đồ

 * Hướng dẫn học tập
: - Ôn lại đặc điểm địa hình Việt Nam

           - Đọc bản đồ địa hình

 VI/  RÚT KINH NGHIỆM:
.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Tuần 28 - Tiết 36                                               

 BÀI 31:                                ĐẶC ĐIỂM KHÍ HẬU VIỆT NAM
I/ MỤC TIÊU:      Học sinh cần nắm được:
1/ Kiến thức: 

- Trình bày và giải thích được đặc điểm chung của khí hậu Việt Nam

Trình bày được những nét đặc trưng về khí hậu và thời tiết của hai mùa; sự khác biệt về khí hậu, thời tiết của các miền

- Nêu được những thuận lợi và khó khăn do khí hậu mang lại đối với đời sống và sản xuất ở Việt Nam

- Hiểu được Tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm

- Hiểu Tính chất đa dạng thất thường

- Chỉ ra 3 nhân tố hình thành khí hậu ở nước ta là:+ Vị trí địa lý + Hoàn lưu gió mùa+ Địa hình

2/ Kĩ năng:

- Sử dụng bản đồ khí hậu Việt Nam hoặc Atlat Địa lí Việt Nam để hiểu và trình bày một số đặc điểm của khí hậu nước ta và của mỗi miền.

- Phân tích bảng số liệu về nhiệt độ và lượng mưa của một số địa điểm (Hà Nội, Huế, TP. Hồ Chí Minh) để hiểu rõ sự khác nhau về khí hậu của các miền.

 Rèn kĩ năng phân tích, sử dụng phương pháp đàm thọai 

  3. Về thái độ Giáo dục học sinh lòng yêu tổ quốc Việt Nam- Học sinh  có ý thức về bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ các cảnh quan tự nhiên.
4.Định hướng năng lực được hình thành

- Năng lực chung: Năng lực tư duy; giải quyết vấn đề; tự học; hợp tác; sử dụng CNTT; sử dụng ngôn ngữ; tính toán.

- Năng lực chuyên biệt: Sử dụng bản đồ; sử dụng hình vẽ, tranh ảnh; Tổng hợp tư duy theo lãnh thổ.
II/ CHUẨN BỊ:

- Bản đồ khí hậu Việt Nam


- Bảng số liệu khí hậu H31.1


- Một số tranh ảnh như mưa tuyết ở Sapa

III/ TIẾN TRÌNH:

1. Ổn định lớp
2. Kiểm tra bài cũ:     

Kiểm tra vở bài tập của học sinh

3. Tiến trình bài học. Khí hậu nhiệt đới gió mùa đa dạng và thất thường. Tuy cùng vĩ độ với các nước khác khí hậu nước ta có nhiều nét khác biệt. Không khô hạn như  Xahara, không ẩm ướt như Singapor

	Họat động thầy trò

Họat động 1: Đặc điểm chung của khí hậu Việt Nam
1. Phương pháp/ kĩ thuật dạy học: Bản đồ; nêu vấn đề; giải quyết vấn đề.

2. Hình thức tổ chức hoạt động: Cá nhân; cặp, nhóm nhỏ, theo bàn.

H: Nhắc lại Việt Nam nằm trong đới khí hậu nào?- Nhiệt đới

H: Nhiệt độ TB năm các tỉnh:

-Lạng Sơn: 21oC

-Hà Nội: 23.4oC

-Quảng trị:26.4oC

-Huế: 25oC

-Qui Nhơn:26.4oC

-TP.HCM: 26.9oC

- Hà Tiên: 26.9oC

H. Nhận xét nhiệt độ các tỉnh từ Bắc vào Nam?

H: Địa hình phân hóa phức tạp tạo cho nước ta có khí hậu ra sao ?

H:  Nước ta nhận được lượng nhiệt? 

H: Tại sao nhiệt độ tăng dần từ B -> N từ Vt 23023'B -> 8034'B phía Nam gần xích đạo. 

Họat động2:  Khí hậu phân hoá đa dạng

1. Phương pháp/ kĩ thuật dạy học: Bản đồ; nêu vấn đề; giải quyết vấn đề.

2. Hình thức tổ chức hoạt động: Cá nhân; cặp, nhóm nhỏ, theo bàn.

H: Quan sát B 31.1 cho biết những tháng nào có nhiệt độ giảm dần từ Nam ra Bắc. 

H: Quan sát B 31.1 cho biết nhiệt độ trung bình 3 miền vào tháng 6. 

H: Cùng vĩ độ với nước ta ở Bắc Phi vào mùa hạ nhiệt độ > 400C còn ở Việt Nam hiếm thấy nhiệt độ > 380C. 

H. Vậy theo các em yếu tố nào làm cho nhiệt độ nước ta giảm hơn so với các nước. ?

-Do chịu ảnh hưởng của lọai gió mùa

H: Gió mùa đông Bắc thổi từ đâu đến? hình 4.1) 

Họat động 3: Khí hậu nước ta biến động thất thường Tập thể

1. Phương pháp/ kĩ thuật dạy học: Bản đồ; nêu vấn đề; giải quyết vấn đề.

2. Hình thức tổ chức hoạt động: Cá nhân; cặp, nhóm nhỏ, theo bàn.

H: Tính chất của gió mùa đông ?

-Gió mùa Đông Bắc: Lạnh, khô, ít mưa 

H: Mùa hạ gió thổi từ đâu đến. - Từ Đại dương vào 

H: Tính chất ?- Ẩm, mưa nhiều

*Dùng Át LÁT Địa lý trang 7 

H: Những năm gần đây em thấy khí hậu như thế nà ? (rất thất thường) do đâu CH: (nhiễu lọan khí tượng toàn cầu) -H. Yếu tố nào gây tính da dạng và thất thường?
	Nội dung kiến thức

1.Đặc điểm chung của khí hậu Việt Nam
a) Nhiệt đới gió mùa ẩm.
+ Số giờ nắng cao đạt từ 1400- 3000 giờ/năm.

+ Nhiệt độ trung bình năm trên 210C, tăng dần từ bắc vào nam.
+ Hướng gió:  
 - Mùa đông (gió mùa Đông Bắc):  lạnh khô, ít mưa 

 - Mùa hạ  (gió mùa Tây Nam): nóng ẩm, nhiều mưa.
+ Lượng mưa:TB  từ 1500 - 2000mm/năm. Độ ẩm cao trên 80%.

b)Phân hoá đa dạng: 
- Khí hậu phân hoá theo không gian:
  + Từ Hoành Sơn (180B) trở ra: mùa đông(lạnh, ít mưa). Mùa hạ (nóng, mưa nhiều)
  +Từ Hoành Sơn (180B) đến Mũi Dinh (110B): mùa hạ(nóng, khô). Mùa mưa (lệch về thu đông).

  + Nam Bộ và Tây Nguyên: mùa khô và mùa mưa.

- Khí hậu phân hoá theo thời gian: (mùa hạ từ tháng 5 đến tháng10; mùa đông từ tháng 11 đến tháng 4)
c) Biến động thất thường (có năm rét sớm, có năm rét muộn, năm mưa lớn, năm khô hạn, năm ít bão, năm nhiều bão…).
Tham khảo:  

1/ Tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm:

a/ Tính chất nhiệt đới

-Nằm vùng nhiệt đới nửa cầu Bắc

- Nhiệt độ trung bình năm cao trên 210C tăng dần từ Bắc - Nam. 

- Nhận được lượng nhiệt mặt trời rất lớn (1.400 -> 3.000 giờ nắng/năm) 
b/ Tính chất gió mùa 

- Mùa đông:  Gió mùa Đông Bắc: Lạnh, khô, ít mưa 

- Mùa Hạ: Gió mùa Tây Nam: Nóng, ẩm, mưa nhiều  

c/ Tính chất ẩm ướt: 

- Độ ẩm trên 80% - Mưa nhiều (1500 --> 2000mm) 

2/ Tính chất đa dạng và thất thường: 

a/Tính đa dạng:

- Miền khí hậu phía bắc: Từ Hoành Sơn trở ra bắc: mùa đông lạnh, ít mưa, cuối đông có mưa phùn, mùa hạ: nóng, nhiều mưa

 -Miền khí hậu Đông Trường Sơn: Mùa mưa chuyển dịch sang mùa thu đông, mùa hạ có gío tây nam khô nóng

Nam bộ và  Tây Nguyên: Nóng quanh năm, có 2 mùa: mùa mưa và mùa khô

-Vùng biển nước ta: Gió mùa nhiệt đới hải dương

b/ Tính thất thường: 

· (Nhiệt độ và lượng mưa thay đổi mỗi năm

Chế độ gió bão đến sớm hay muộn, nhiều, ít tùy năm)


4.Tổng kết và hướng dẫn học tập:
      * Tổng Kết

 a.Đặc điểm chung của khí hậu nước ta 

 
 b. Nước ta có mấy miền khí hậu nên đặc điểm của từng miền.


 * Hướng dẫn học tập: Học bài làm bài tập 2,3 (113)

VI/  RÚT KINH NGHIỆM:
.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Tuần 29. Tiết:37                                            
BÀI 32:                      CÁC MÙA KHÍ HẬU VÀ THỜI TIẾT Ở NƯỚC TA 

I/ MỤC TIÊU: Học sinh cần đạt

1/ Kiến thức:
- Trình bày và giải thích được đặc điểm chung của khí hậu Việt Nam

Trình bày được những nét đặc trưng về khí hậu và thời tiết của hai mùa; sự khác biệt về khí hậu, thời tiết của các miền

- Nêu được những thuận lợi và khó khăn do khí hậu mang lại đối với đời sống và sản xuất ở Việt Nam

- Những đặc điểm khí hậu và thời tiết của 2 mùa ở 3 khu: Bắc-Trung-Nam. 

- Những thuận lợi, và khó khăn do khí hậu mang lại. 

2 Kỹ năng: Phân tích mối quan hệ giữa khí hậu và con người. 

- Sử dụng bản đồ khí hậu Việt Nam hoặc Atlat Địa lí Việt Nam để hiểu và trình bày một số đặc điểm của khí hậu nước ta và của mỗi miền.
- Phân tích bảng số liệu về nhiệt độ và lượng mưa của một số địa điểm (Hà Nội, Huế, TP. Hồ Chí Minh) để hiểu rõ sự khác nhau về khí hậu của các miền.

Vẽ bản đồ khí hậu Việt Nam, Át lát
- Phân tích bảng số liệu thống kê lượng mưa của các địa phương

3. Về thái độ Giáo dục học sinh lòng yêu tổ quốc Việt Nam- Học sinh  có ý thức về bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ các cảnh quan tự nhiên.
4.Định hướng năng lực được hình thành

- Năng lực chung: Năng lực tư duy; giải quyết vấn đề; tự học; hợp tác; sử dụng CNTT; sử dụng ngôn ngữ; tính toán.

- Năng lực chuyên biệt: Sử dụng bản đồ; sử dụng hình vẽ, tranh ảnh; Tổng hợp tư duy theo lãnh thổ.
II/ CHUẨN BỊ: 

- Tài liệu tham khảo: SGK - SGV - STK


- Bản đồ Khí hậu Việt Nam 


- Ảnh địa lý. 

III/ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: 

1. Ổn định lớp
2. Kiểm tra bài cũ:   

a. Đặc điểm khí hậu Việt Nam (10đ) – HS trả lời phần 1 bài 32


b. Sự phân hóa của khí hậu Việt Nam (10đ)- HS trả lời phần 2 bài 32

3. Tiến trình bài học. Theo các em chúng ta đang ở vào mùa gió nào ? Thời tiết những ngày sắp tới ra sao ? đó là những vấn đề chúng ta cần tìm hiểu trong bài học hôm nay. 

	Họat động của thầy và trò
	Nội dung kiến thức

	Họat động 1: Nét đặc trưng về khí hậu và thời tiết của hai mùa 

1. Phương pháp/ kĩ thuật dạy học: Bản đồ; nêu vấn đề; giải quyết vấn đề.

2. Hình thức tổ chức hoạt động: Cá nhân; cặp, nhóm nhỏ, theo bàn.

Họat động nhóm. 

- Mỗi nhóm nghiên cứu 1 mùa gió diễn biến ở 3 miền. 

- Các nhóm họat động, lập bảng so sánh báo cáo. 

 Nhóm. Dựa kiến thức đã học + thông tin sgk + Bảng 31.1 sgk/110 hãy:

1) So sánh đặc điểm thời tiết - khí hậu 3 trạm đại diện cho 3 miền khí hậu nước ta vào mùa gió Đông Bắc (điền kết quả vào bảng)

2) Qua kết quả tìm được hãy nêu nhận xét chung về khí hậu nước ta về mùa đông? Giải thích tại sao có sự khác biệt đó?

Họat động 2: Các miền khí hậu.

1. Phương pháp/ kĩ thuật dạy học: Bản đồ; nêu vấn đề; giải quyết vấn đề.

2. Hình thức tổ chức hoạt động: Cá nhân; cặp, nhóm nhỏ, theo bàn.

1) So sánh đặc điểm thời tiết - khí hậu 3 trạm đại diện cho 3 miền khí hậu nước ta vào mùa gió Tây Nam  (điền kết quả vào bảng)

Miền

Bắc Bộ

2)Hãy nêu nhận xét chung về khí hậu nướcta về mùa hạ? Giải thích tại sao?

3) 32.1 hãy cho biết mùa bão nước ta diễn biến như thế nào?

- HS đại diện 1 nhóm báo cáo

- HS nhóm khác nhận xét bổ xung

- GV chuẩn kiến thức.

Họat động 3: Những thuận lợi và khó khăn do khí hậu mang lại đối với đời sống và sản xuất

1. Phương pháp/ kĩ thuật dạy học: Bản đồ; nêu vấn đề; giải quyết vấn đề.

2. Hình thức tổ chức hoạt động: Cá nhân; cặp, nhóm nhỏ, theo bàn.

 Nhóm. 

1) Hãy nêu những thuận lợi - khó khăn do khí hậu mang lại?

2) Những nông sản nhiệt đới nào của ta có giá trị xuất khẩu ngày càng lớn trên thị trường? (Lúa gạo, Cây công nghiệp nhiệt đới như cà phê, cao su, điều, hồ tiêu, …..)

3) Hãy đọc một số câu ca dao, tục ngữ về thời tiết, khí hậu mà các em sưu tầm được.
1) Nêu đặc điểm thời tiết - khí hậu về mùa đông ở các miền trên lãnh thổ nước ta? Giải thích tại sao có sự khác nhau đó?

2) Nêu đặc điểm thời tiết,khí hậu về m. hè ở các miền trên lãnh thổ nước ta? Giải thích tại sao?
	1  Nét đặc trưng về khí hậu và thời tiết của hai mùa:

+ Mùa Đông từ tháng 11 đến tháng 4: Gió Đông Bắc: lạnh khô ít mưa.

Nhiệt độ dưới 150C, vùng núi có sương giá, sương muối, mưa tuyết.

+ Mùa hạ từ tháng 5 đến tháng 10: Gió Tây Nam: nóng ẩm, nhiều mưa, bão

2 Các miền khí hậu:

+ Miền khí hậu phía Bắc (từ dãy Bạch Mã trở ra) có mùa đông lạnh, tương đối ít mưa và nửa cuối mùa đông rất ẩm ướt; mùa hạ nóng và mưa nhiều.

+ Miền khí hậu phía nam (từ dãy Bạch Mã trở vào) có khí hậu cận xích đạo, có một mùa mưa và một mùa khô.

3.Những thuận lợi và khó khăn do khí hậu mang lại đối với đời sống và sản xuất

 a)Thuận lợi: 

- Cho các hoạt động sản xuất nông nghiệp (các sản phẩm nông nghiệp đa dạng, ngoài cây trồng nhiệt đới còn có thể trồng được các loại cây cận nhiệt và ôn đới), và các ngành kinh tế khác.

b) Khó khăn:

-  Thiện tai, hạn hán, lũ lụt, sương muối, giá rét…



4.Tổng kết và hướng dẫn học tập:
      * Tổng Kết

- Tính chất NĐG-M ẩm nước ta thể hiện như thế nào ? 


* Hướng dẫn học tập: Học bài làm bài tập 

VI/  RÚT KINH NGHIỆM:
........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

Tuần 29  Tiết  38                                                       Ngày soạn: 21/3/17    Ngày dạy: 23/3/17

BÀI 33:                                 ĐẶC ĐIỂM SÔNG NGÒI VIỆT NAM 
I/ MỤC TIÊU:    

1/ Kiến thức: Học sinh nắm được 

- Bốn đặc điểm cơ bản của sông ngòi nước 

- Giải thích sự khác nhau về chế độ nước, mùa lũ ở 3 miền

- Mối quan hệ của sông ngòi nước ta với các nhân tố tự nhiên và xã hội. 

- Giá trị tổng hợp và to lớn của nguồn lợi do sông ngòi mang lại. 

- Giáo dục học sinh trách nhiệm bảo vệ ngôi trường nước và các dòng sông để phát triển kinh tế bền vững 

2/ Kỹ năng: Rèn kỹ năng chỉ bản đồ sông ngòi, lược đồ các hệ thống sông

-Phân tích số liệu thống kê và các hệ thống sông lớn

- Vẽ biểu đồ phân bố lượng nước trong năm một số địa điểm 

3/ Về thái độ: Giáo dục học sinh lòng yêu tổ quốc Việt Nam- Học sinh  có ý thức về bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ các cảnh quan tự nhiên.
4.Định hướng năng lực được hình thành

- Năng lực chung: Năng lực tư duy; giải quyết vấn đề; tự học; hợp tác; sử dụng CNTT; sử dụng ngôn ngữ; tính toán.

- Năng lực chuyên biệt: Sử dụng bản đồ; sử dụng hình vẽ, tranh ảnh; Tổng hợp tư duy theo lãnh thổ.
II/ CHUẨN BỊ: 

- Tài liệu tham khảo; SGK - SGV - STK - ĐHN Việt Nam 

- Thiết bị: + Bản đồ mạng lưới sông ngòi Việt Nam 


        + Ảnh minh họa Thủy điện, du lịch sông ở Việt Nam 

III/ TIẾN TRÌNH: 

1. Ổn định lớp
2. Kiểm tra bài cũ:   
H: Trong mùa gió mùa đông Bắc, thời tiết và khí hậu Bắc bộ, Trung bhộ, Nam bộ có giống nhau không ? vì sao ? 


- Học sinh dùng bảng: 31.1 so sánh và trả lời (10đ)


- Nêu đúng đặc điểm của từng vùng (2đ)


- So sánh đúng (4đ)

3. Tiến trình bài học:  Sông, hồ, kênh rạch. Là những hình ảnh quen thuộc với chúng ta. Biên Hòa của chúng ta có sông Đồng Nai. Vậy nó bắt nguồn từ đâu, đặc điểm của nó như thế nào ? sông ngòi có vai trò như thế nào ? trong đời sống của nhân dân. Bài học hôm nay sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về đặc điểm sông ngòi Việt Nam. 

	Họat động thầy và trò
	Nội dung kiến thức

	Họat động 1: Đặc điểm chung sông ngòi Việt Nam:
1. Phương pháp/ kĩ thuật dạy học: Bản đồ; nêu vấn đề; giải quyết vấn đề.

2. Hình thức tổ chức hoạt động: Cá nhân; cặp, nhóm nhỏ, theo bàn/ nhóm,     
Nhóm 1: Quan sát hình 33.1 nhận xét gì về mạng lưới sông ngòi nước ta ? tại sao mạng lưới sông ngòi nước ta dày đặc như thế ? 

- 2360 con sông dài trên 10km2 dày đặc 

Nhóm 2: Nêu đặc điểm hướng chảy của sông ngòi Việt Nam. 

H: Xác định những con sông chạy hướng TB-ĐN và hướng vòng cung 

H: Vì sao phần lớn sông ngòi Việt Nam chảy theo hướng TBĐN và đổ ra biển đông. 

- Tây Bắc - ĐN, vòng cung 

- TBĐN: S.Đà, S.Hồng, S.Mã, S.Cả, S.Ba, S.Tiền, S.Hậu. 

- Vòng cung: Skì cùng (ĐN-TB) Đnai (ĐB-TN S Xê xam (ĐT) 

Nhóm 4:Đặc điểm phù sa của sông ngòi Việt Nam. 

H: Theo em lượng phù sa lớn như vậy đã có tác động như thế nào tới thiên nhiên và đời sống dân cư của hai đồng bằng châu thổ Sông Hồng, Sông Cửu Long - 223g/m3, 200 triệu tấn/năm

- Thiên nhiên: bồi đắp phù sa đất màu mỡ  ĐBSCL hàng năm tiến ra biển hàng trăm m. 

Họat động 2: Các hệ thống sông lớn ở nước ta.

1. Phương pháp/ kĩ thuật dạy học: Bản đồ; nêu vấn đề; giải quyết vấn đề.

2. Hình thức tổ chức hoạt động:  Nhóm nhỏ, theo bàn.

HS: Xác định trên bản đồ các hệ thống sông ngòi Bắc bộ. - Sông Hồng TB - ĐN - Sông Thái Bình. 

- Sông Kì Cùng - Bằng Giang: ĐN-TB 

H: Hãy nêu các hệ thống sông chính ở Bắc bộ ? Hướng chảy của hệ thống sông Miền Bắc. 

H: Cho biết chế độ nước của hệ thống sông Bắc bộ (SGK)

H: Nguyên nhân gây lũ lụt (Do khí hậu - thủy chế sông) 

H: Sông Hồng bắt nguồn từ đâu ? gồm mấy sông chính. 

- Bắt nguồn từ Vân Nam Trung Quốc đến Việt Nam, dài 1126 km, đọan chảy trong lãnh thổ nước ta là 556km. Gồm 3 nhánh chính Sông Hồng S.Lô, S.Đà hợp lưu ở gần Việt Trì. Đổ ra biển bằng ba cửa: Ba Lạt, Trà Lý, Lạch Giang

H Giá trị kinh tế của sông ở Miền Bắc. (CH sử dung tiết kiệm năng lượng)

H: Xác định hướng chảy (TB-ĐN: sông Mã, sông Cả, sông Ba).

*Xác định trên hệ thống sông ngòi ở Trung bộ

H: Đặc điểm sông miền Trung 

H: Vì sao sông miền trung có đặc điểm ngắn dốc, có lũ vào mùa thu đông? 
- Do địa hình miền Trung hẹp, đồi núi

- Thời tiết khí hậu miền trung có mưa lớn vào mùa thu đông -> có lũ.

H: Nêu giá trị kinh tế của sông ở miền trung. (CH sử dung tiết kiệm năng lượng) 
	1 Đặc điểm chung sông ngòi Việt Nam: 

- Mạng lưới sông ngòi dày đặc, phân bố rộng khắp trên phạm vi cả nước.
- Hướng chảy: tây bắc - đông nam và vòng cung.

- Chế độ nước: theo mùa, mùa lũ và mùa cạn khác nhau rõ rệt.

- Lượng phù sa: hàm lượng phù sa lớn.

2.Các hệ thống sông lớn ở nước ta

a) Sông ngòi Bắc Bộ:

- Chế độ nước theo mùa, thất thường, lũ tập trung nhanh và kéo dài do có mưa theo mùa, các sông có dạng nan. quạt.

-  Mùa lũ từ tháng 6 đến tháng 10.

- Tiêu biểu cho hệ thống sông ngòi  ở Bắc Bộ là hệ thống sông Hồng và sông Thái Bình.

 b) Sông ngòi Trung Bộ:


- Thường ngắn và dốc, lũ muộn do mưa vào thu đông (từ tháng 9 đến tháng 12); lũ lên nhanh và đột ngột, nhất là khi gặp mưa và bão, do địa hình hẹp ngang và dốc.

-Tiêu biểu là hệ thống sông Mã, sông Cả, sông Thu Bồn, sông Ba (Đà Rằng).


4.Tổng kết và hướng dẫn học tập:
      * Tổng Kết
  
H: Những nguyên nhân nào làm cho sông ngòi nước sông bị ô nhiễm. 

 
H: Sông Đồng Nai có bị ô nhiễm không ? nguyên nhân biện pháp bảo vệ ?

* Hướng dẫn học tập

- Sưu tầm tư liệu ảnh về sông ngòi 


- Học bài, làm bài tập. Số 3 (120)

VI/  RÚT KINH NGHIỆM:
.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Tuần 30-Tiết 39                                  

BÀI 34:          CÁC HỆ THỐNG SÔNG LỚN Ở NƯỚC TA 

I/ MỤC TIÊU: 

1/ Kiến thức: Giúp học sinh nắm được: 

-Trình bày được đặc điểm chung của sông ngòi Việt Nam

-Nêu và giải thích được sự khác nhau về chế độ nước, về mùa lũ của sông ngòi Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ. Biết một số hệ thống sông lớn ở nước ta
-Nêu được những thuận lợi và khó khăn của sông ngòi đối với đời sống, sản xuất và sự cần thiết phải bảo vệ nguồn nước sông

- Vị trí tên gọi 9 hệ thống sông lớn 

- Đặc điểm 3 vùng thủy văn (Bắc bộ, Trung Nam Bộ) 

2// Kỹ năng  Hiểu biết về khai thác các nguồn lợi sông ngòi và giải pháp phòng lũ. 

- Sử dụng bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam hoặc Atlat Địa lí Việt Nam, lược đồ Các hệ thống sông lớn ở Việt Nam  để trình bày các đặc điểm chung của sông ngòi và của các hệ thống sông lớn ở nước ta.

- Phân tích bảng số liệu, bảng thống kê về các hệ thống sông lớn ở Việt Nam.

- Vẽ biểu đồ phân bố lưu lượng nước trong năm ở một địa điểm (trạm thủy văn) cụ thể.

Xác định vị trí 9 hệ thống sông lớn ở 3 miền. 

3. Về thái độ Giáo dục học sinh lòng yêu tổ quốc Việt Nam- Học sinh  có ý thức về bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ các cảnh quan tự nhiên.
4.Định hướng năng lực được hình thành

- Năng lực chung: Năng lực tư duy; giải quyết vấn đề; tự học; hợp tác; sử dụng CNTT; sử dụng ngôn ngữ; tính toán.

- Năng lực chuyên biệt: Sử dụng bản đồ; sử dụng hình vẽ, tranh ảnh; Tổng hợp tư duy theo lãnh thổ.
II/ CHUẨN BỊ: 


- Tài liệu tham khảo - SGK - SGV - STK - ĐLTNVN 


- Thiết bị: - Bản đồ hệ thống sông ngòi Việt Nam



       - Hình ảnh chống lũ 

III/ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: 

1. Ổn định lớp
2. Kiểm tra bài cũ:   


H: Vì sao sông ngòi nước ta có 2 mùa nước khác nhau rõ rệt ? (10đ)


H: Sông Đồng Nai có chế độ nước như thế nào ? xác định trên  bản đồ(10)

3. Tiến trình bài học: Mạng lưới sông ngòi nước ta dày đặc và chia thành nhiều hệ thống. Mỗi hệ thống có hình dạng khác nhau tùy thuộc vào điều kiện tự nhiên. 


 Trình tự các họat động dạy và học: 

	Họat động thầy trò

Hoạt động 1: Các hệ thống sông lớn ở nước ta cá nhân

H: Xác định trên bản đồ hệ thống sông chính ở Nam bộ. 

H: Đặc điểm chung của sông ngòi miền Nam.?

- Điều hòa, dòng sông sâu rộng... (SGK)

- Mùa lũ: tháng 7 - 11 trùng với gió mùa TW

H: Hướng chảy?: -TB-ĐN

H: Nguyên nhân sông ngòi Nam bộ có chế độ nước điều hòa. 

H: Sông Mê Công bắt nguồn từ đâu chảy qua mấy quốc gia ?

- Sông Mê Công bắt nguồn từ Sơn nguyên Tây Tạng ở độ cao 5000m/ chảy qua Trung Quốc, Mianma, Lào, Thái Lan, Campuchia, Việt Nam (230km) có 3 nhánh 

H: Đọan sông Mê Công chảy qua lãnh thổ nước ta chia làm mấy nhánh sông (- Sông Tiền - Sông Hậu 

H: Sông Cửu Long đổ ra biển Đông bằng những cửa  nào ?(dùng H29.1/106) 

H: Sông Đồng Nai Bắt nguồn từ đâu ? 

H.Hãy nêu giá trị kinh tế sông ngòi Nam bộ? (CH sử dung tiết kiệm năng lượng)

H Những thuận lợi và khó khăn?

1: Hãy cho biết giá trị của sông ngòi nước ta (về kinh tế, xã hội, tự nhiên) (CH sử dung tiết kiệm năng lượng)

- Kinh tế: giao thông, cảng, thủy điện tưới tiêu, nuôi trồng đánhbắt thủy sản 

- Tự nhiên: bồi đắp phù sa mở rộng diện tích, điều hòa khí hậu, cảnh quan... 

- Xã hội: Tạo nên nền văn minh sông hồng, sông cửu long. 

Nhóm 2: Hãy tìm trên: hình 33.1 các hồ nước Hòa Bình, Trị An, Yaly, thái bà, Dầu tiếng và cho biết chúng nằm trên những dòng sông nào ? 

Nhóm 3: Hãy tìm hiểu những nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường sông ngòi Việt Nam. 

Nhóm 4: Để dòng sông không bị ô nhiễm chúng ta cần phải làm gì ?  
	Nội dung kiến thức

2.Các hệ thống sông lớn ở nước ta (tiếp theo)
c) Sông ngòi Nam Bộ:

- Lương nước lớn, chế độ nước khá điều hoà do địa hình tương đối bằng phẳng, khí hậu điều hòa hơn vùng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ…

- Mùa lũ từ tháng 7 đến tháng 11.

- Có 2 hệ thống sông lớn là hệ thống sông Mê Công và hệ thống sông Đồng Nai.

- Sông Mê Công  là hệ thống sông lớn nhất Đông Nam Á, chảy qua nhiều quốc gia. Sông Mê Công đã mang đến cho đất nước ta những nguồn lợi to lớn, sông cũng gây nên những khó khăn không nhỏ vào mùa lũ.

3. Những thuận lợi và khó khăn của sông ngòi đối với đời sống, sản xuất và sự cần thiết phải bảo vệ nguồn nước sông

- Thuận lợi: cho sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, thủy điện, nuôi trồng thủy sản, giao thông vận tải, du lịch…

- Khó khăn: chế độ nước thất thường, gây ngập úng một số khu vực ở đồng bằng sông Cửu Long, lũ quét ở miền núi… 

- Nguồn nước sông đang bị ô nhiễm, nhất là sông ở các thành phố, các khu công nghiệp, các khu tập trung dân cư…
*Nguyên nhân: Do bị mất rừng, chất thải công nghiệp, chất thải sinh hoạt…
 Biện pháp bảo vệ:
-Bảo vệ rừng đầu nguồn, nâng cao ý thức bảo vệ nguồn nước sông của mỗi người dân

- Xử lý tốt các nguồn nước thải và chất thải, trước khi đổ ra sông

 -Khai thác hợp lý các nguồn lợi từ sông ngòi.


4.Tổng kết và hướng dẫn học tập:
      * Tổng Kết
- Cho học sinh xác định trên bản đồ hệ thống các sông lớn 


- Cách phòng lũ trên sông Hồng và sông Cửu Long 

 * Hướng dẫn học tập
: - Chuẩn bị làm bài thực hành 


- Học bài làm bài tập số:1,2,3(123)

IVRÚT KINH NGHIỆM: 

Tuần 30 - Tiết 40          
BÀI 35:    THỰC HÀNH VỀ KHÍ HẬU, THỦY VĂN VIỆT NAM 

I/ MỤC TIÊU: 


1/ Kiến thức: Giúp học sinh 


Trình bày được đặc điểm chung của sông ngòi Việt Nam

-Nêu và giải thích được sự khác nhau về chế độ nước, về mùa lũ của sông ngòi Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ. Biết một số hệ thống sông lớn ở nước ta
-Nêu được những thuận lợi và khó khăn của sông ngòi đối với đời sống, sản xuất và sự cần thiết phải bảo vệ nguồn nước sông  - Vị trí tên gọi 9 hệ thống sông lớn 

- Củng cố các kiến thức về khí hậu, Thủy văn Việt Nam thông qua 2 lưu vực. lưu vực sông Hồng, lưu vực sông Gianh. 



3/ Kỹ năng: 


- Sử dụng bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam hoặc Atlat Địa lí Việt Nam, lược đồ Các hệ thống sông lớn ở Việt Nam  để trình bày các đặc điểm chung của sông ngòi và của các hệ thống sông lớn ở nước ta.

- Phân tích bảng số liệu, bảng thống kê về các hệ thống sông lớn ở Việt Nam.

- Vẽ biểu đồ phân bố lưu lượng nước trong năm ở một địa điểm (trạm thủy văn) cụ thể.

Xác định vị trí 9 hệ thống sông lớn ở 3 miền. 

Rèn luyện kỹ năng về vẽ biểu đồ phân tích biểu đồ. 

3. Về thái độ  Nhận rõ mối quan hệ của các thành phần trong cảnh quan thiên nhiên. Cụ thể là mối quan hệ nhân quả giữa mùa mưa. Mùa lũ trên các lưu vực sông cách phòng chống lũ.

4.Định hướng năng lực được hình thành

- Năng lực chung: Năng lực tư duy; giải quyết vấn đề; tự học; hợp tác; sử dụng CNTT; sử dụng ngôn ngữ; tính toán.

- Năng lực chuyên biệt: Sử dụng bản đồ; sử dụng hình vẽ, tranh ảnh; Tổng hợp tư duy theo lãnh thổ.
II/ CHUẨN BỊ: 


- Tài liệu tham khảo: SGK - SGV - STK


- Thiết bị: - Bản đồ sông ngòi Việt Nam 



- Biểu đồ khí hậu - Thủy văn 



- Dụng cụ vẽ biểu đồ 

III/ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: 

1. Ổn định lớp
 2. Kiểm tra bài cũ:   
a. Hãy nêu đặc điểm sông ngòi Nam Bộ ? 

Xác định các hệ thống sông Nam Bộ ? (6đ)

b. Nêu cách phòng chống lũ trên sông Hồng, sông Cửu Long (4đ)

Đáp án:  

a. Mỗi ý 2 điểm, xác định đúng 2 điểm.  

b. Mỗi ý một điểm

3. Tiến trình bài học  Chế độ nước sông phụ thuộc vào chế độ mưa ẩm. Để hiểu rõ về mối quan hệ này. Chúng ta thực hành để nắm rõ hơn. 


 Trình tự các họat động dạy và học: 

	Họat động của thầy và trò
	Nội dung kiến thức

	Họat động 1: Vẽ biểu đồ thể hiện chế độ mưa dòng chảy:
GV hướng dẫn cách vẽ biểu đồ: 

- Chọn tỉ lệ phù hợp 

- Thể hiện biểu đồ đường + cột 

- Phải thống nhất thay chia độ của 2 lưu vực sông.

+ Lượng mưa màu xanh (cột) 

+ Đường biểu diễn lưu lượng màu đỏ. 

- Giáo viên hướng dẫn học sinh vẽ 

- Chia nhóm thực hiện. 

Họat động 2: Tính lượng mưa trung bình và lưu lượng trung bình

Giáoviên hướng dẫn học sinh cách tính lưu lượng trung bình, lượng mưa trung bình

- Lưu lượng TBtháng= Tổng lưu lượng 12 tháng/12
 Sông Hồng: 3632 m3S

Sông Giang: 61,7 m3/S                 

Lưu lượng TB tháng = Tổng lưu lượng 12 tháng/12
Họat động 3 Tính số tháng của mùa mưa và mùa lũ




      


Sông hồng: 153 mm


Sông giang: 186mm
      

 - Mùa mưa bao gồm các tháng liên tục trong năm có lượng mưa tháng lớn hơn hay bằng 1/12 lượng mưa cả năm.

H: Các tháng nào của mùa lũ trùng hợp với tháng mùa mưa.
	1/ Vẽ biểu đồ thể hiện chế độ mưa dòng chảy 

· Vẽ biểu đồ: 

2/ Tính lượng mưa trung bình và lưu lượng trung bình

- Lưu lượng trung bình: 

Sông Hồng: 3632 m3/S

Sông Gianh: 61,7 m3/S

- Lượng mưa TB 

Sông Hồng: 153mm Sông Gianh: 186mm

3/ Tính số tháng của mùa mưa và mùa lũ. 

- Sông Hồng: 

+ Mùa mưa:Tháng 5 đến tháng 10

+ Mùa lũ: Tháng 6 tháng 10

+ Tháng mưa nhiều và đỉnh lũ là  tháng 8. 

- Sông Gianh 

+ Mùa mưa: Tháng 8 đến tháng 10

+ Mùa lũ: Tháng 9 đến tháng 11

+ Mưa nhiều nhất và đỉnh lũ là tháng 10 

4/ Nhận xét: 

Mùa mưa: 

- Sông Hồng: Từ tháng 6 đến tháng 10

- Sông Gianh: Tháng 9 đến tháng 10

* Lũ không Trùng mùa mưa 

- Sông Hồng: Tháng 5 - Sông Gianh: Tháng 8 


4.Tổng kết và hướng dẫn học tập:
      * Tổng Kết

- Khắc sâu kỹ năng vẽ biểu đồ và nhận xét biểu đồ 

* Hướng dẫn học tập

- Học bài, làm bài tập 
- Chuẩn bị bản đồ đất Việt Nam 

RÚT KINH NGHIỆM: 

Tuần 31 Tiết 41                                               

BÀI 36:                                                   ĐẶC  ĐIỂM  ĐẤT  VIỆT  NAM 
I/ MỤC TIÊU: 

1/ Kiến thức: - Giúp học sinh nắm: 
- Nêu được một số vấn đề lớn trong sử dụng và cải tạo đất ở Việt Nam:
- Nắm được đặc tính, sự phân bố và giá trị kinh tế của các nhóm đất chính ở nước ta
 - Tài nguyên đất nước ta có hạn, sử dụng chưa được hợp lý còn nhiều diện tích đất trồng, đồi  trọc, đất bị thóai hóa. 
2/ Kỹ năng:Giáo dục tư tưởng bảo vệ rừng chống xói mòn đất. 


- Đọc lát cắt địa hình – thổ nhưỡng để  biết sự tương ứng trong phân bố đất với địa hình ở nước ta.
- Sử dụng bản đồ, lược đồ thổ nhưỡng, bản đồ Địa lí tự nhiên hoặc Atlat Địa lí Việt Nam: 

+ Nhận xét sự phân bố các loại đất chính.

+ Phân tích bảng số liệu về tỉ lệ của 3 nhóm đất chính.

- Kỹ năng sử dụng bản đồ, phân tích mối quan hệ nhân quả 

3. Về thái độ  Nhận rõ mối quan hệ của các thành phần trong cảnh quan thiên nhiên. Cụ thể là mối quan hệ nhân quả giữa mùa mưa. Mùa lũ trên các lưu vực sông cách phòng chống lũ.

4.Định hướng năng lực được hình thành

- Năng lực chung: Năng lực tư duy; giải quyết vấn đề; tự học; hợp tác; sử dụng CNTT; sử dụng ngôn ngữ; tính toán.

- Năng lực chuyên biệt: Sử dụng bản đồ; sử dụng hình vẽ, tranh ảnh; Tổng hợp tư duy theo lãnh thổ
II/ CHUẨN BỊ: 

- Tài liệu tham khảo: SGK - SGV - STK


- Tài liệu học tập: Tập bản đồ - SGK -....


- Thiết bị: Bản đồ đất Việt Nam, Anh phẩu diện đất 

III/ TIẾN TRÌNH: 
1. Ổn định lớp
2. Kiểm tra bài cũ:   Thực hiện trong quá trình dạy bài mới. 

3. Tiến trình bài học 

       Bài mới: Đất là sản phẩm của thiên nhiên do nhiều nhân tố hình thành. Đất còn là tư liệu sản xuất chính từ lâu đời của nhân dân ta. Vậy đất Việt Nam có đặc điểm gì ? Ta cùng tìm hiểu qua bài học hôm nay.

	Họat động thầy và trò
	Nội dung kiến thức

	Họat động 1:  Đặc điểm chung của đất Việt Nam
1. Phương pháp/ kĩ thuật dạy học: Bản đồ, nêu vấn đề; giải quyết vấn đề.

2. Hình thức tổ chức hoạt động:  Cá nhân.

Dựa vào thông tin sgk mục 1.a + H36.1 + H 36.2 

Hãy cho biết:

1) Đất nước ta đa dạng, phức tạp như thế nào?

2) Những nhân tố nào đã ảnh hưởng đến sự hình thành đất? Lấy VD CM?

Họat động 2:  Đặc tính, sự phân bố và giá trị kinh tế của các nhóm đất chính ở nước ta
1. Phương pháp/ kĩ thuật dạy học: Bản đồ; nêu vấn đề; giải quyết vấn đề.

2. Hình thức tổ chức hoạt động:  Nhóm nhỏ, theo bàn.

HS: quan sát H36.1
	 1. Đặc điểm chung của đất Việt Nam
- Đa dạng, phức tạp, thể hiện rõ tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm của thiên nhiên Việt Nam.

- Nguyên nhân: sự đa dạng của đất là do nhiều nhân tố tạo nên như đá mẹ, địa hình, khí hậu, nguồn nước, sinh vật và tác động của con người.
  2. Đặc tính, sự phân bố và giá trị kinh tế của các nhóm đất chính ở nước ta.
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	H:  Em hãy kể tên các lọai nhóm đất ở nước ta?  
HS: Thảo luận

Dựa thông tin mục 1.b điền tiếp kiến thứcvào bảng sau

- Nhóm 1+2: Đất Feralit

- Nhóm 1+2: Đất Mùn

- Nhóm 1+2: Đất Bồi tụ phù sa
	

	 Nhóm đất
	Đất Feralit
	Đất mùn
	Đất bồi tụ phù sa

	Nơi phân bố
	Vùng đồi núi thấp
	Trên núi cao
	Vùng đồng bằng, ven biển

	Tỉ lệ diện tích
	65%
	11%
	24%

	Đặc tính chung và giá trị sử dụng.
	- Chua, nghèo chất dinh dưỡng, nhiều sét.

- Đất có màu đỏ vàng do chứa nhiều hợp chất sắt, nhôm,thường tích tụ kết vón thành đá ong => Đất xấu ít có giá trị đối với trồng trọt.

- Đất hình thành trên đá Badan, đá vôi có màu đỏ sẫm hoặc đỏ vàng, có độ phì cao, thích hợp với nhiều loại cây công nghiệp.
	- Hình thành dưới rừng cận nhiệt đới hoặc ôn đới.

- Có giá trị lớn đối với việc trồng và bảo vệ rừng đầu nguồn
	- Chiếm diện tích rộng lớn, phì nhiêu: Tơi, xốp, ít chua, giàu mùn…

-  Chia thành nhiều loại, phân bố ở nhiều nơi: Đất trong đê, đất ngoài đê, đất phù sa ngọt, đất mặn, đất chua phèn…

- Nhìn chung rất thích hợp trồng lúa, hoa màu và cây ăn quả, cây công nghiệp ngắn ngày…

	H: Căn cứ vào đặc điểm khí hậu, địa hình của nước ta theo em đất Việt Nam có thuần nhất không ? 

H: Có mấy lọai đất chiếm chiếm diện tích lớn ở nước ta. - 3 lọai đất:- Feralit, Phù sa, Mùn núi cao 

H: Trong nhóm đất  Feralit chia làm mấy lọai phân bố ở đâu ? (H36.2) 

H: Đất genralit ở miền đồi núi thấp đặc điểm như thế nào ? thích hợp với các lọai cây trồng gì ? (đặc điểm - đặc tính chung - nguồn gốc đá mẹ)
H:  Đất miền núi cao có đặc điểm như thế nào thích hợp với lọai cây trồng gì ? phân bố ở đâu ?

H:  Đất (phù sa) bồi tụ phù sa có đặc điểm như thế nào phân bố ? giá trị sử dụng 

Các nhóm thảo luận báo cáo, 

Họat động 3:  vấn đề sử dụng và cải tạo đất ở Việt Nam
1. Phương pháp/ kĩ thuật dạy học: Bản đồ; nêu vấn đề; giải quyết vấn đề.

2. Hình thức tổ chức hoạt động:  Nhóm nhỏ, theo bàn.

H:  Đất có phải là tài nguyên vô tận không? Tại sao?

H:  Thực trạng việc sử dụng đất ở địa phương chúng ta hiện nay như thế nào?

H:  Chúng ta đã làm những gì để bảo vệ tài nguyên đất?

H:  Hãy giải thích câu tục ngữ, ca dao sau:: 

"Tấc đất, tấc vàng".

 "Ai ơi! Chớ bỏ ruộng hoang. Bao nhiêu tấc đất, tấc vàng bấy nhiêu!"
H: Nguyên nhân nào làm cho đất xấu đi ?
	a/ Nhóm đất Feralit chiếm 65% diện tích đất tự nhiên.

- Hình thành trực tiếp tại các miền đồi núi. Đất chua, nghèo mùn, nhiều sét. Trong đất có nhiều hợp chất sắt, nhôm nên đất có màu đỏ vàng, dễ kết von thành đá ong. Đất hình thành trên đá badan, đá vôi có màu đỏ thẫm hoặc đỏ vàng có độ phì cao.

- Có giá trị với việc trồng rừng và cây công nghiệp…

b/ Nhóm đất mùn trên núi cao (chiếm 11% diện tích đất tự nhiên), chủ yếu là đất rừng đầu nguồn cần được bảo vệ.

- Đất xốp, giàu mùn, màu đen hoặc nâu hình thành ở độ cao trên 2000 m.

c/ Nhóm đất bồi tụ phù sa sông và biển (chiếm 24% diện tích đất tự nhiên), tập trung ở các đồng bằng, nhất là đồng bằng sông Cửu Long và đồng bằng sông Hồng. Nhóm đất này tơi xốp, giữ nước tốt, thích hợp với cây lương thực, thực phẩm nhất là cây lúa. 

3. Vấn đề sử dụng và cải tạo đất ở Việt Nam
- Đất đai là tài nguyên qúy giá.
- Thực Trạng:  Việc sử dụng đất ở nước ta vẫn còn nhiều vấn đề chưa hợp lí.
- Biện pháp bảo vệ:

+ Ban hành luật đất đai để sử dụng và bảo vệ đất ngày càng tốt hơn.

+ Cần phải sử dụng hợp lí và có biện pháp bảo vệ đất: chống xói mòn, rửa trôi, bạc màu đất ở miền đồi núi, cải tạo đất chua, mặn, phèn ở vùng đồng bằng ven biển.


4.Tổng kết và hướng dẫn học tập:
      * Tổng Kết: Phát phiếu học tập 


H: So sánh 3 nhóm đất chính ở nước ta ? đặc tính 


H: Cần phải cải tạo đất như thế nào ? làm gì để tăng diện tích đất canh tác. 

 * Hướng dẫn học tập
                 -Học bài làm bài tập 

  IV RÚT KINH NGHIỆM:
.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Tuần 31Tiết 42:                                

               BÀI 37:               ĐẶC ĐIỂM SINH VẬT VIỆT NAM
I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức: Học sinh cần:
- Trình bày và giải thích đặc điểm chung của sinh vật Việt Nam

- Nắm được các kiểu hệ sinh thái rừngở nước ta và phân bố của chúng

- Nêu được giá trị tài nguyên sinh vật, nguyên nhân của sự suy giảm và sự cần thiết phải bảo vệ nguồn tài nguyên sinh vật ở Việt Nam
- Hiểu được nguyên nhân cơ bản của sự đa dạng sinh học. 

2. Tư tưởng: Hiểu được sự suy giảm và biến dạng của các lọai sinh vật và hệ sinh thái tự nhiên phát triển của các hệ sinh thái nhân tạo.

3. Kỹ năng:

- Rèn kĩ năng đọc lát cắt địa hình, thổ nhưỡng để  biết tương ứng trong phân bố đất với địa hình 

-Sử dụng bản đồ thổ nhưỡng, át lát địa lý

-Nhận xét sự phân bố các loại đất, giải thích sự phân bố đó

+ Phân tích bảng số liệu về biến động diện tích rừng.

4* Định hướng năng lực được hình thành

- Năng lực chung: Năng lực tư duy; giải quyết vấn đề; tự học; hợp tác; giải thích

- Năng lực chuyên biệt: Sử dụng bản đồ.
II. CHUẨN BỊ: 

- Tài liệu tham khảo: SGK - SGV – STKế - ĐLTNVN

- Thiết bị - Bản đồ sinh khoáng Việt Nam - Tranh địa lý

III. TIẾN TRÌNH: 

          1. Ổn định lớp

          2. Kiểm tra bài cũ:   
 a. So sánh ba nhóm đất chính ở nứơc ta. (10đ)

 b. Phải sử dụng và cải tạo đất như thế nào ? (10đ)

 3. Tiến trình bài học  Khởi động Bài mới Sinh vật là thành phần chỉ thị của môi trường tự nhiên. Việt Nam là xứ sở của rừng và muôn loài sinh vật đến hội tụ sinh sống và phát triển chúng được phân bố ra sao trên toàn lãnh thổ Việt Nam ? Chúng có những đặc điểm cơ bản gì ? Đó là những nội dung sẽ được giải đáp

	HỌAT ĐỘNG CỦA THẦY TRÒ
	NỘI DUNG KIẾN THỨC

	Hoạt động 1: Đặc điểm chung sinh vật Việt Nam Cá nhân 

1. Câu hỏi nhận biết Câu 1: Trình bày đặc điểm chung của sinh vật Việt Nam?

Câu 2:Nêu tên và sự phân bố các các kiểu hệ sinh thái rừng nước ta? 

2. Câu hỏi thông hiểu Câu 1: Em hãy giải thích về sự suy giảm của tài nguyên sinh vật nước ta?

Câu 2: Bằng hiểu biết của mình, em hãy cho biết giá trị của các vườn quốc gia nước ta?

3. Câu hỏi vận dụng thấp Câu 1: Em hãy chứng minh những nhân tố tạo nên sự đa dạng của tài nguyên sinh vật nước ta?. 

4. Câu hỏi vận dụng cao

Câu 1:Dưa vào bản đồ hành chánh Việt Nam, điền tên các vườn quốc gia vào đúng địa bàn các tỉnh, Thành phố?.
-Giáo viên treo bản đồ sinh vật hướng dẫn học sinh quan sát. H: Em hãy kể tên các lòai sinh vật sống ở môi trường khác nhau ?H. Em có nhận xét gì về sinh vật Việt Nam ?

H: Khí hậu nhiệt đới gió mùa ẩm của nước ta đã hình thành nên hệ sinh thái như thế nào ? - Sự hình thành đồi núi, rừng nhiệt đới gió mùa trên đất liền.

- Sự hình thành khu  hệ sinh thái biển nhiệt đới.
Hoạt động 2: Các kiểu sinh thái rừng ở nước ta Tập thể 

H: Con người đã tác động đến hệ sinh thái tự nhiên như thế nào ?

H: Nước ta có tất cả bao nhiêu lòai thực vật.

H: Còn những lòai thực vật riêng biệt ở đâu đến 

H: Giải thích thế nào là thực vật bản địa ? Di cư ? Lợi ít như thế nào? Ta phải bảo vệ ra sao ?

H: Thực vật phong phú vậy động vật như thế nào ? Hãy kể tên 1 số  lòai 

H: Có những động vât từ đâu đếnH: Có bao nhiêu lòai.

H: Hãy kể tên các kiểu hệ sinh thái ở nước ta và phân bố.H: Hãy nêu đặc điểm của mỗi hệ sinh thái.?
	1. Đặc điểm chung sinh vật Việt Nam

-  Sinh vật rất phong phú và đa dạng về thành phần loài và hệ sinh thái do các điều kiện sống cần và đủ cho sinh vật khá thuận lợi.
- Nước ta có tới 14600 loài thực, 11200 loài và phân loài động vật. Nhiều loài được ghi trong “Sách đỏ Việt Nam”.

2. Các kiểu sinh thái rừng ở nước ta

- Nước ta có nhiều hệ sinh thái khác nhau, phân bố khắp mọi miền:

- Vùng đất triều bãi cửa sông, ven biển phát triển rừng ngập mặn.

- Vùng đồi núi phát triển hệ sinh thái rừng nhiệt đới gió mùa với nhiều biến thể: rừng kín thường xanh, rừng rụng lá mùa khô, rừng ôn đới núi cao…
- Các khu bảo tồn thiên nhiên và vườn quốc gia.

- Các hệ sinh thái nông nghiệp ngày càng mở rộng và lấn át các hệ sinh thái tự nhiên.


Tham khảo:  1. Đặc điểm chung:

- Sinh vật Việt Nam rất phong phú và đa dạng về thành phần loài và hệ sinh thái do các điều kiện cần và đủ cho sinh vật khá thuận lợi

-  Sinh vật phân bố khắp nơi trên lãnh thổ và phát triển quanh năm.
2. Sự giàu có về thành phần loài sinh vật.

- Thực vật: có 14.600 loài.

- Động vật: có 11.200 loài (365 động vật và 350 thực vật quý hiếm được ghi vào sách đỏ Việt Nam)

3. Sự đa dạng của hệ sinh thái.

- Nước ta có nhiều hệ sinh thái khác nhaup phân bố khắp mọi nơi:

- Vùng đất triều bãi  cửa sông, ven biển: phát triển rừng ngập mặn 

-Vùng đồi núi: phát triểnHệ sinh thái rừng nhiệt đới gió mùa nhiều biến thể: rừng kín thường xanh, rừng rụng lá mùa khô, rừng ôn đới núi cao

- Các khu bảo tồn thiên nhiên và vườn quốc gia.

- Các hệ sinh thái nông nghiệp ngày càng mở rộng và lấn át hệ sinh thái tự nhiên.


4.Tổng kết và hướng dẫn học tập:
      * Tổng Kết:            H. Thực vật nước ta có đặc điểm gì? tại sao nói thực vật nước ta phong  phú  
  H: Tại sao nứơc ta có sự đa dạng về hệ sinh thái 

            * Đọc bài đọc thêm: Cúc Phương vườn quốc gia đầu tiên ở việt nam

* Hướng dẫn học tập Học bài làm bài tập số 2 (131)

IVRÚT KINH NGHIỆM: 

………………………………………………………………………………………………….

Tuần 32 Tiết 43:                                                                           Ngày soạn:4/4 Ngày dạy: 6/4

BÀI 38:     BẢO VỆ TÀI NGUYÊN SINH VẬT VIỆT NAM

I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức: Học sinh cần:
- Trình bày và giải thích đặc điểm chung của sinh vật Việt Nam

- Nắm được các kiểu hệ sinh thái rừngở nước ta và phân bố của chúng

- Nêu được giá trị tài nguyên sinh vật, nguyên nhân của sự suy giảm và sự cần thiết phải bảo vệ nguồn tài nguyên sinh vật ở Việt Nam
- Nâng cao ý thức bảo vệ, giữ gìn và phát huy nguồn tài nguyên  sinh vật, 
2 Kĩ năng: - Rèn kĩ năng bản đồ, phân tích bảng số liệu biến động diện tích rừng, mối quan hệ nhân quả 

- Rèn kĩ năng đọc lát cắt địa hình, thổ nhưỡng để  biết tương ứng trong phân bố đất với địa hình 

- Sử dụng bản đồ thổ nhưỡng, át lát địa lý

- Nhận xét sự phân bố các loại đất, giải thích sự phân bố đó

          + Phân tích bảng số liệu về biến động diện tích rừng

3. Về thái độ: Nhận rõ mối quan hệ của các thành phần trong cảnh quan thiên nhiên
4* Định hướng năng lực được hình thành

- Năng lực chung: Năng lực tư duy; giải quyết vấn đề; tự học; hợp tác; giải thích

- Năng lực chuyên biệt: tranh ảnh minh hoạ
II. CHUẨN BỊ:
 
- Tài liệu tham khảo: SGK - SGV - ĐLTNVN 


- Thiết bị: Bản đồ hiện trạng tài nguyên rừng Việt Nam 


III/ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: 

            1/ Ổn định: 


2 Kiểm tra bài cũ:  

 
H: Thực vật nước ta có đặc điểm gì tại sao nói thực vật nước ta phong phú ? (10đ)

 
H: Tại sao nứơc ta có sự đa dạng về hệ sinh thái (10đ)


3. Tiến trình bài học: 


Tài nguyên sinh vật Việt Nam là vô cùng phong phú và đa dạng như không phải là vô tận. Thực trạng rừng Việt Nam đang bị giảm sút nghiêm trọng...

 Họat động 1: Nêu được giá trị tài nguyên sinh vật, cá nhân

	Họat động 1: Nêu được giá trị tài nguyên sinh vật, cá nhân

1. Câu hỏi nhận biết: Trình bày giá trị tài nguyên sinh vật nước ta?
2. Câu hỏi thông hiểu:  Tại sao nguồn tài nguyên  sinh vật nước ta bị suy giảm ?
3. Câu hỏi vận dụng thấp: Em hãy nêu một số sản phẩm từ động vật rừng và biển mà em biết?- Mật ong, mỡ trăn, sừng tê, san hô....

4. Câu hỏi vận dụng cao: Dựa vào bảng số liệu trang 135 SGK tính tỉ lệ % độ che phủ rừng so với diện tích đất liền và vẽ biểu đồ theo tỉ lệ đó.?

H: Em cho biết các vật dụng: sách vở, bút, mực, quần áo, nhà cửa lương thực... chúng ta đang dùng làm từ những vật liệu gì ? 

-Kết luận giá trị của thực vật Việt Nam. 

H: Hãy nêu một số sản phẩm lấy từ  động vật rừng và từ biển. 

- Thức ăn - Làm thuốc - Văn hóa du lịch.
*Dùng bản đồ hiện trạng rừng để lưu ý học sinh về suy giảm diện tích rừng. 

H: Nguyên nhân diện tích rừng bị thu hẹp? 

- Chiến tranh hủy diệt - Cháy rừng 

- Chặt phá, khai thác quá sức... 

H: Nêu những tác hại khi diện tích rừng bị thu hẹp 

H: Hãy kể tên một số lòai động vật qúy hiếm mà em biết. 

H: Nêu tác hại của việc đánh bắt, săn bắn thú rừng và thủy sản thiếu khoa học ?

H: Nêu một số lòai có nguy cơ diệt chủng 

H: Ta phải có biện pháp bảo vệ như thế nào ? 

H 38.1, 38.2
	Nội dung kiến thức:
1. Nêu được giá trị tài nguyên sinh vật, nguyên nhân của sự suy giảm và sự cần thiết phải bảo vệ nguồn tài nguyên sinh vật ở Việt Nam
- Cung cấp lâm sản cho công nghiệp chế biến, dược liệu; là tài nguyên du lịch tự nhiên hấp dẫn...Tài nguyên sinh vật có khả năng phục hồi và phát triển.

- Do tác động của con người, nhiều hệ sinh thái tự nhiên bị tàn phá, biến đổi và suy giảm về chất lượng và số lượng.

*-    Nguồn tài nguyên sinh vật nước ta rất phong phú có khả năng phục hồi và phát triển.

-Rừng cung cấp gỗ, cho tinh dầu, nhựa, ta nanh, chất nhuộm và nguyên liệu cho công nghiệp chế biến, dược liệu.

-Là cơ sở phát triển du lịch tự nhiên hấp dẫn, nghiên cứu khoa học

-Tài nguyên động vật cho ta nhiều sản phẩm làm thức ăn, làm thuốc và làm đẹp cho con người.

Nguyên nhân của sự suy giảm tài nguyên sinh vật

- Do tác động của con người, nhiều hệ sinh thái tự nhiên bị tàn phá, biến đổi suy giảm về số lượng và chất lượng,

 - Đốt rừng làm nương rẩy tăng diện tích đất trống, đồi trọc. Tỉ lệ che phủ rừng thấp, chất lượng rừng giảm sút, nhiều loại gỗ qu‎i đã cạn kiệt

 - Săn bắt động vật hoang dã quá mức, nhiều loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng  

  - Nguồn lợi hải sản giảm sút do đánh bắt gần bờ, phương tiện đánh bắt có tính hủy diệt (thuốc nổ, điện, hóa chất…)

Bảo vệ tài nguyên sinh vật Việt Nam

- Không phá rừng, bảo vệ và phát triển tài nguyên rừng. Phấn đấu tăng độ che phủ rừng lên 45-50%, vùng núi dốc đạt từ 70-80%.

- Không bắn giết chim thú bảo vệ tài nguyên động vật khỏi nguy cơ tuyệt chủng.

- Bảo vệ tài nguyên sinh vật là trách nhiệm của mọi người. 


4.Tổng kết và hướng dẫn học tập:
 * Tổng Kết: 
H: Giá trị của tài nguyên sinh vật Việt Nam

H: Ta phải bảo vệ tài nguyên rừng và động vật như thế nào ? 

* Hướng dẫn học tập: 

Học bài làm bài tập số 3(135)

   IVRÚT KINH NGHIỆM: 
………………………………………………………………………………………

Tuần 32  Tiết 44:                                                      
 BÀI 39:    ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA TỰ NHIÊN VIỆT NAM

I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức: Học sinh cần nắm:
- Trình bày và giải thích được bốn đặc điểm chung nổi bật của tự nhiên Việt Nam

- Nêu được những thuận lợi và khó khăn của tự nhiên đối với đời sống và phát triển kinh tế - xã hội ở nước ta

- Thiên nhiên nước ta rất đa dạng và phức tạp, phân hóa trong không gian và trong các hợp phần tự nhiên.

2. Tư tưởng: Giáo dục lòng yêu quê hương đất nước.

3. Kỹ năng:- Sử dụng bản đồ Địa lí tự nhiên hoặc Atlat Địa lí Việt Nam để nhận biết: 

+ Sự phân bậc độ cao địa hình.+ Các hướng gió chính.

+ Các dòng biển, các dòng sông lớn ở nước ta.

- Rèn kỹ năng tư duy địa lí tổng hợp thông qua việc củng cố và tổng kết các kiến thức đã học về các hợp phần tự nhiên.

 - kĩ năng sử dụng bản đồ tự nhiên Việt Nam, Át lát Việt Nam.
- Rèn tư duy tổng hợp địa lý thông qua việc củng cố và tổng kết các kiến thức đã học về tự nhiên

4 Định hướng năng lực được hình thành

- Năng lực chung: Năng lực tư duy; giải quyết vấn đề; tự học; hợp tác; sử dụng CNTT; sử dụng ngôn ngữ;.

- Năng lực chuyên biệt: Sử dụng bản đồ; sử dụng bảng số liệu thống kê; sử dụng hình vẽ, tranh ảnh; Tổng hợp tư duy theo lãnh thổ.
II. CHUẨN BỊ:

Tài liệu tham khảo: ĐLTN VN SGK - SGV.

Thiết bị: Bản đồ tự nhiên Việt Nam, quả địa cầu

III. TIẾN TRÌNH: 

    1. Ổn định lớp

    2. Kiểm tra bài cũ:   Chứng minh tài nguyên sinh vật nước ta có giá trị  to lớn về mọi mặt (10đ)

  3. Tiến trình bài học 
Họat động 1: Đặc điểm chung nổi bật của tự nhiên Việt Nam Cá nhân 

	HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY TRÒ
	NỘI DUNG KIẾN THỨC

	Họat động 1: Đặc điểm chung nổi bật của tự nhiên Việt Nam Cá nhân

Câu 1: Trình bày tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm của tự nhiên Việt Nam

Câu 2: Quan sát lược đồ tự nhiên Việt Nam trong Atlat địa lí Việt Nam, nêu ảnh hưởng của biển đối với thiên nhiên nước ta. (Năng lực sử dụng bản đồ)

Câu 3: Quan sát bản đồ địa hình Việt Nam trong Atlat địa lí Việt Nam, cho biết đồi núi có ảnh hưởng như thế nào đến tự nhiên Việt Nam.

Câu 4: Trình bày tính chất phân hóa đa dạng, phức tạp của thiên nhiên Việt Nam.
2. Câu hỏi thông hiểu:

Câu 1: Nguyên nhân nào làm cho thiên nhiên nước ta mang tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa?
Câu 2: Trình bày những thuận lợi và khó khăn của tự nhiên đối với đời sống và phát triển kinh tế-xã hội nước ta.
3. Câu hỏi vận dụng thấp(Giáo dục thiên tai)

Câu 1: Thiên nhiên Đồng Nai có thuận lợi và khó khăn gì đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của vùng?*Thuận lợi:-Đất feralit: thuận lợi cho việc trồng cây công nghiệp-Khí hậu cận xích đạo, ít thiên tai: thuận lợi cho đời sống và phát triển kinh tế của vùng.-Sông Đồng Nai: Có nguồn nước dồi dào cung cấp nước cho nông nghiệp và đời sống.

*Khó khăn:-Ít khoáng sản.

H: Nhắc lại vị trí giới hạn nước Việt Nam

H: Nước Việt Nam thuộc đới khí hậu nào ?

Thuộc châu nào ? Phần đất liền nối với vùng biển đã thể hiện nên đặc điểm khí hậu nước ta như thế nào ?

H: Tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống như thế nào 

Thuận lợi: cây trồng vật nuôi phát triển q.năm 

- Khó khăn: hạn hán, lũ lụt 

H: Vùng nào vào mùa nào tính chất nóng ẩm bị xáo trộn nhiều nhất.Miền Bắc, mùa đông 

Họat động 2: H.Diện tích VN là bao nhiêu ? 

- H: Biển đã ảnh hưởng tới thiên nhiên đất liền nước ta như thế nào ?

H: Nhiều đồi núi nước ta có những thuận lợi và khó khăn gì trong phát triển kinh tế.

- Khó khăn: Địa hình chia cắt, khí hậu khắc nghiệt 

+ Giao thông khó khăn, Dân cư phân tán 

- Thuận lợi: Đa dạng về địa hình ( tài nguyên từng phong phú, khoáng sản phong phú.
	1 Đặc điểm chung nổi bật của tự nhiên Việt Nam

- Việt Nam là một nước nhiệt  đới gió mùa ẩm:

+ Tính chất này biểu hiện trong mọi thành phần của cảnh quan thiên nhiên nước ta nhưng tập trung nhất là môi trường khí hậu nóng, ẩm, mưa nhiều.

+ Tuy nhiên, có nơi, có mùa lai bị khô hạn, lạnh giá với những mức độ khác nhau.

- Chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển:

+ Biển Đông rộng lớn, bao bọc phía đôngh và phía nam phần đất liền nước ta. Có ảnh hưởng tới toàn bộ thiên nhiên nước ta.

+ Sự tương tác của đất liền và biển đã tăng cường t, gió mùa cho thiên nhiên nước ta.

- Việt nam là đất nước nhiều đồi núi:         

+ Cảnh quan đồi núi chiếm ưu thế trong cảnh quan chung của thiên nhiên nước ta.

+ Cảnh quan vùng núi thay đổi nhanh chóng theo quy luật đai cao.
- Thiên nhiên nước ta phân hoá đa dạng, phức tạp:

- Biểu hiện rõ trong lịch sử phát triển lâu dài của lãnh thổ và trong từng thành phần tự nhiên.

- Biểu hiện qua sự phân hóa cảnh quan thiên nhiên thành các vùng miền. 


 (NỘI DUNG THAM KHẢO) 1. Việt Nam là một nước nhiệt đới gió mùa ẩm:

-Là nền tảng của thiên nhiên Việt Nam.

- Tính chất này thể hiện trong mọi thành phần của cảnh quan thiên nhiên nước ta.Nhưng tập trung nhất là môi trường khí hậu nóng ẩm, mưa nhiều

- Tuy nhiên có nơi, có mùa lại bị khô hạn lạnh giá với những mức độ khác nhau

2. Việt Nam là một nước ven biển.
- Chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển: Biển Đông rộng lớn, bao bọc phía Đông và phía Nam phần đất liền nước ta.
- Có ảnh hưởng tới toàn bộ thiên nhiên Việt Nam.

-Sự tương tác của đất liền và biển đã tăng cường tính chất nóng ẩm, gió mùa cho thiên nhiên nước ta

3. Việt Nam là xứ sở của cảnh quan đồi núi.- Đồi núi chiếm 3/4 diện tích lãnh thổ 

-Cảnh quan vùng núi thay đổi nhanh chóng theo quy luật đai cao

- Địa hình đa dạng tạo nên sự phân hóa mạnh mẽ của các điều kiện tự nhiên.

4. Thiên nhiên nước ta phân hóa đa dạng phức tạp:

-Biểu hiện rõ trong lịch sử phát triển lâu dài của lãnh thổ và trong từng thành phần tự nhiên 

-Biểu hiện rõ qua sự phân hoá cảnh quan thiên nhiên thành các vùng miền

-Tài nguyên thiên nhên đa dạng là nguồn lực để phát triển kinh tế toàn diện(nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ).

- Việt Nam là vùng có nhiều thiên tai. Môi trường sinh thái dễ bị biến đổi, mất cân bằng. Nhiều tài nguyên có nguy cơ cạn kiệt và hủy hoại(rừng, đất, động vật quí hiếm)
4.Tổng kết và hướng dẫn học tập:
      * Tổng Kết: 
 - Nêu những đặc điểm cơ bản của tự nhiên Việt Nam 

* Hướng dẫn học tập
- Bài 39 tiếp theo

KIỂM TRA CHUYÊN MÔN
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 BÀI 39:    ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA TỰ NHIÊN VIỆT NAM (Tiếp theo)

I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức: Học sinh cần nắm:
-Trình bày và giải thích được bốn đặc điểm chung nổi bật của tự nhiên Việt Nam

Nêu được những thuận lợi và khó khăn của tự nhiên đối với đời sống và phát triển kinh tế - xã hội ở nước ta
- Thiên nhiên nước ta rất đa dạng và phức tạp, phân hóa trong không gian và trong các hợp phần tự nhiên.

- Trình bày và giải thích được 4 đặc điểm chung nổi bật của tự nhiên Việt Nam.

2. Tư tưởng: Giáo dục lòng yêu quê hương đất nước.

3. Kỹ năng: 

- Sử dụng bản đồ Địa lí tự nhiên hoặc Atlat Địa lí Việt Nam để nhận biết: 


+ Sự phân bậc độ cao địa hình.+ Các hướng gió chính.

+ Các dòng biển, các dòng sông lớn ở nước ta.

- Rèn kỹ năng tư duy địa lí tổng hợp thông qua việc củng cố và tổng kết các kiến thức đã học về các hợp phần tự nhiên.

- kĩ năng sử dụng bản đồ tự nhiên Việt Nam, Át lát Việt Nam.
- Rèn tư duy tổng hợp địa lý thông qua việc củng cố và tổng kết các kiến thức đã học về tự nhiên

4 Định hướng năng lực được hình thành

- Năng lực chung: Năng lực tư duy; giải quyết vấn đề; tự học; hợp tác; sử dụng CNTT; sử dụng ngôn ngữ;.

- Năng lực chuyên biệt: Sử dụng bản đồ; sử dụng bảng số liệu thống kê; sử dụng hình vẽ, tranh ảnh; Tổng hợp tư duy theo lãnh thổ.
II. CHUẨN BỊ:

Tài liệu tham khảo: ĐLTN VN SGK - SGV.

Thiết bị: Bản đồ tự nhiên Việt Nam, quả địa cầu

III. TIẾN TRÌNH: 

    1. Ổn định lớp

    2. Kiểm tra bài cũ:   Chứng minh tài nguyên sinh vật nước ta có giá trị  to lớn về mọi mặt (10đ)

    3. Tiến trình bài học Khởi động bài mới Thiên nhiên Việt Nam đa dạng và phức tạp phân hóa mạnh mẽ trong không gian và hợp phân tự nhiên...

Họat động 2:Những thuận lợi và khó khăn của tự nhiên đối với đời sống và phát triển kinh tế - xã hội ở nước ta tập thể

	HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY TRÒ
	NỘI DUNG KIẾN THỨC

	Họat động 2:Những thuận lợi và khó khăn của tự nhiên đối với đời sống và phát triển kinh tế - xã hội ở nước ta tập thể

Câu hỏi nhận biết Câu 1: Trình bày tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm của tự nhiên Việt Nam

Câu 2: Quan sát lược đồ tự nhiên Việt Nam trong Atlat địa lí Việt Nam, nêu ảnh hưởng của biển đối với thiên nhiên nước ta. (Năng lực sử dụng bản đồ)

Câu 3: Quan sát bản đồ địa hình Việt Nam trong Atlat địa lí Việt Nam, cho biết đồi núi có ảnh hưởng như thế nào đến tự nhiên Việt Nam.

Câu 4: Trình bày tính chất phân hóa đa dạng, phức tạp của thiên nhiên Việt Nam.
2. Câu hỏi thông hiểu: Câu 1: Nguyên nhân nào làm cho thiên nhiên nước ta mang tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa?
Câu 2: Trình bày những thuận lợi và khó khăn của tự nhiên đối với đời sống và phát triển kinh tế-xã hội nước ta.
3. Câu hỏi vận dụng thấp: Câu 1: Thiên nhiên Đồng Nai có thuận lợi và khó khăn gì đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của vùng?

H: Sự phân hóa đa dạng của cảnh quan tự nhiên tạo ra những thuận lợi và khó khăn gì cho sự phát triển KT-XH ở nước ta như thế nào(Câu hỏi vượt chuẩn KT-KN)
	2.Những thuận lợi và khó khăn của tự nhiên đối với đời sống và phát triển kinh tế - xã hội ở nước ta

- Tài nguyên thiên nhiên đa dạng là nguồn lực để phát triển kinh tế toàn diện (nông nghiệp,công nghiệp, du lịch).

- Việt Nam là vùng có nhiều thiên tai. Môi trường sinh thái dễ bị biến đổi, mất cân bằng. Nhiều tài nguyên có nguy cơ cạn kiệt./.

1. Thuận lợi: 

      Tài nguyên thiên nhiên đa dạng là nguồn lực để phát triển kinh tế toàn diện:
 + Nền nông nghiệp nhiệt đới đa dạng, đa canh, tham canh chuyên canh lúa, cây công nghiệp.

 + Nền công nghiệp tiên tiến hiện đại nhiều ngành: năng lượng, khai khoáng, luyện kim…

 + Du lịch biển, sinh thái…

2. Khó khăn:

-Nước ta có nhiều thiên tai
-Môi trường sinh thái dễ bị biến đổi, mất cân bằng

-Nhiều lọai tài nguyên có nguy cơ cạn kiệt




(KT-KN chuẩn dưới đây theo SG Viên dùng tham khảo)

-Thiên nhiên Việt Nam đa dạng, tươi đẹp, hấp dẫn là tài nguyên phát triển du lịch sinh thái

-Tài nguyên thiên nhên đa dạng là nguồn lực để phát triển kinh tế toàn diện. Nền nông nghiệp nhiệt đới đa canh, thâm canh và chuyên canh(lúa, cây công nghiệp, cây ăn quả, thủy sản, hải sản). Nền công nghiệp tiên tiến hiện đại, nhiều ngành(nhiên liệu, năng lượng, khai khoáng, luyện kim, chế biến nông sản)-Nước ta có thể phát triển nền kinh tế toàn diện và đa dạng

- Việt Nam là vùng có nhiều thiên tai. Môi trường sinh thái dễ bị biến đổi, mất cân bằng. Nhiều tài nguyên có nguy cơ cạn kiệt và hủy hoại(rừng, đất, động vật quí hiếm)
4.Tổng kết và hướng dẫn học tập:
* Tổng Kết: 
 - Nêu những đặc điểm cơ bản của tự nhiên Việt Nam 

* Hướng dẫn học tập
 -Ôn tập thi học kỳ II

IVRÚT KINH NGHIỆM
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BÀI 40:   THỰC HÀNH: ĐỌC LÁT CẮT ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN TỔNG HỢP

I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: Học sinh nắm được 

- Cấu trúc đứng và cấu trúc ngang của một lát cắt tương hợp.

- Mối liên hệ chặt chẽ của các thành phần tự  nhiên.

- Sự phân hóa lãnh thổ

2. Tư tưởng: Mối liên hệ giữa các thành phần tự nhiên.

3. Kĩ năng: Biết đọc và vẽ lát cát 

4. Định hướng năng lực được hình thành

- Năng lực chung: Năng lực tư duy; giải quyết vấn đề; tự học; hợp tác; sử dụng CNTT; sử dụng ngôn ngữ; tính toán.

- Năng lực chuyên biệt: Sử dụng bản đồ; sử dụng bảng số liệu thống kê; sử dụng hình vẽ, tranh ảnh;
II. CHUẨN BỊ: - Tài liệu tham khảo: rèn kĩ năng địa lý

- Địa lý tự nhiên Việt Nam

- Thiết bị: - Tranh lát cắt địa hình 

- Bản đồ tự  nhiên Việt Nam 

III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:

              1. Ổn định lớp

    2. Kiểm tra bài cũ:   Thực hiện trong dạng bài mới

    3. Tiến trình bài học: Khởi động bài mới Để hình dung ra đặc điểm địa hình Việt Nam ta cần phân tích lát tổng hợp tự nhiên Phanxipan đến đồng bằng Thanh Hóa.

Họat động 1 Xác định tuyến lát cắt: cá nhân

	HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY TRÒ
	NỘI DUNG KIẾN THỨC

	* Họat động 1 Xác định tuyến lát cắt: cá nhân

H: Tuyến cắt A -B chạy theo hướng nào qua những khu vực địa hình nào ?

Tính độ dài của tuyến cắt A-B theo tỉ lệ của lát cát.

GV cho học sinh đo trên lát cắt chiều ngang là bao nhiêu cm ?

* Họat động 2 Hợp phần tự nhiên của lát cắt
H: Có những lọai đá, đất nào ? Chúng phân bố ở đâu ?

H: Có mấy kiểu rừng phát triển trong điều kiện  tự nhiên nào ?

H: Căn cứ vào biểu đồ nhiệt ẩm đã vẽ trên lát cắt của 3 trạm HLS, CN mộc châu, Thanh Hóa, trình bày sự khác biệt khí hậu trong khu vực (tham khảo bảng 40.1)

H: Đặc điểm chung của khí hậu khu vực là gì ?

a. Xác định tuyến cắt- Hướng Tây Bắc – Đông Nam

- Hoàng Liên Sơn --> Cao Nguyên Mộc Châu 

--> đồng bằng Thanh Hóa.

Tỉ lệ ngang: 1/2000.000   18 x 20km = 360km

* Họat động 3 Sự khác biệt khí hậu trong 3 khu vực

b. Các thành phần tự nhiên:- Có 4 lọai đá chính - Có 3 lọai đất - Có 3 kiểu rừng 

- Núi cao, núi trung bình, chân núi 

- Khí hậu nhiệt đới gió mùa vùng núi, tuy nhiên do yếu tố địa hình, vị trí mỗi tiểu khu vực nên khí hậu có biến đổi từ đồng bằng đến vùng núi
	Bài tập 1. Xác định tuyến lát cắt:
- Lát cắt chạy theo hướng TB – ĐN qua khu núi cao Hoàng Liên Sơn đến khu CN Mộc Châu và khu đồng bằng Thanh Hóa.

- Độ dài của lát cắt

Tỉ lệ ngang: 1/2000.000

17,5cm x 20km = 350km

Bài tập 2. Hợp phần tự nhiên của lát cắt: có 3 khu vực tự nhiên

1- Khu núi cao Hoàng Liên Sơn: Có đất mùn núi cao, đá mắc ma xâm nhập, rừng ôn đới. Núi phăng-xi-păng có đất mùn núi cao, đá mắc ma xâm nhập. rừng ôn đới. 

 2-Khu cao nguyên Mộc Châu:có đá Feralít trên đá vôi, đá trầm tích đá vôi, rừng cận nhiệt đới và nhiệt đới

3 - Khu đồng bằng Thanh Hóa: Có đất phù sa trẻ, đá trầm tích phù sa

Bài tập 3. Sự khác biệt khí hậu trong 3 khu vực

 Phân tích biểu đồ T0, lượng mưa của 3 trạm khí tượng Hoàng Liên Sơn, Mộc Châu, Thanh Hóa 


	Khu vực
	Núi cao Hoàng Liên Sơn
	CN Mộc Châu
	ĐB Thanh Hóa



	Nhiệt độ TB năm


	12,80C

Mùa hạ  tháng 4 - 10

Mùa đông tháng 11 - 3

 
	18,50C

 Mùa hạ  tháng 4-10 

Mùa đông tháng 11 - 3


	23,60C

Mùa hạ tháng 5 - 10

Mùa đông tháng 11- 4

  

	Lượng mưa TB năm, tháng
	3553mm/ năm

296mm/tháng

Mùa mưa: tháng 5 đến tháng 9 (5 tháng)

mùa khô tháng 10- 4 (7 tháng)
	1560mm/ năm

130mm/tháng

Mùa mưa: tháng 5 đến tháng 9 (5 tháng)

mùa khô tháng 10- 5 (8 tháng)
	1746mm/ năm

145,5mm/tháng

Mùa mưa: tháng 5 đến tháng 10 (6 tháng)

mùa khô tháng 11- 4 (6 tháng)

	Kết luận chung 

về khí hậu 3 trạm.
	 lạnh quanh năm,  mưa nhiều.
	Khí hậu cân nhiệt, mưa ít
Mùa đông lạnh, ít mưa. Mùa hạ nóng, mưa nhiều.  
	khí hậu nhiệt đới, mưa nhiều. nhiệt độ TB năm cao. Mùa đông không lạnh lắm, ít mưa; mùa hạ nóng, mưa nhiều 


a. Xác định tuyến lát cắt:
- Lát cắt chạy theo hướng TB – ĐN qua khu núi cao Hoàng Liên Sơn đến khu CN Mộc Châu và khu đồng bằng Thanh Hóa.

- Độ dài của lát cắt Tỉ lệ ngang: 1/2000.000   ->17,5cm x 20km = 350km

b. Hợp phần tự nhiên của lát cắt: có 3 khu vực tự nhiên

1- Khu núi cao Hoàng Liên Sơn: Có đất mùn núi cao, đá mắc ma xâm nhập, rừng ôn đới. Núi phăng-xi-păng có đất mùn núi cao, đá mắc ma xâm nhập. rừng ôn đới. 

 2-Khu cao nguyên Mộc Châu:có đá Feralít trên đá vôi, đá trầm tích đá vôi, rừng cận nhiệt đới và nhiệt đới

3 - Khu đồng bằng Thanh Hóa: Có đất phù sa trẻ, đá trầm tích phù sa

c. Sự khác biệt khí hậu trong 4 khu vực


-Khu núi cao Hoàng Liên Sơn:lạnh quanh năm, mưa nhiều

4.Tổng kết và hướng dẫn học tập:
 * Tổng Kết: 
 - Sự khác biệt khí hậu trong 4 khu vực 

* Hướng dẫn học tập: 

-Ôn tập thi học kỳ II

IVRÚT KINH NGHIỆM

Tuần 34 Tiết 47                        
  

BÀI 41:            MIỀN BẮC VÀ ĐÔNG BẮC BẮC BỘ 

I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: 

- Nêu và giải thích được một số địa điểm nổi bật về địa lí tự nhiên của miền
- Nắm được vị trí và phạm vi lãnh thổ miền bắc bắc Bộ

2. Tư tưởng: So sánh giữa các khu vực, sự phân hóa giữa các lãnh thổ, phát triển kinh tế.

3. Kĩ năng: Xác định vị trí, phân tích so sánh tổng hợp các mối quan hệ  các thành phần tự nhiên,     nhận xét lát cắt địa hình.

-Vẽ và phân tích một số bản đồ khí hậu một số điểm  trong miền

II. CHUẨN BỊ: 

- Lược  đồ địa hình và khoáng sản miền Bắc  và Đông Bắc Bắc Bộ.

- Bản đồ địa hình Việt Nam. - Ảnh địa lý Vịnh Hạ Long, Hồ Ba Bể

III. TIẾN TRÌNH: 

              1. Ổn định lớp

    2. Kiểm tra bài cũ:   

H 1: Địa hình Việt Nam được chia làm mấy khu vực địa hình (10đ).

H 2: Nêu đặc điểm địa hình miền Đông Bắc bắc bộ (10đ)

   3. Bài mới: Khởi động bài mới Gió mùa đông bắc họat động thì ở nước ta khu vực Đông Bắc Bắc Bộ chịu ảnh hưởng rất sâu sắc vì sao ? Bài học hôm nay giúp ta hiểu về đặc điểm tự nhiên khu vực miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ.

 Trình tự dạy và học bài mới:

	HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY TRÒ
	NỘI DUNG KIẾN THỨC

	Họat động 1: Vị trí và phạm vi lãnh thổ của miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ: tập thể

H: Miền Bắc và Đông BB bao gồm khu vực nào ?

H: Miền này tiếp giáp với khu vực nào của Trung Quốc.- Khu vực này chịu ảnh hưởng sâu sắc của khí hậu trên thế giới...

Hoạt động 2: Đặc điểm nổi bật về địa lí tự nhiên của miền  cá nhân
H: Đặc điểm khí hậu của miền vào mùa đông? 

H: T0 trung bình của mùa đông 

H: Đặc điểm khí hậu của miền vào mùa hạ 

H: Mưa lớn ở khu vực nào ?

H: Đặc điểm khí hậu ảnh hưởng đến đời sống sinh vật như thế nào ?

Họat động 3: Những khó khăn do thiên nhiên gây ra và vấn đề khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trường của miền    41.1

H: Nêu đặc điểm địa hình của khu vực.

- Đọc tên các dãy núi,  Hướng núi

H: Dạng địa hình phổ biến ở khu vực này 

H Kể tên cảnh quan nổi tiếng của khu vực

1. Vị trí và phạm vi lãnh thổ của miền:
- Gồm khu vực đồi núi tả ngạn sông Hồng và đồng bằng Bắc Bộ - Chịu ảnh hưởng sâu sắc của gió mùa Đông Bắc.

2. Tính chất nhiệt đới bị giảm sút mạnh mẽ, mùa đông lạnh nhất cả nước.

- Mùa đông: lạnh To 5oC ( -OoC (mưa phùn gió bắc).- Mùa hạ: Nóng ẩm (mưa ngâu)Tháng 8

3. Địa hình phần lớn là đồi núi thấp nhưng rất đa dạng với nhiều cánh cung mở rộng về phía Bắc và quy tụ ở Tam Đảo.

- Đồi núi thấp (địa hình Cacxtơ)- 4 dãy núi cánh cung - Đồng Bằng Sông Hồng - Đảo, vùng đảo, Vịnh Bắc Bộ

- Nhiều sông, hệ thống sông Hồng và sông Thái Bình.

4. Tài nguyên phong phú, đa dạng và nhiều cảnh quan đẹp nổi tiếng và đang được khai thác mạnh mẽ.

- Khoáng sản kim loại, thủy điện - Vịnh Hạ Long, hồ Ba Bể, núi Mẫu Sơn, vườn Quốc gia, Cúc Phương...

* Khó khăn do thiên tai gây ra và vân đề khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trương của biển:

Sương muối sương giá, lũ lụt, hạn hán…- Tài nguyên bị khai thác nhiều
	1. Vị trí và phạm vi lãnh thổ của miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ
- Bao gồm khu đồi núi tả ngạn sông Hồng và khu vực đồng bằng Bắc Bộ.

2. Đặc điểm nổi bật về địa lí tự nhiên của miền

- Tính chất nhiệt đới bị giảm sút mạnh mẽ, mùa đông lạnh nhất cả nước.
- Địa hình phần lớn là đồi núi thấp nhưng rất đa dạng, với nhiều cánh cung núi mở rộng về phía bắc và quy tụ ở Tam Đảo.

- Tài nguyên phong phú, đa dạng, nhiều thắng cảnh và đang được khai thác mạnh mẽ.
3. Những khó khăn do thiên nhiên gây ra và vấn đề khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trường của miền
- Sương muối, sương giá, lũ lụt, hạn hán...- Tài nguyên bị khai thác nhiều...

- Bảo vệ rừng và phòng chống thiên tai....




4/ Đánh giá: Phát phiếu học tập 

H  Vì sao tính chất nhiệt đới của miền Bắc và ĐBBB bị giảm sút.

H  Chứng minh miền Bắc và Đông Bắc Bắc bộ  có tài nguyên phong phú.

5/ Hoạt động nối tiếp: -Học bài, làm bài tập 

IV. RÚT KINH NGHIỆM: 

………………………………………………………………………………….

Tuần 34Tiết 48 
                                                                  Ngày soạn:  21/4   Ngày dạy: 23/4

BÀI 42:     MIỀN TÂY BẮC VÀ BẮC TRUNG BỘ

I. MỤC TIÊU: 
1. Kiến thức:  -Biết được vị trí, phạm vi lãnh thổ của miền  tây Bắc - Bắc Trung Bộ là cầu nối giữa 3 miền địa lý tự nhiên phía Bắc - Nam thiên nhiên ở đây có nhiều nét độc đáo và phức tạp, gió mùa bị biến tính do độ cao và hướng núi, tài nguyên phong phú, đa dạng, nhiều thiên tai.

-Nêu và giải thích được một số đặc điểm nổi bật về địa lí tự nhiên của miền
2. Tư tưởng:   Giáo dục lòng yêu thiên nhiên, ý thức phòng chống thiên tai

3. Kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng xác định vị trí, xem đọc lược đồ, phân tích mối quan hệ thống nhất giữa các thành phần tự nhiên. 

- Sử dụng bản đồ, lược đồ địa lí tự nhiên miền hoặc át lát địa lí Việt Nam để trình bày vị trí giới hạn, các đặc điểm tự nhiên của miền

II. CHUẨN BỊ: 

- Bản đồ tự nhiên Việt Nam

- Bản đồ tự nhiên miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ

- Ảnh địa lý: Phong Nha Kẻ Bàng, nhà máy xây dựng Hòa Bình

III. TIẾN TRÌNH: 

              1. Ổn định lớp

    2. Kiểm tra bài cũ:   

   H. Đặc điểm địa hình của miền Bắc và đông bắc  bắc bộ (10đ)

H. Hãy chứng minh tài nguyên phong phú đa dạng và nhiều cảnh đẹp (10đ).

3. Bài mới: Khởi động bài mới Khu vực Tây Bắc - Bắc Trung Bộ là miền địa hình cao được mệnh danh "Nóc nhà của Việt Nam" (đỉnh Phanxipăng) vậy khu vực có đặc điểm tự nhiên như thế nào...

 Trình tự các họat động dạy và học:
	HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY TRÒ

…………………………………..

Hoạt động 1: Vị trí và phạm vi lãnh thổ của miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ  Giáo viên dùng bản đồ tự nhiên của miền cho học sinh quan sát

 H: Vị trí, giới hạn của miền Tây Bắc và Bắc Trung bộ trên bản đồ.

H: Tiếp gián vói 2 miền cạnh bên như thế nào 

H: Miền Tây Bắc - Bắc Trung Bộ dài bao nhiêu vĩ tuyến ?

Họat dộng 2: Đặc điểm nổi bật về địa lí tự nhiên của miền  cá nhân
H: Đặc điểm địa hình của miền Tây Bắc  và Bắc Trung Bộ.
núi non trùng điệp, nhiều núi cao thung lũng sâu, nhiều sông suối, thác, nhiều gềnh.

H: Hãy xác định hướng của địa hình 

H: Khu vực này có dãy, đỉnh núi nào cao nhất. (xác định trên bản đồ)

H: Hãy tìm trên bản đồ các dãy núi đá vôi.

Tàphinxinchải, Sơnla, Điện Biên.

Họat động 3: Những khó khăn do thiên nhiên gây ra và vấn đề khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trường của miền
Quan sát bản đồ tự nhiên

H: Địa hình đã ảnh hưởng đến khí hậu như thế nào ?

Nước ta rất giàu tài nguyên rừng tuy nhiên diện tích rừng ngày càng thu hẹp vậy cần phải lưu ý vấn đề gì ?

H: Hãy nêu biện pháp cụ thể để bảo vệ rừng.

H: Nguyên nhân nào gây ra lũ lụt quét lũ bùn.

H: Biện pháp phòng chống.
	NỘI DUNG KIẾN THỨC

………………………………………….

1. Vị trí và phạm vi lãnh thổ của miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ

Có vị trí từ hữu ngạn sông Hồng đến dãy Bạch Mã.

2. Đặc điểm nổi bật về địa lí tự nhiên của miền

- Địa hình cao nhất Việt Nam, nhiều núi cao, thung lũng sâu.

- Hướng  núi tây bắc - đông nam.

- Mùa đông đến muộn và kết thúc sớm, mùa hạ có gió phơn tây nam khô, nóng.

- Tài nguyên kháng sản phong phú, giàu tiềm năng thủy điện, nhiều bãi biển đẹp.

3. Những khó khăn do thiên nhiên gây ra và vấn đề khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trường của miền
- Khó khăn: giá rét, lũ quét, gió phơn tây nam khô nóng, bão lụt.

- Các biện pháp chủ yếu: bảo vệ rừng, chủ động phòng và tránh thiên tai.




1. Vị trí, phạm vị lãnh thổ:- Gồm từ vùng núi từ hữu ngạn sông Hông đến dãy Bạch Mã.- Dài 7 vĩ tuyến 

2. Địa hình cao nhất Việt Nam 

- Núi cao đồ sộ hiểm trở nhất Việt Nam (đỉnh phanxipăng:  3143m), nhiều núi cao thung lũng sâu

- Hướng: Tây Bắc- Đông Nam- Xen kẽ có cao nguyên đá vôi đồ sộ.

3. Khí hậu đặc biệt do tác động của địa hình:- Mùa đông đến muộn và kết thúc sớm Totrung bình <18oC.- Mùa hạ:  Đến sớm, có gió Tây Nam khô nóng.

4. Tài nguyên thiên nhiên phong phú, đang được điều tra, khai thác:

- Tài nguyên khoáng sản phong phú, giàu tiềm năng thủy điện (thủy điện sông đà) nhiều bãi tắm đẹp

- Mỏ quặng có giá trị lớn.- Nhiều lòai sinh vật quý hiếm

5. Bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai  Khó khăn: Giá rét, lũ quét, gió phơn tây nam khô nóng, bão lũt

* Các biện pháp chủ yếu - Bảo vệ rừng và phòng chống thiên tai. -Bảo vệ và nuôi dưỡng hệ sinh thái rừng, ven biển, cửa sông.
4/ Đánh giá: 


 H: Nêu đặc điểm nổi bật của miền Tây bắc và Bắc Trung Bộ?

 H: Nêu những biện pháp bảo vệ phòng chống thiên tai?

5/ Hoạt động nối tiếp: Học bài làm bài tập 

- Sưu tầm tranh ảnh về khu vực Tây bắc – Bắc Trung Bộ

      IV Rút kinh nghiệm:

Tiết:49                                                                                  Ngày soạn: 30/4

Tuần: 35(16)                                                                        Ngày dạy:  02/5

BÀI 43:  MIỀN NAM TRUNG BỘ VÀ NAM BỘ
I Mục tiêu bài học

- Biết dược vị trí và phạm vi lãnh thổ của miền Nam trung bộ và nam bộ 

-Nêu và giải thích một số đặc điểm nổi bật về tự nhiên của miền

-Biết những khó khăn do thiên nhiên gây ra, vấn đề khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trường miền

3. Kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng xác định vị trí, xem đọc lược đồ, bản đồ tự nhiên miền  phân tích mối quan hệ thống nhất giữa các thành phần tự nhiên. 

- Sử dụng bản đồ, lược đồ địa lí tự nhiên miền hoặc át lát địa lí Việt Nam để trình bày vị trí giới hạn, các đặc điểm tự nhiên của miền

II. CHUẨN BỊ: 

- Bản đồ tự nhiên Việt Nam

- Bản đồ tự nhiên miền Nam trung bộ và nam bộ

III. TIẾN TRÌNH: 

              1. Ổn định lớp

    2. Kiểm tra bài cũ:   

H. Đặc điểm địa hình của miền Tây Bắc và bắc  trung bộ (10đ)

H. Hãy chứng minh tài nguyên phong phú đa dạng và nhiều cảnh đẹp (10đ).

3. Bài mới: Khởi động bài mới Bài đọc thêm: Bình minh trên mũi điện Trên đất nước ta, mũi Điện hay còn gọi là mũi Đại lãnh thuộc thôn Vũng rô, xã Hoà Xuâ, huyện Tuy Hoà – phú yên là nơi chúng ta có thể nhận ánh bình minh sớm nhất. Năm ơ toạ độ 12053’49”bB -

109027’25’Đ (theo bản đồ hàng hải quốc tế của Anh định vị bằng GPS, toạ độ của mũi đôi trên bán đảo Hòn Gốm là 12038’ 58’B – 109027’42”Đ), nơi đây là phần đất liền của tổ quốc vươn xa ra Biển Đông. Trong Pháp thuộc, mũi đất này có tên là cap Varenlla, trên đó có một ngọn hải đăng đã được xây dựng vào năm 1890. 

       Đèn biển Va-ren-la đã ngưng năm 1945. Đến năm 1961, nguỵ quyền Sài Gòn cho khôi phục lại, nhưng lại bi phá huỷ vì đây là vùng căn cứ vào ra vào cac con tàu không số tiêp tế cho quân ta ở tây nguyên và Nam Trung Bộ. Mãi đến tháng 7/1997,chúng ta xây dựng lên ngọn đèn biển trên đống đổ nát từ thời chiến tranh và đặt tên là Trạm hải đăng Đại lãnh.Muốn biết Mũi Điện, ta có thể      

	Hoạt động 1: Giáo viên dùng bản đồ tự nhiên của miền cho học sinh quan sát

 H: Vị trí, giới hạn của miền Nam Trung Bộ và Nam  bộ trên bản đồ.

H.Xác dịnh vị trí trường sơn?

H. Đặc điểm trường sơn nam?

H.Vị trí đồng bằng Nam bộ?

H. Đặc điểm đồng bằng Nam bộ?

H.Đặc điểm khí hậu?

H.Nhiệt độ TB năm?

H.Tây Nguyên và nam bộ?

H. Tài nguyên?-Đất phù sa, đất đỏ ba gian, rừng, trữ lượng dầu khí, quặng Bôxít

H.  Khó khăn do thiên tai và vắn đề khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trường?

H. Vấn đề môi trường?

1. Vị trí, phạm vị lãnh thổ

-Nam trung bộ và nam bộ từ Bạch Mã đến Cà Mau, gồm Tây Nguyên, Đồng bằng nam bộ, và duyên hải miền nam trung bộ

2. Địa hình:-Trường sơn Nam là vùng núi và cao nguyên hùng vĩ. -Đồng bằng Nam Bộ rộng lớn

3. Khí hậu: -Nhiệt đới gió mùa, nóng quanh năm, có mùa khô sâu sắc 

-Duyên hải Nam trung bộ có mùa khô kéo dài, mưa ngắn tháng10-11

-Tây nguyên và Nam bộ: mưa 6 tháng từ tháng 5-10

4. Tài nguyên:- Khí hậu đất đai thuận lợi cho sản xuất nông nghịêp và nuôi trồng thủy sàn

- Tài nguyên rừng phong phú, nhiều kiểu loại sinh thái, chiếm 60% diện tích cả nước

- Tài nguyên biển rất đa dang có giá trị to lớn

* Khó khăn do thiên tai và vắn đề khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trường:

-Khô hạn kéo dài,gây hạn hán cháy rừng- bão lụt gây nhiều thảm họa

- Cần chú trọng bảo vệ môi trường rừng, biển, đất và các hệ sinh thái tự nhiên

	1. Vị trí và phạm vi lãnh thổ của miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ

 Từ dãy Bạch Mã đến Cà Mau. Bao gồm Tây Nguyên, duyên hải Nam Trung Bộ và đồng bằng Nam Bộ

2. Đặc điểm địa lí tự nhiện nổi bậc của miền nam Trung Bộ  và Nam Bộ 

a. Khí hậu nhiệt đới gió mùa nóng quanh năm, có mùa khô sâu sắc:
  +Từ dãy Bạch Mã (160B) trở vào có nhiệt độ TB năm cao: >250C. Chế độ mưa không đồng nhất: 
  +khu vực duyên hải Nam Trung Bộ có mùa khô kéo dài, mùa mưa đến muộn và tập trung trong thời gian ngắn (tháng 10,11)
  +Khu vực Nam Bộ và Tây nguyên: Mùa mưa kéo dài 6 tháng từ tháng 5-> 10 chiếm 80% lượng mưa cả năm. Mùa khô thiếu nước nghiêm trọng.

b. Có khu vực núi và cao nguyên Trường Sơn Nam hùng vĩ và đồng bằng Nam Bộ rộng lớn:

  +Trường Sơn Nam được Tân kiến tạo nâng lên mạnh mẽ, núi cao và cao nguyên rộng lớn, hùng vĩ. Cảnh quan nhiệt đới đa dạng, mát mẻ.
  + Đồng bằng Nam Bộ: hình thành và phát triển trên một miền sụt võng lớn được phù sa của các sông bồi đắp nên. Là vùng đồng bằng rộng lớn, chiếm hơn 1/2 diện tích đất phù sa của cả nước.
c. Có tài nguyên phong phú và tập trung, dễ khai thác:

- Đất đai, khí hậu thuận lợi cho cây trồng phát triển

-Tài nguyên rừng rất phong phú, nhiều kiểu loại sinh thái. chiếm gần 60% diện tích rừng cả nước. Có nhiều sinh vật quý hiếm.
- Tài nguyên biển rất đa dạng và có giá trị lớn. Biển có nhiều tiềm năng thuỷ hải sản

   +Bờ biển NTBộ có nhiều vịnh nước sâu, kín để xây dựng các hải cảng

   + Thềm lục địa phía nam có nhiều dầu mỏ, khí đốt.

   +Trên vùng biển còn có nhiều đảo yến giàu có, những đảo san hô, những ngư trường lớn: Hoàng Sa - Trường Sa, Ninh Thuận - Bình Thuận,…

3.Những khó khăn, vấn đề khai thác, bảo vệ môi trường

a. Khó khăn: Khô hạn kéo dài dễ gây ra hạn hán, cháy rừng; bão, lũ lụt gây nhiều thảm hoạ

b. Các biện pháp: cần chú trọng bảo vệ rừng, biển, đất và hệ sinh thái tự nhiên.


4/ Đánh giá: 
 H: Nêu đặc điểm nổi bật của miền  Nam Trung Bộ và Nam  bộ 

H: Nêu những biện pháp bảo vệ phòng chống thiên tai?

5/ Hoạt động nối tiếp: Học bài làm bài tập 

- Sưu tầm tranh ảnh về khu vực Nam Trung Bộ và Nam  bộ - Học bài, làm bài tập.

      *Rút kinh nghiệm:
………………………………………………………………………………………

Tiết 50

Tuần 35(16)

  Bài 44:  Thực hành: Tìm hiểu địa phương: Tìm hiểu dòng sông Đồng Nai

-Bắt nguồn: Cao nguyên Lâm Viên

-Chảy theo hướng: Đông Bắc –Tây Nam

-Các phụ lưu: S.La Ngà, S. Đồng Nai, S.ông Bé, S. Sài Gòn, S. Vàm Cỏ Đông, S. Vàm cỏ Tây

-Chi lưu (Cửa sông): Cần Giờ, Soài Rạp,  Đồng Tranh

-Hồ thủy điện: Trị An (ĐồngNai), Dầu Tiếng (Sài Gòn)

-Chiều dài: 635km

-Diện tích lưu vực: 37400Km2

-Tổng lượng dòng chảy:32,8 tỉ m3/năm

- Hàm lượng phù sa: 200 g/m3
-Mùa lũ: Từ tháng 7- 11

* Chảy qua thành phố Biên Hòa

..............................................................................................................................

Tuần 36(17)

 Tiết 51






ÔN TẬP HỌC KÌ II

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:  Giúp học sinh củng cố lại kiến thức đã học cơ bản là phần địa lý Việt Nam.

- Lịch sử hình thành tự nhiên Việt Nam.
- Đặc điểm khoáng sản, địa hình, khí hậu sông ngòi, sinh vật, thổ nhưỡng  của Việt Nam 

2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng tổng hợp, phân tích, giải thích các hiện tượng địa lý.

3. Tư tưởng: Động cơ học tập đúng đắn, thực hiện tốt quy chế thi.
II. CHUẨN BỊ: - Nhắc  học sinh ôn lại các bài đã học ở HK II.

- Bản đồ tự nhiên Việt Nam 

- Bản đồ địa hình Việt Nam 

- Bản đồ khí hậu Việt Nam 

III. TIẾN TRÌNH: 

              1. Ổn định lớp

    2. Kiểm tra bài cũ:   Thực hiện trong dạy bài mới

   3. Bài mới: Câu hỏi ôn tập

1. Hãy nêu vị trí, giới hạn, hình dạng của lãnh thổ Việt Nam.

2. Đặc điểm chung của vùng biển Việt Nam.

3. Trình bày lịch sử phát triển của tự nhiên Việt Nam.
4. Đến nay các nhà địa chất học đã khảo sát và thăm dò được bao nhiêu điểm quảng và tự khoảng và phát triển được bao nhiêu lọai ? Các mỏ khí đốt được hình thành ở giai đọan địa chất nào.

5. Đặc điểm của địa hình Việt Nam.

6. Đặc điểm các khu vực địa hình.

7. Hãy chứng  và giải  thích đặc điểm khí hậu Việt Nam.

9. Đặc điểm sông ngòi Việt Nam ? Anh hưởng của sông ngòi đối với kinh tế.

10.  Vẽ sơ đồ thích hợp thể hiện cơ cấu diện tích của 3 nhóm đất.

a. Đất Feralít đội núi thấp
65%

b. Đất mòn núi cao. 11%

c. Đất phù sa  24%

Hướng dẫn học sinh trả lời các câu hỏi.

Câu 1: - Từ 23023'B ( 8o 34' B => nằm trong vành đai nhiệt đới thuộc khu vực gió mùa đông Nam Á.

- Hình chữ S chạy sát bờ biển đông, hẹp chiều ngang nơi hẹp nhất là Quảng Bình.

Câu 2:  Đặc điểm chung của vùng biển Việt Nam (xem lại vở ghi)

- Vị  trí: Phía Đông Đông Nam.

- Giới hạn, diện tích (vở ghi)

- Đặc điểm:
                                   Đông bắc: T 10 ( 4
+ Chế độ gió              Tây Nam T 3 ( 9

+ Chế độ nhiệt: Trung bình trên 230C

+ Chế độ mưa: Từ 1100 đến 1300mm

+ Dòng biển, thủy triều, độ nặm 

Câu 3:  Lịch sử phát triển TNVN        

  Giai đọan tiền cambri cách đây ít nhất 570 triệu năm 

Giai đọan cổ kiến tạo: 65 triệu năm 

Giai đoạn tân kiến tạo: 25 triệu năm 

- Nắm vững các ảnh hưởng và quá trình tự nhiên (xem vở ghi, SGK)

Câu 4:  - 5000 điển quãng tụ  khoáng/60 lọai 

- Các mỏ dầu khí hình thành giai đoạn tân kiến tạo

Câu 5: Đặc điểm địa hình Việt Nam 

- Đồi núi là bộ phận quan trọng nhất: 3/4 đồi núi, 1/4 đồng bằng...

- Tân kiến tạo nâng lên thành nhiều bậc kế tiếp nhau: Đồi núi - đồng bằng - thềm lục địa thấp dần Tb - ĐN.

- Chịu sự tác động mạnh mẽ của con người và khí hậu nhiệt đới gió mùa 
(xem SGK - vở ghi).

Câu 6: Đặc điểm các khu vực địa hình 

- Đồi núi:  + Đông Bắc (cánh cung)      + Tây Bắc (TB - ĐN)

                   + Trường sơn Bắc                +  Trường Sơn Nam 

                   + Bán bình nguyên ĐNB

- Đồng bằng:  + Châu thổ tam giác châu

                         + Đồng bằng duyên hải 

- Bờ biển:     + Bồi tụ         + Mái mòn       + dương bờ biển dài 3.260km

Câu 7: Khí hậu Việt Nam có 2 đặc điểm:

Tính chất, nhiệt đới gió mùa ẩm.

- Tính chất đa dạng, thất thường phải tổng hợp thức về vị trí địa lý, địa hình để chứng minh và giải thích (xem SGK - vở ghi)

Câu 9: Đặc điểm sông ngòi Việt Nam.

- Mạng lưới sông dày đặc.
- Hướng chảy (trùng với hướng địa hình)

- Chế độ nước: Phụ thuộc vào khí hậu

- Lượng phù sa: 223g/m3 nước.

* Anh hưởng tới kinh tế

- Giao thông vận tải - Nông nghiệp - Du lịch- Dịch vụ - Đời sống con người.

Câu 10: Vẽ biểu đồ hình tròn: Tô 3 màu khác nhau thể hiện tỷ lệ tương ứng lọai đất. Giáo viên hướng dẫn.

4/ Đánh giá: 


5/ Hoạt động nối tiếp: Học bài làm bài tập 

 - Học hết các bài ở học kỳ II

                                               MA TRÂN ĐỊA 8 HỌC KÌ II (Năm học 2011-2012)

	Chủ đề 

(nội dung, chương)/

Mức độ 

nhận thức
	Nội dung kiểm tra

(theo Chuẩn KT, KN)
	NHẬN BIẾT


	THÔNG HIỂU
	VẬN DỤNG
	TỔNG HỢP

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Địa hình Việt Nam
	KT: Trình bày và giải thích đặc điểm chung địa hình Việt Nam
	0,25đ
	
	
	1,0đ
	
	
	12,5%tổng điểm

(1,25 đ)

	
	KN
	
	
	
	
	
	
	

	Khí hậu Việt Nam
	KT: Trình bày và giải thích đặc điểm chung của khí hậu Việt Nam
	0,25đ
	
	
	2,0đ
	
	
	22,5%tổng điểm

(2,25 đ)

	
	KN
	
	
	
	
	
	
	

	Thuỷ văn Việt Nam
	KT: Nêu và giải thích được sự khác nhau về chế độ nước, về mùa lũ của sông ngòi Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ. Biết một số hệ thống sông lớn ở nước ta

- Nêu được những thuận lợi khó khăn của sông ngòi đối với đời sống và sản xuất, sự cần thiết bảo vệ nguồn nước sông
	0,25đ

0,25đ

0,25đ


	1,0đ
	0,25đ

0,25đ

0,25đ


	
	0,25đ
	
	42,5%tổng điểm

(4,25 đ)

	
	KN: Phân tích bảng số liệu về lượng mưa và lưu lượng  nước sông trong năm. 

Vẽ biểu đồ phân bố lưu lượng nước trong năm của một địa điểm cụ thể
	
	
	
	
	
	1,5đ
	

	Đất Việt Nam
	KT: 

-Đặc tính, sự phân bố và giá trị kinh tế của các nhóm đất chính ở nước ta

-Vấn đề sử dụng và cải tạo đất ở Việt Nam
	0,25đ

0,25đ


	1,5đ


	0,25đ


	 
	
	
	22,5%tổng điểm

(2,25 đ)

	
	KN:
	
	
	
	
	
	
	

	Cộng:

10 điểm
	
	1,75đ

17,5% 
	2,5đ

30%
	1,0đ

10%
	3,0đ

 25%
	0,25đ

 2,5%
	1,5đ

15%
	10điểm

100%


Tự luận                                                 

Địa hình  1câu   1,0đ

Khí hậu   1câu   2,0đ

Thuỷ văn 1câu   2,5đ
Đất           1câu   1,5đ
KIỂM TRA HỌC KỲ II. NĂM HỌC.................

MÔN:  ĐỊA LÍ. KHỐI 8

THỜI GIAN: 45 PHÚT (KHÔNG KỂ PHÁT ĐỀ).

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: 3 điểm. Chọn ý đúng nhất (mỗi câu đúng được 0,25 điểm).

Câu 1:  Độ cao của đỉnh Phan-xi-păng là

A. 1143m  B. 2143m  C. 3143m  D. 4143m

Câu 2: Loại gió thịnh hành ở nước ta vào mùa đông có hướng

A.tây bắc  B. đông nam  C. tây nam  D. đông bắc

 Câu 3: Sông ngòi nước ta chảy theo hai hướng chính là

A. bắc - nam và vòng cung

B. đông bắc - tây nam và vòng cung

C. tây - đông và vòng cung

D. tây bắc - đông nam và vòng cung

Câu 4:  Nước Việt Nam nằm ở khu vực Đông Nam Á. Vậy nước ta thuộc khu vực có khí hậu gì?

A. Nhiệt đới                                 B. Nhiệt đới gió mùa

 C.Cận xích đạo gió mùa              D. Xích đạo ẩm

Câu 5:  Sông Mê công đọan chảy ở nước ta đổ nước ra Biển Đông có tên:

A. sông Cửu Long                       B. sông Đồng Nai

C. sông Tiền, sông Hậu               D. tất cả đều đúng

Câu 6: Sông có hàm lượng phù sa lớn nhất nước ta là

A. sông Mê Công               B. sông Hồng

C. sông Thái Bình              D. sông Đồng Nai

Câu 7: Chế độ nước của hệ thống sông ngòi ở nước ta phụ thuộc chủ yếu vào

A. độ dốc của sông          B. chiều dài của sông

C. đặc điểm lòng sông     D. chế độ mưa theo mùa

Câu 8: Hồ Hoà Bình nằm trên dòng sông nào?

A.Sông Mã       B. Sông Chảy   

C. Sông Đà        D. Sông Hồng

Câu 9 Dân số nước ta tính đến năm 1999 là 78 triệu người. Các sông ở Việt Nam cung cấp: 839 tỉ m3 nước. Bình quân một người dân Việt Nam được cung cấp bao nhiêu m3 nước ngọt một năm.     

A. 17.056 m3   B. 10.756 m3    C. 17.650 m3        D. 51.760 m3
Câu 10:  Đất feralit hình thành trên đá ba dan và đá vôi có màu

A. đỏ thẩm hoặc đỏ vàng        B. nâu đỏ hoặc vàng nhạt

C.vàng đỏ hoặc xám nhạt        D.xám nhạt hoặc màu vàng

Câu 11: Đất ba dan phân bố chủ yếu ở vùng nào của nước ta?
A. Đông Nam Bộ, tây Bắc  B.Tây Nguyên, Đông Nam Bộ

C. Tây Bắc, Đông bắc bắc Bộ  D. Bắc Trung Bộ, Tây Bắc

Câu 12: Đất feralit có màu đỏ, vàng do có chứa nhiều hợp chất

A. kẽm, đồng                      B. đồng, niken

C. niken, sắt                        D. sắt, nhôm

B. TỰ LUẬN: 7 điểm.

Câu 1: Tại sao nói địa hình nước ta mang tính chất nhiệt đới gió mùa và chịu tác động mạnh mẽ của con người ? (1đ)

Câu 2:Vì sao nói khí hậu nước ta mang tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm? (2đ)

Câu 3:Qua bảng số liệu lượng mưa (m m) tại trạm khí tượng TP. Hồ Chí Minh 

        theo SGK trang 110 (2.5đ)

	Tháng
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	lượng mưa (m m)
	13,8
	4,1
	10,5
	50,4
	218,4


	311,7
	293,7
	269,8


	327,0


	266,7


	116,5
	48,3


       a. Tính lượng mưa trung bình tháng của TP. Hồ Chí Minh                                                           

       b. Dựa vào lượng mưa trung bình tháng em hãy cho biết tháng nào là mùa mưa, tháng nào là mùa khô. Tính tổng lượng nước mùa mưa và mùa khô.
Câu 4: (1.5điểm)
Qua bảng số liệu sau

	

	Đất feralit
	Đất mùn núi cao
	 Đất phù sa

	Diện tích
	     65%
	            11%
	      24%


a) Vẽ biểu đồ tròn thể hiện ba nhóm đất trên. 

Nhận xét?
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỊA LÝ 8

 KIỂM TRA HỌC KỲ II. NĂM HỌC.................
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM:

	CÂU
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Trả lời
	d
	d
	d
	b
	c
	b
	d
	c
	b
	a
	b
	d


B.PHẦN TỰ LUẬN:

Câu 1.- Địa hình nước ta mang tính chất nhiệt đới gió mùa và chịu tác động mạnh mẽ của con người:0.25

+Tính chất nhiệt đới gió mùa làm cho địa hình bị phong hóa, xói mòn, xâm thực, địa hình catxtơ... 0.25

+Tác động của con người: Chặt phá rừng tạo ra địa hình nhân tạo như đô thi, hầm mỏ, giao thông…0.25

   -Ngọai lực và họat động con người là nhân tố tác động đến địa hình hiện tại. 0.25
Câu 2.Khí hậu  nước ta mang tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm vì:

- Quanh năm nước ta nhận một nguồn nhiệt năng to lớn, số giờ nắng cao đạt từ 1400- 3000 giờ/năm.0.5

- Nhiệt độ trung bình năm của không khí  trên 210C, tăng dần từ bắc vào nam 0.5

- Khí hậu chia làm 2 mùa rõ rệt, phù hợp với 2 mùa gió:  1đ

+ Mùa đông lạnh, khô với gió mùa Đông Bắc.

+ Mùa hạ nóng, ẩm với gió mùa Tây Nam.

- Lượng mưa TB năm lớn từ 1500 - 2000mm/năm. Độ ẩm không khí rất cao trên 80%
Câu 3
a. Lượng mưa trung bình tháng của TP. Hồ Chí Minh 

           (13,8 + 4,1 + 10,5 + 50,4 + 218,4 + 311,7 + 293,7 + 269,8 + 327 + 266,7 + 116,5 + 48,3) = 1930,9: 12 =       160,9 m m(1đ)

     b. Tháng mùa mưa: 5,6,7,8,9,10 vì có lượng mưa lớn hơn lượng mưa trung bình tháng

          - Tổng lượng nước mùa mưa: 218,4 + 311,7 + 293,7 + 269,8 + 327 + 266,7 = 1687,3 m m(0.5đ)
    - Tháng mùa khô: 12,1,2,3,4,5,6,7,8 vì có lượng mưa nhỏ hơn lượng mưa trung bình tháng   (0.5d)                                                          
         -  Tổng lượng nước mùa khô: 116,5 + 48,3 + 13,8 + 4,1 + 10,5 + 50,4  = 243,6 m m (0.5đ)

Câu 4
a.Chuyển đổi các giá trị tương đối ra độ (cung để vẽ)

Vẽ đúng chính xác (1đ)

b. Nhận xét (0.5đ)

- Đất feralit chiếm diện tích lớn nhất

- Đất mùn núi cao chiếm diện tích thấp nhất
- Khu cao nguyên Mộc Châu:khí hậu cân nhiệt, mưa ít

- Khu đồng bằng Thanh Hóa:khí hậu nhiệt đới, mưa nhiều

4/ Đánh giá: 


H: Nhận xét mối quan hệ đá vôi đất. Đất phụ thuộc vào đá mẹ và các đặc điểm tự nhiên khác.

H: Quan hệ độ cao và khí hậu

Càng lên cao To giảm ( khí hậu thay đổi, theo độ cao.

H: Mối quan hệ giữa khí hậu và thảm thực vật:
thảm thực vật thay đổi tùy thuộc vào To và lượng mưa.

5/ Hoạt động nối tiếp:   -Ôn tập, thi học kỳ II.

*RÚT KINH NGHIỆM: 

PHÒNG GD & ĐT..... 
   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                       Độc Lập- Tự do- Hạnh phúc


                                                            (((
ĐỀ THI KIỂM TRA HỌC KÌ II

Năm học:...........
Môn: Địa lí – khối 8

Thời gian: 45 phút (không kể thời gian phát đề)

 I.PHẦN TRẮC NGHIỆM:  (3 điểm, mỗi ý đúng: 0.25 đ) Chọn câu trả lời đúng
 Câu 1:  Hằng năm các sông ở nước ta vận chuyển 839 tỉ m3 nước. Bình quân 1m3 nước có 223gam phù sa.Vậy mỗi năm sông ngòi nước ta vận chuyền bao nhiêu tấn phù sa? (B33)

  a.  178 triệu tấn          b.  187 triệu tấn          c. 198 triệu tấn         d. 188 triệu tấn          

Câu 2: Diền vào nội dung thích hợp với các đặc điểm của khí hậu nhiệt đới gió mùa ẩm của Việt Nam

   1. Số giờ nắng……… ………………   2. Nhiệt độ TB năm: …………………..

   3. Hướng và tính chất của gió: Mùa đông……… mùa hạ………… 4. Lượng mưa và độ ẩm…………

   a) Từ: 1400- 3000 giờ nắng trong năm

   b) 210C tăng dần từ bắc vào nam

   c1) –Mùa đông: Gió mùa đông bắc: Lạnh, khô, ít mưa

   c2)  - Mùa hạ:    Gió mùa tây nam: nóng ẩm nhiều mưa

   d) Từ 1500- 2000mm/ năm, độ ẩm: 80%

Câu 3:Vì sao dãy Hoàng Liên Sơn được coi là nóc nhà của nước ta?

a. Trong dãy núi này có đỉnh Phan-xi-păng cao nhất           
b. Dãy núi này có nhiều khoáng sản

c. Đây là dãy núi hùng vĩ, đồ sộ                                           
d. là dãy núi chạy theo hướng TB-ĐN

Câu 4: Nối các nội dung sau sao cho nội dung phù hợp:

      1. Đất bồi tụ phù sa chiếm                a. 65 %

      2. Đất feralit  chiếm                          b. 11%

      3. Đất mùn núi cao                            c. 24%                         

Câu 5: Nêu đặc điểm các mùa gió thổi vào nước ta:  (B31)

a. Mùa đông mưa, ẩm. Mùa hạ nóng khô    b.Mùa đông lạnh khô với gió mùa ĐB. Mùa hạ nóng ẩm với gió TN

c. Mùa xuân mát, mùa hạ nóng, mùa thu có sương mù, mùa đông lạnh

Câu 6: Dân số nước ta tính đến năm 1999 là 78 triệu người. Các sông ở việt nam cung cấp: 839 tỉ m3 nước. Bình quân một người dân Việt Nam được cung cấp bao nhiêu m3 nước ngọt một năm.     

a. 17.056 m3               b. 10.756 m3                 c. 17.650 m3                             d.  51.760 m3
  II.PHẦN TỰ LUẬN: (7điểm)
Câu 1: Trình bày quá trình nâng cao và tạo thành nhiều bậc của địa hình nước ta?(1điểm)
Câu 2 Qua bảng 31.1 Nhiệt độ các trạm khí tượng Hà Nội, Huế và TP. Hồ Chí Minh  (0C) (3đ)

	                     Tháng

Trạm
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Hà Nội (vĩ độ 21001B)
	16.4
	17.0
	20.2
	23.7
	27.3
	28.8
	28.9
	28.2
	27.2
	24.6
	21.4
	18.2

	Huế  (vĩ độ 16024B)
	20.0
	20.9
	23.1
	26.0
	28.3
	29.3
	29.4
	28.9
	27.1
	25.1
	23.1
	20.8

	TP.Hồ Chí Minh (vĩ độ 10047B)
	25.8
	26.7
	27.9
	28.9
	28.3
	27.5
	27.1
	27.1
	26.8
	26.7
	26.4
	25.7


  a. Em hãy tính nhiệt độ trung bình năm ở ba trạm khí tượng Hà Nội, Huế, TP. Hồ Chí Minh (0,75điểm)    

  b. Vẽ biểu đồ cột thể  nhiệt độ trung bình năm của ba trạm khí tượng trên. (1,75điểm)

  c. Giải thích vì sao lại có sự khác biệt  nhiệt độ từ Hà Nội vào TP Hồ Chí Minh (0,5điểm)

  Câu 3: Nêu những thuận lợi và khó khăn của sông ngòi đối với đời sống sản xuất và sinh hoạt ? (1đ)                                                                                   

  Câu 4: Trình bày vấn đề sử dụng và cải tạo đất ở nước ta ? (2đ)
-HẾT-
Đáp án chấm thi học kì II- MÔN: ĐỊA-K 8 
(Năm học............)
	     I. TR.N 
	1 b
	2(1a,2b,3c1,c2,4d)
	3a
	4(1c,2a,3b))
	5b
	6b


II.Phần tự luận:

	Câu
	Nội dung chính
	Điểm

	1
	Trình bày quá trình nâng cao và tạo thành nhiều bậc của địa hình nước ta?(1điểm
	1,0

	
	- Đia hình phân thành nhiều bậc kế tiếp nhau: Núi đồi, đồng bằng, thềm lục địa, thấp dần theo hướng Tây Bắc- Đông Nam. xen kẽ các cao nguyên xếp tầng 

-Hai hướng chính của địa hình là: TB-ĐN và vòng cung
	0.5

0.5

	2
	a) Tính nhiệt độ trung bình năm ở ba trạm khí tượng Hà Nội, Huế, TP. Hồ Chí Minh 

b)Vẽ biểu đồ cột thể  nhiệt độ trung bình năm của ba trạm khí tượng trên. (1,75điểm)

c)Giải thích vì sao lại có sự khác biệt  nhiệt độ từ Hà Nội  vào TP Hồ Chí Minh 
	3,0

	
	a.Nhiệt độ trung bình năm ở Hà Nội: 16.6+ 26.2 +...các tháng = 23.5 0C

                                                 Huế: 20+20.9+...                        = 25.2 0C

                             TP. Hồ Chí Minh:25.8+26.7+...                     = 27.1 0C

b. Biểu đồ nhiệt độ trung bình năm của ba trạm Hà Nội, Huế, TP Hồ Chí Minh vẽ đúng

     -Tên biểu đồ
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c.Từ Hà Nội vào Thành phố HCM nhiệt độ tăng dần do Hà Nội nằm gần Chí tuyến Bắc ở vĩ độ 21001BTP.HCM nằm gần đường xích đạo ở vĩ độ 10047B
	0,25

0,25

   0,25

1,5

0,25

0,5




Câu 3 Nêu những thuận lợi và khó khăn của sông ngòi đối với đời sống sản xuất và sinh hoạt ? (1đ)                                                                                   

Thuận lợi: cho sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, thuỷ điện, nuôi trồng thuỷ sản, giao thông vận tải, du lịch

Khó khăn: Chế độ nước thất thường gây lũ lụt, ngập úng một số vùng ở đồng bằng sông Cửu Long, lũ quét ở miền núi…

Câu 4: Trình bày vấn đề sử dụng và cải tạo đất ở nước ta ? (2đ)
- Đất đai là tài nguyên qúy giá. Việc sử dung đất ở nước ta còn nhiều vấn đề chưa hợp lí

-Cần phải sử dụng hợp lí và có biện pháp bảo vệ đất

- Đất ở miền đồi núi cần chống xói mòn, rửa trôi bạc màu...

- Đất ở miền đồng bằng ven biển cần phải cải tạo đất:  chua, mặn, phèn

BÀI THƠ 63 TỈNH THÀNH VIỆT NAM

Hà Nam, Hà Nội, Điện Biên 
Hà Giang, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Thái Bình 
Lạng Sơn, Yên Bái, Bắc Ninh 
Bắc Giang, Phú Thọ, Hoà Bình, Lào Cai 
Kon Tum, Đắk Lắc, Gia Lai 
Cần Thơ, Bình Phước, Đồng Nai, Vũng Tàu 
Kiên Giang, Bình Thuận, Cà Mau 
Nghệ An, Nam Định, Lai Châu, Hải Phòng 
Bến Tre, Đồng Tháp, Vĩnh Long 
Bình Dương, Ninh Thuận, Lâm Đồng, Tiền Giang 
Hải Dương, Bắc Kạn, Tuyên Quang 
Phú Yên, Đà Nẵng, Quảng Nam, Ninh Bình 
Thừa Thiên - Huế, Hồ Chí Minh 
Thái Nguyên, Thanh Hoá, Quảng Ninh, Cao Bằng 
An Giang, Bình Định, Sóc Trăng 
Hậu Giang, Hà Tĩnh, Đắk Nông, Quảng Bình 
Sơn La, Quảng Trị, Tây Ninh 
Bạc Liêu, Quãng Ngãi, Trà Vinh, Khánh Hoà 
Long An cũng ở trong nhà 
Trường Sa, Phú Quốc, Hoàng Sa nước mình!

Châu Á: 90%





Đông Nam Á: 19%





Đông Nam Á: 26%





Châu Á:71%





Biểu đồ nhiệt độ trung bình năm của ba trạm Hà Nội, Huế, TP Hồ Chí Minh
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